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TU'A 


іг giá Aristote cho linh «thích biết» là đặc tinh 
ЇНЇ loài người; tính ấu, tâm lý hoc chia ra làm 
hai trình độ: dira trẻ thơ gặp cái gi trước mắt cüng 
hỏi nhưng trí vét của nó chưa ra ngoài hình - ойі; 
khi lớn lên, thấu cái gì lạ là nó muốn tim xét đề 
biết đến cội rẻ, tri xét спа nó аа từ hình våt mà đem 
rộng ra đền chó căn nguyên 


Тиді thanh-niên này, Plalon gọi là tuôi triết học, là lúc 


đã có thề đủ trí näng làm quen véi khoa hoc trièt-lÿ 


Mot điều mà tri muốn biết của loài người vån tìm xét 
là điều gồm trong саип hoi: Chết rồi, ta đi đâu ? 

Саи пау chính Tử Tư đã hồi Không Phu- Tử. 

Anh em thiếu - niên ta ngày пау dà được sự biết học 
đem tự trởng ra ngoài cách < học dë di thi». Ос đầu 
khoa hoc vän - chương, nhưng chắc cũng giống Tử Tur, 
lắm khi xét cuộc đời våt lôn. nhìn сап thế khắt khe mà 
cũng tw hỏi mình như Tứ Tư xưa hỏi cu Không: «hết 
rồi. ta di đâu? » 

Nèu chỉ cho đời là một giấc mộng rài. mà cái chất là 
cái tận cùng của nhân loai cù g như là cái tận cùng của 
muôn val thi người có đâu lạt vng chữ < nhân linh 
ш vạn vật. » 

Hóa công dà cho ta có linh - hồn, có tài lực, lai đem 


những giang sơn gấm vóc trao cho La làm chủ nhânông, 


dem cầm thú, chim, mung, van våt đề айр (а nên по, 


nén йт ở phạm vi ойі chất. nên sang trong, nên cao са 
¢ phạm vi tinh thần, có nhề nào lai chỉ dành cho ta có 
một cái đời hiện tai chua cay vi khô thống, nhạt nhéo 
ở chỗ hai tag Бо xuôi mà thôi и? 

Cũng là thiểu - niên, tôi vi các bạn mà trå lời câu 
chúng ta рап tự hỏi hàng ngày. Tôi sẽ dùng phương 
pháp triết lý và khảo cứu ở lịch sử mà dẫn chứng 
dë giải quuết vän đề này. 

Mong rằng độc діа thé tắt cái ý ham biết vå lượng 
tình cho tôi ở chỗ non nét trong câu vän. 


Kẻ-sở: ngày lễ Hiện xuống năm 1935. 
Pierre TRỰC 
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TÍN NGƯỠNG СОА NHÂN LOẠI, 
MỤC THÚ NHẤT 
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күүгө dòi lấy việc làm, lấy ше lệ, lấy công trình 


i tiến trúc đề lưu truyền tw tưởng. Бап dàu ta cũng 


thấy mấy cách ấy tỏ bầy lòng thiên hạ tin có đời sau. 

Công trình kiến trúc lức là những nghĩa địa, lăng 
tầm, hay là gò đống có nhàn Чар lên dé táng di-hài 
các vị vương tướng, các tay anh hùng, bên các mồ 
må ấy thường có hang hốc, һау nhà nhỏ làm chỗ lui 
lới viếng thắm. 

Tục lệ: Người xưa tin rang : phải giết súc vàt hay làm 
cô bàn mà củng cấp thì người chết moi dé yên không 
quấy nhiều ; có nơi họ bỏ lề vật vào quan tài, nếu người 
chết là chiến sĩ, thì bo gwom, đao, cung, tên, mộc, khièn 
làm khi giới hò Шап cho người chết. La một diu là 
tự thượng cô đến nay, bao giờ cũng thấy thế; các cuộc 
khảo có điều làm chứng rằng: đã lâu đời lắm, những i 
đàn tối già man đã Шо người chết, đã biết chấm chút 
phần mé, đã chòn theo хас những dó dac cán cho 
người chết. Ngay trong dàn Annam ta hằng ngày thấy 


k) з. 
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ho khàm liệm với хае nhiều thử dö dục, lai bỏ vào 
quan tài cả tiền của đề kế chết làm của ăn đường. 
Thói đốt vàng mã phải chăng là cách gui mandat cho 
kẻ chết dang sống ở thế giới bèn kia? 

Trải qua lịch sử ta sẽ thấy nhiều bằng chứng ý nghĩa 
hơn. Trong các lăng tầm Ai-càp người ta tìm thấy những 
bức họa, những sách lễ nghỉ về tống táng ; những bức 
họa, những sách đó ghi rằng: kë chết phải ra trước 
tòa âm-phủ chịu xét xử. 

Nước Hy-lap và nước La-mà xưa tin có thiên-đàng 
Olympe và Elysées là chỗ thưởng kẻ đã ăn ngay ở 
lành và có địa ngục Tartare là chỗ phạt kẻ hung ác. 
Ro Celtes và ro Germains đánh giặc rất hăng hái, vi 
chúng tin rằng đời sau có cuộc toàn thắng vẻ vang cho 
người chết tràn. Các dàn cô đều có những tín ngưỡng 
hao hao như thế са, PUS 

Vào thế kỷ thứ hai, nhà triết hoc Celse về phái 
Epicure thú ràng: «ngwòi lheo đạo Thiên - Chúa tin 
rằng chết rồi, kẻ lành được thưởng, Кё dữ phải phại 
ho tin thế chí phải. thiên ha tin như thế cá» (Cité 
par Origène Contra. — Celse 1). 

Đời nay, thiên hạ vần còn lin như thể. Các tôn giáo 
trên mặt đất đều day со đời sau: đời ấy sẽ tùy theo 
phúc hay lội mà được thưởng hay phải khô. Người 
theo đạo Thiên-Chúa (Christianisme) và người theo đạo 
Hồi (Mahométisme) tin rằng linh hồn nhân loại tràng sinh 
bất tử, linh hồn không chết; hai môn dao này chiếm đến 
quá nửa nhân loại rồi. Còn nhiều dàn khác thì theo 
đạo Bàlamòn (Brahmanisme) và đao Phật vàn van. 


Phải, trong các dàn này cải ý tưởng về linh hồn hằng 
sống tuy có hao giảm nhưng họ vốn tin hồn häng sống 
luàn chuyền nhiều kiếp nối tiếp tức là phần thưởng điều ` 
- thiện, hay là quả bảo điều ác. Đầu cho những dấu đỏ 


пат. А, 


bi nhiều thuyết van vật nhất thé (Panthẻisme) và thuyết 
vật chất (Matérialisne) huyền hoặc mặc lòng, nhưng 
họ còn tin hẳn linh hồn bất tử vì cái tín ngưỡng về 
công phúc thưởng phạt mạnh lắm. Đạo Phật và đạo 
Balamôn cüng có thiên đàng, địa ngục : các sự vui thiên 
đàng và hình khó dia ngục đều thấy tả trên những 
bia tích công trình. Những công cuộc khảo cứu của 
các nhà bác học cũng chứng rằng: dân Ẩn-độ tin hẳn 
linh hồn không chết, sách сй làu doi nhất trong đạo 
Balamôn Rig-Veda tả số phản kẻ lành và kẻ dữ như 
vầy :« ông Yama thủy tô nhân loại, làm vua âm tỉ ; trên 
thiên đình, ở cung Quang Minh, ông đồng tọa với thượng 
để Varuna, òng hội kẻ lành dưới gốc cày mầu nhiệm..... 
xác rực rõ sáng lång, họ được uống nước soma là 
thuốc bất tử, được ở với thần tiên mà hưởng hạnh phúc 
đời đời. Còn quàn hung ác thì bị ném xuống ат ty 
hỏa ngục với ma qui là giống gian dđối...! (Barth: les 
religions de l'Inde). 


Рап Trung-Hoa và Việt-Nam rất sùng bái sự tho phụng 
tô tiên, cho việc không thờ cúng người đã chết là trọng tội, 
đến nôi người bên lương luận tội cho Кё có đạo chỉ nhất 
thiết về tội không thờ tô tiên, đấy là chứng co rö rệt 
họ tín hôn hằng sống уау. Dàn Do-thải có những 
sách shi thỏi tục thời thái со là sách Thánh làm chứng 
họ tin có đòi sau. Trước Thiên Chúa giáng sinh linh 
ngàn năm, vua David đã chép trong sách kinh Ca Vịnh 
XXIrằng: < Vhững kể tin Chúa sẽ kính thờ Người và tâm 
hồn chúng sẽ sống đời đời! < Vua Saloman trong sách 
Ecclésiaste coi đời sau như một cách tao hóa an bài 
đề thưởng Кё lành và báo oán kẻ thị thế làm сап ở 
đời này mà rằng: < Thiên Chúa sẽ xử đoán kẻ lành, 
ké mit và mọi 0iệc người đời » lai rằng: «Người ta 
sẽ về chó ở đòi đời, bui thì về đất, hồn thì về cùng 
Chúa là đấng đã dựng nên nó. Đấy là cứu cánh của 


К А 


сап: тау hãy kính so Chúa và vâng gi những điều 
Chúa 9101 гап. đó là lót só phận kẻ làm người vi Chúa 
sẽ тє đoán mọi viéc» (Ch. ХП). Trước thời vua 
David và vua Saloman lâu lắm, đăng tô phụ Jacob đã tỏ 
ro lòng ngài tin cày vào đời sau một cách minh bạch hơn 
nữa. (Génèse XLIX) Đương khi con cải ngài xúm quanh 
giường bệnh đề nghe ngài nói tiên tri về số phận dòng 
dõi họ, thì ngài ngất lời mà Кёп rằng : « lạu Chúa, tôi 
së trông đợi sw cứu chuộc của Chúa». Bác sĩ Delitsh 
hàng : Y сап đó không thể theo sách Targums mà chỉ về 
Jérusalem và ông Jonatha, cũng không phái chỉ về sự 
ông tưởng Gedean hay Samson cứu dàn Israel vì sự 
cứu tế đó chỉ là việc thời khắc, song chính là Jacob 
chi sự Chúa Gièsu cứu thể sau này, đúng như lời Chúa 
đã hia cho con cháu Israel, đó là chính sự rồi hồn ông 
đợi trông уду. 

Quả thế, nếu không tin có đời sau mà hồn hằng sống, 
thì không hiều được lòng mong ибс đó của ông Jacob 
khi làm chung. Đồng thời däng tò phụ đất Idumé 
là ông Job trong khi phải chịu các sự đau khô chua 
xót, phấn khỏi lòng can đảm tưởng đến doi sau dé 
tr an ui: “nào ai đã ghi chép nhời tói vao sách 
hàng sống, nào ai đã ghi lạc nhời lôi nào chi hay 
vào đá. Bởi tôi biết rằng dàng chuộc cứu tôi hằng sống, 
ngàu tận thể tôi sè từ dưới đất mà sống lại, tôi lại sẽ mặc 
lấu xác tỏi, tôi sẽ хет thầu Thiên- Chúa, chính tôi đâu sẽ 
хет thấu, chính mắt tôi sẽ được trông Người, đó là sự 
hi ропа trong tâm tình tốt (Job XIN). 

Sách La Sagesse cũng tó lòng ước mong nhu thế: 
« Linh hồn kẻ lành ở trong tay Chúa, sẽ không mắc phải 
hình khô sw chốt, nhưng bọn ngu st vô lại bảo răng : 
họ chết nhưng họ vän được bình an, họ đầu hi vong 
bất tử | 


Cüng môt môi hi vong do Ча thèm sw can dam cho 
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bop anh em Machabes chịu các hinh khó dë giữ nghĩa 
cùng Thiên Chúa. Trong anh em nhà ау có một 
người bảo kë hà hiếp mình rằng: Ông giết chúng lôi 
nhưng nếu chúng 101 phải chết vi lề 12 luật Chúa 9101 
đất thì Người sẽ làm cho chúng 101 sống lai mà hưởng 
sw sống vô cùng. 

Các dàn tộc khác cũng thế cả, ở nơi nào thời nào 
(cứ xét chung) người ta vån tin có đời sau: đời sau 
sẽ tùy theo tội phúc mà bị khô nạn hay hưởng sung 
sướng. Ong De Quatrefages khi dà nghiên cứu và lục 
xét lâu về những tü tưởng tón giáo và luân lý các 
dân, kết luận rằng: «Юй (ong những dân đã suu đồi 
sủt kém còn thấu lắm điều rank mạch vë đời san. Đầu 
đâu cũng tin rang: Ngoài са! thể siới ta dang ở. còn 
có tnột thế giới khác, còn có những våt huuền bí, linh 
thiêng, quuền phép hon người. người phải sợ hay phải 
trọng kính, còn có đời sau phai chờ đợi cho lính hồn 
khi nhục thể tiêu tan, Đậu cai tri lin ngưỡng có абі sau, 
có thần thánh cũng phô thông nhw cái trí phân biệt 
thiện ас » (Caractères psy chologiques). Những mối tin 
ngưỡng dó vững vàng và thông thường đến nỗi ông 
Quatrefages coi dó như những cái đặc điềm của giống 
người: người là một vật có tôn giáo, tự nhiên tin со 
vật cao trọng, dòi sau sẽ tùy việc từng người mà thưởng 
phạt. Quả vậy, dé là cái biệt tính của giống người 
ngoài giống người có thấy giống nào lo đến đời sau và 
thế giới khác khòng ? 

Ống Chateaubriand có nói: < /rước cái chết, giống 
người 10 ra mình сао thượng hon moi loài ưng ra 
cúi số phản сао quj của minh. Соп våt có biệt cái 
säng là chỉ không Y có thiết gì đến di hài không 
hài cốt cha nó có ich gì cho nó không 7 mà phóng nó 
có biết cha nó là thế nào không? ойу bối đâu mà ta 
có cải ý tưởng rất mạnh vë sự chết? Мау hạt bụi 
nhỏ có đảng cho ta cùng kinh không ё Нап không. 


йа: 


Га kính di-hài tồ-Hên ta vi có tiếng bảo ta rằng tő- 
tiền ta chưa chất hẳn đâu. Ấu chỉnh tièng đó làm 
cho vic phụng sự kë chết trong thiên hạ có nghĩa 
(han -trâm. hết thầy đều tin rằng - giấc ngủ khôr:q 
lâu. giấc ngủ trang mồ cũng không lân, cái chết chẳng 
qua chỉ là mòt sự đồi lối оё vang thôi» (Génie du 
Christianisme). 


MỤC THỨ HAI 
Ý kiến các nhà hiền triết 
C nhàn loại tin một điều nghịch với giác-quan, 
long tin đó ăn вайп lắm rồi và là điều chân thật 


hin mà nền tång là ở thiên tính công lý, Bab nhàn 
gian dêu công nhận vậy. 


Trong mòt vấn đề quan trọng đến thế, không lẽ hết mọi 


người, kẻ đạo đức, người khôn ngoan cũng sai lầm. Bởi 
đầu có lòng tin quà quyết ау? Chắc không phải bởi các 
dục vọng, tình tứ sống động do quả tim mà phát ra, vì dục 
vọng ngang tàng xung khắc với mỗi tín đó, và cái Ỷ топе 
doi sau vận ррапо рћ như tiếng hàm dọa rất ghê sợ cho 
những ai muốn thỏa dục vọng. Lòng tin ấy cũng chẳng phải 
tà một mối thành kiến của поі giống, hay của giáo dục, vi 
thành kiến ở mọi nơi, mọi đời không thể giống nhau 
và hợp nhất, còn như lòng tin có đời sau, tin hồn 
һА! Ur thì phó thông, thống nhất khắp mọi nơi mọi 
đời trong thiên hạ. Quả nhiên cái lòng tin đó xuất tự 
ban tính ta và ro đăng Tao-Hôa dựng nên ta vậy. 
Хет qua sách các quân tử hiền triết đời xưa là 
những bàc thượng-lưu của nhàn loại chiếm ngôi giày 
đời, cũng thấy các ông đều tin như thế: Môn ông 


ы г À е 


Không-Tw là các bậc hiền-triết nhất Bông-phuong dạy 
đời về các đường luân-lý, đạo đức, truyền cho các 
môn đệ chữ hiếu là đầu, họ chép riêng một gia-lê 
chuyên về việc tống chung. Phái Không giáo а dã 
tin rằng: chết rồi còn có đời sau, chính họ rằng : 
« Sinh ký tử qui» sống trên đời chỉ là bước tạm, 
chết rôi mới tới quê thàt. Ông Cicéron noi rằng : 
« Đến khi hồn trüt sạch những giây ошто, theo xu 
hướng tự nhiên mà tới đích rồi thì được thấu mọi 
sự гд ràng nhw ban ngàu, không còn qi ngän trở 
làm u ат được nữa» (Le Songe dc Scipion). 

Ông Sénèque đòi khi cùng nói ra như VẬY : 
« Cuộc đời lức là sự đầu thai nào thë giói khúc : 
cải chết chi là một sự xê dịch, cái ngàu mà ta kinh 
hãi như ngày tận số. chính là rang đông của то! 
ngày không cùng» (Epitre 102) 

Ông Platon dựa theo những lời truyền khâu опо đã 
sưu tập được, dạy vẻ đời sau rành mạch hơn. 

Trong sách Gorgias, ông dièn giải rằng: < Sau khi 
chết. linh hồn nào đã ап ngay © lành thì dược dën 
voi một vi thần giống linh hồn vi âu khôn ngoan vå 
hãng sống linh hồn đó được vi ấu ban cho hạnh phúc 
Đô cùng không bao giờ hết — Thoái khỏi sw dối nál 
sai lạc bà dau khô è đời, linh hồn được ở đời đòi 
voi сас vi thần. Ai không phái là đại ас, mà cũng 
không phải là од tội thì bị giam trong ngục Achéron, 
ở йау phải chịu hình phat cân xứng обі iĝi minh, 
bao giờ hết hạn phạt thì được thường vë các. điều 
lành mình đã làm. Соп những дийп đại ас thì bị 
gia hình dë làm gương, hình phạt không ích ді cho 
[ü ác âu nhưng ich cho những Кё xem thấu hình 
khồ chúng phải chịu » 


` = sj = Б  . à = Ar s F 
Dâu vậy, bên canh những người cao kiến tin có 


vw ТАН 


đời sau, vàn có những kẻ bài bác cái lin ngưỡng 
chung của thiên hạ. Phái vật chất Jonien coi linh hồn 
như một luồng gió, gió lặng là người chết........ 


Bọn Leucippe, Démocrate và đồ đệ Epicure chế riễu 
những người tin có doi sau. Bọn La-Mä hư thân. йа 
nhau theo cái thuyết của Epicure (tức là chết thì hết 
mọi sự, nèn lúc sống chúng cố cho được hướng mọi 
vui thú dục tình). Lucrèce nó mồm sưng tụng: cải 
triết-lý våt chất mà vỏ vọng ấy. lắm, | 

Ngày nay phái Thực-nghiệm (Positivisme) và phái 
Vài-chất cũng chối dòi sau. Họ bảo cùng dich của 
ta là gi? theo như Büchter và Molleschott (hai tay 
trước tác lừng tiếng bên Đức) thì sau khỉ chết số 
phàn của người ta là hóa ra phốt-phát, một thứ phân 
đề bón cày. Bên Pháp, phái Tiến hóa vô thần chỉ cho 
ta một cái dich khác củng không hay hơn gi. Trong 
một cuốn sách dạy Чап, ông Arsène Dumont nói đến 
sự hoạt động náo nhiệt của người đời nay, và sự 
hăng hái quá chừng nó đương thỏi thúc nhân. loại 
chen dua trên thang danh lợi, ông tuyển bố rằng ; 


(( Cuộc chen đua do sinh га gi? Sinh ra hai dièu : 
môi đồng thịt ra xương tan rất lớn trong các nghĩa dia 
ở Paris vå mol it kiến thức trong các thư vièn 0à trong 
khối óc non mot so it người. Dao nhieu nhân mang bao 
nhiêu khó nhọc, bao nhiều våt lôu, bao nhiêu dau khô, 
mà kết qua có bäy nhieu ! tưởng ü ói lắm ойу! Ау cuộc 
tiến-hóa thể giỏi kết cục có thế thôi : [rong óc người 
càng låu сапу thấy cái tương låm гё rành vë mình, «ойі» 
саті biết rë «våt» (Depopulatioh et civilisation). 
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Nếu quả thực cải tuyệt dich của cuộc đời là thế, 
thì kẻ đau khó có nèn sống khong? Phái våt chất 
nghỉ thể day! Но coi ngươi không hơn дї con vật, 
nhưng sao cháng nữa, lòng ta có lắm sự ao ước khác, 


сб lắm hi vọng khác, theo lý đương nhièn, các hi 
vọng đó phải được thỏa mãn. Trong bài khảo luận 
sau này ta sẽ mình chứng điều ấy: “Trước hết ta 
phải vạch làm sao cho ra cái đơn tính và linh tính 
của linh hồn, rồi nhàn đấy ta sẽ kết luận räng linh 
hồn cỏ đặc tính sống ở đời sau. Rồi ta lấy những 
cái xu hưởng cố hữu trong bản tỉnh ta và những sự 
bó buộc trong phạm vi luàn lý mà làm chứng có đòi sau. 


CHƯƠNG THỨ il 
NHỮNG LẺ АМ KHUẤT LAM CHỨNG 
HÔN TA KHÔNG CHẾT 


ЕХОБА 


ты 


ау càng cao thì rễ càng sâu mới có thê giữ vững 
CG... và đương пбї Шап cày cùng nuôi sống cành 
nhánh rườm rà. Cái lẽ lính hồn bất tử cüng có dễ 
ăn sâu trong bản thê nó, ta phải đào thật sâu đến 
những tầng thầm и ấy. Phải đào thế mới trả lời được 
những сап hỏi rất chính đáng của những người lưu 
{йт đến уйп đề linh hồn. Họ tự hỏi: Xác chết tồi 
mà hồn còn sống được sao ? Hồn со phải là một bản: thề 
riêng biệt không ? Cái xác mà hồn làm cho nó sống, 
cho có cơ thể vận động, cảm giác, khi hồn đã lia 
khỏi cải xác dé, liệu có thé suy tưởng tước ao và sống 
tự lập khỏi xác chất duoc không ? 

Ta hãy khảo về bản tính và các đặc tính linh hồn 
trước đã, rồi sẽ ап kết linh hòn có đủ tư cách 
có thê sống ở đời sau. Đó là triết lý, thật thế, cái 
triết lý йу tõi hệ, nó là gia tài chung của nhân loại. 
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MỤC THỨ NHẤT 
Bản tính linh hôn 


_——_——- - 


I8 tinh lính hồn ta thë nào? Đặt саи hồi ấy, 

tức là tôi muốn nói về một cái ở trong mình ta 
gọi là cải nguyên lý tư tưởng, chú ý vào những “năng 
lực tự trí phát ra ở nơi ta. 

Ти xưa mày nhà triết học Hy-lap đã nói: «Hơi 
thể (như cơn gió) làm cho ta sống chẳng qua chỉ là 
cái hiệu lực, khác nào nhir khúc cầm êm tai хий 
iw những soi giây rung» Đã hẳn co sự hiệp hòa 
trong sự suy tướng và công trình trí khôn khuôn xếp 
bày ra; nhưng, khúc nhạc hay còn phải có tài tử, 
muốn cắt nghĩa thứ tự trong cách hành vi của ta mà 
không nhận có nguyên lý khôn ngoan, thì có khác 
chỉ nói rằng : cái tài của người kéo nhị là hiệu lực của 
mã vĩ, chất nhựa cọ vào тау sợi giày căng trên шо! 
cái ống ; khác chỉ bác nhà quê kia thấy người đeo 
kính mà xem sách thì tưởng ст đeo kính tự Каас 
là đọc được sách nên bác ta đã vào hàng thử mọi 
thử kính mà nào có đọc được đâu, cứ cầm sách ngược. 

Tài tử nào làm nầy tư tưởng trong trí ta rồi liên 
lac xếp đặt, tông hợp, phân chia khéo léo thế ? Có 
phải sự ngẫu nhiên trong nhảy mắt, có phải một mó 
hiện tượng không cỗ bàn thể chất chăng? Нап không. 

Phải có một nguyên lý hành động. Tòi nói rõ hơn : 
Phải là linh hồn, cứ như việc nó làm, thì linh hồn 
phải là một bản thë thật (substance), không có ban 
thê nào hiện xuất ra rõ ràng, súc động nhiều như 
linh hồn. 

Nhưng bản thê (substance) là gi? Tên nó chỉ tính 
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nó: Là sự thực tích ап dưới hiện tượng, chịu đựng 
hiện tượng, là nguyên lý tư tưởng và hành động, 
là chủ thể (sujet permanent) chủ trương mọi sự 
thay đổi biến cách: miếng sáp là một chủ-thể vì 
dù по biến hóa thiên hình van trạng. nhưng cải thực 
tich vần у nguyên là chất sáp. Giọt nước lúc nào 
cũng giữ thê chất nước, dù ở tình cách đặc, loãng, 
hay hơi, giọt nước vẫn giữ bản tính riêng nước, bản 
tính dó đối với nhà vật lý-học, bác-học, nhà hóa-học 
và người thường vẫn là một thề chất. Vậy bản thê 
(substance) là một chủ thé thường trực (sujet perma- 
nent) chịu các tình cảnh thay đôi kế tiếp, hay là : 
bản thể là nguyên lý (principe) phát ra mãnh lực và 
các đặc Lính, bao giờ cũng chỉ là một trong bàn tính hành 
động thí dụ «cdi tôi» từ khi sinh ra đến chết chỉ 
là một trong bản tính người tôi. 

Вау giờ ta thứ mang cái nghĩa don ау mà ứng 
dụng vào linh hồn. Cái lương {йш làm cho «tôi biết 
tôi » chứng rõ các việc, các tư tưởng, các dục vọng, 
các cảm tình của tôi. Nhưng tòi còn cảm còn thấy 
ró ràng chính cái < bản-ngã > của tôi tư tưởng, ước 
ao, chính tôi là nguyên lý các việc kia, chinh tôi có 
các cảm tình kia; уйу ở đây không phải tôi chỉ thấy 
những hiệu quả và hiện tượng, tòi còn thấy « chính 
tôt» là vật, là chủ thê thường trực chịu thay đồi 
những thê cách ấy, nghĩa là tôi là một bán thề thât. 
Œ các vật ngoài ta chỉ thấy được những su thay 
101 về hiện tượng, nhưng ở chính ta nhờ có mât 
tàm mà ta suốt đến cả cái nguyên lý hành động спа 
ta, ta thấy linh hồn như một nguyên nhàn thường 
trục và là bản thë. 

Nhưng, bản thề ấy nó như thề nào? Có phải là 
một đồng sinh bào chất (une cellule matérielle) có 
cơ thể hẳn hoi, nhưng nó kết hợp nhau cách thời 


khắc, thiếu trật tự vững bền không? Phái vật chất thưa 
rằng phải Đã một thế kỷ nay thuyết vât-chât ấy 
(Matérialisme) có làm người theo. Nhà sinh-lý học 
Cabanais có từng dạy rằng: < Khối óc là co quan đề 
sinh tư tưởng, cùng như dạ giầu dë tiêu hóa tựa hồ 
như khối óc cüng liêu hóa các càm~-tưởng rồi 111 
ra tư~tưởng. 


Sau ông Cabanais lại có ông Broussais day học trò 
rằng: «(Hồn khỏng phải là våt thing liêng. chỉ là 
một khối óc bi nhiệt lực và điện khí nhập одо». 

Ngày nay các nhà Khoa-hoc về phái Thực-nghiệm 
(Positivisme) cũng qua quyết tựa tựa thế. О dai hôi- 
nghị các nhà van-vât học Đức họp tai Munich năm 
1877, ông Hœckel mang däi bầy cái thuyết muốn gây 
tiến hóa của ông, rồi ông đã giải nghĩa gốc tích linh 
hồn thế пау: < Thán chất thấu hợp véi những vi trần 
dường khi, khinh khí ра đạm khí làm thành những vién 
(Plastidules), linh hồn tức là sinh tính công cộng của các 
viên йу, những vièn plastidules ойр nhau thì tụ lại kết 
thành những linh hồn rất phức tap; trong người ta 
thì những miên ấu làm thành «lương tâm ». 

Đến lúc kết luận, diễn già xin cho mang dậy cái 
thuyết đó trong các học đường. | 


Như thế thật là táo bao! Giảo-sư Virchou cũng là 
một nhà khoa-hoc tr danh lên tiếng phản đối 
Hæckel, Giảo-sư ấy nhắc lại rằng: chính các nhà. 
bác-học cũng vån chưa hiều được căn nguyên sự sống, 
rồi ông nỏi tiếp một cách chế nhao cay chua rằng: 
« Sao không bảo rằng vi trần taán chất không có 
linh hồn hay những vi trần ấu không thề tụ thành 
những viên plastidules mà hóa ra linh hồn. Tôi chi 
hồi rằng : làm thế nào mà biết những vi trần ấu có 
linh hồn thật, nếu tôi thấu các vi trần ấu hút nhau 


— JS: — 


hay đầu nhau mà tôi bảo rằng những vi trần ấu 
gêu nhau hay ghét nhau, thì chẳng qua dùng tiếng mà 
Chơi; tôi quäng ngay Psyché ra khỏi cửa cho xong ». 
(L'âme n'est plus une âme: Revue Scientifique). 

Ta hãy bước thêm bước nữa: hãy khảo cứu các 
công việc mà xem nó có ý nghĩa thế nào. 


MỤC THỦ HAI 
Tính nguyên đơn của nhàn linh 
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Г Augustin nói về việc trí nhớ rằng : « La 
= quá, linh hồn tôi thật không có hình thề. та chứa 


trong kú-ức được hình ảnh các cật hữu thê. Những 
ảnh hình đó nhiều lắm : có cái vån y nguyên như lúc 
giác quan mới đem bào, có cái ӣа bị tri khón gia 
giảm biến hóa trăm thề nghìn cách ; tôi gọi một tiếng 
có cái đến ngay, có cái còn lúng túng nhw bị дійи vào 
một хб xinh nào. có khi tôi gọi cái no thì cái kia 
söng sóc chay đến. ngơ ngác như có ý hỏi tôi rang: 
có phải ông gọi tôi không? Tói lấu tag xua di, mãi 
đến khi cái nào tôi định gọi, phái bỏ xó lối та ra 
chỗ sáng thì tôi mới nghe ; có lắm cái rất rễ goi, goi 
đến đâu là cứ lần lượt kéo ra đến đấu, rồi lai rúc 
ойо xó tối chờ khi nào tôi gọi lai ra». 

Như lời Thánh Augustin nói đó, chẳng những ta 
nhớ được hình ảnh những vật hữu hình, mà lại còn 
nhớ được những ý tưởng về các điều đã học Ы, 
các vẫn dé, các nguyên lý và các câu kết luận của 
những môn học (toàn là vô hình); đó là một đều ai 
ai cũng có thề xem xét (rong chính mình mình vậy. 
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Su’ tin гапо: các sinh bào trong óc thu rút và ấn 
tượng được các hình ảnh, các ý tưởng; hôi rằng: có 
dů đề cắt nghĩa các việc của trí nhở không? Trước 
khi trả lời, ta hãy nhắc lại một điều cũng dĩ nhiên lắm 
và có mật tâm chứng kiến: trong mình ta chỉ có 
một cải « moi: bản ngã » nó biết, nó phán đoán, 
nó thuyết luận. Trongvô số cái kiến thức ấy, cái «Ьап 
ngã » có thề muốn, xét, so sánh, phán đoán cái nào thì 
chọn lựa cái ấy; nhưng muốn so sảnh phán đoản 


thì phải thu hợp những ý ấy vào trong một vật thuần. 


nhất không tách bạch phân ly ra mới được. 

Cái lë Nhân linh thuần đơn có thề minh chứng 
theo phép kỷ hà như sau đây: « Ë ra phải có hai y 
tưởng ngau một lúc thì bản thề mới so sánh được. Vậu 
nếu bán thề có twong phân diện tích, hay chiều trường 
khoát, hau chia từng phần: dẫu hai phần chẳng nữa, thị 
các ông bảo đề hai ý tưởng kia ойо đâu ? Mỗi phán có 
củ hai ў tưởng, hay mỗi ú tưởng ở mỗi phần Đề thế 
nào thì để đề ở giữa là không được rồi; nếu mỗi ý 
long ở mỗi phần thì so sánh làm sao? Nếu mỗi bên có 
cả hai ú tưởng thì thành ra có hai sự so sảnh, thề là có 
hai linh hồn. có hai cải < bàn ngã x. Nếu bảo linh hồn 
có một nghìn phần tất là phải có một nghìn cái «bắn 
ngã ». Thế nhưng linh hồn vân so sánh được, trong 
người vån không có nhiều cái Бап ngã, không có nhiều 
chủ vi so sánh ой phán đoán (chỉ có một luôn). Уфу đã 
гё linh hồn chẳng phài mật tạp phức có nhiều phán, 
chẳng phải 001 có thề chất, thế thì chắc chắn là nó nguyên 
don » 

Hồn là nguyên lý thuần nhất bất phân, và nguyên 
đơn biệt hẳn với xác là thë vật, có thể phân chia và 
tap phức nhiều phần. Còn nhiều việc quan sát khác 
cũng đưa ta đến môt сап kết luận ấy. 

Các nhà sinh lý học đã minh chứng rằng: thân thé 


р 


người ta như giòng nước chầy quanh năm (cái thề chất 
ta hằng thay đồi mà ta vẫn là ta, đỏ là tại cái bồn). Nhà 
van vật học trr danh Flourens lấy những cuộc thi 
nghiệm rất hay đề chứng giải điều đó : < (ây môt mảnh 
bạch kim mông đặt trên cái xương trong con chim bồ câu, 
it lâu xương phủ Кіп mảnh bạch kim, rồi sau mảnh bạch 
kim đó lọt ойо chính giữa cái xương. Мапћ bạch kim 
té địch như th? là vi lớp vo xương cũ đã biên hối. lớp 
mới đến phủ ở ngoài Ông Flourens bảo : cả våt chất, cả 
co thề cứ biến biến hiện hiên sinh sinh, hoá hoá mất, 
chi có sức sang trong våt chất, cai tri våt chât là cứ 
còn nguyên lai». 


Ông Molleschott về phải Vật-chất cũng nhận thấy thế, 
ông còn cả quyết rằng: các phần xác chất thay đồi rất 
chóng ; 30 ngày đã đủ cho cả cơ thể đôi mới hết. 

Dù thế, mật tâm và trí nhớ làm chứng rằng: cái 
« moi : bản ngã » thủy chung như nhất, không hề thay 
đồi, đó là cái nguyên lý nó sai khiến ta, nó chịu trách 
nhiệm các việc ta làm, lúc nào nó cũng vần là nó, lỏi 
đời lúc nào tôi cũng vẫn là «tôi > : moi. 


«Саі thằng bé lêu lồng vô lo, lắng quăng nhw соп 
bướm liệng trên hoa, thằng bé ngày xưa ấy là tôi đấy. 
Cái anh con giai phân vân trước trăm nghìn con đường 
giọc ngang của đời rồi chọn lấy con đường thích đi, cái 
anh đó là tôi đấy. Cái người đứng tuôi thấy mọi sụ ở 
đời là hão, lắng tai nghe những bước rất mau của cái 
chết đang sắn đến, cái người này cũng là tôi đấy. Tiếng 
rằng lúc nào tôi vẫn là tôi mà ra không phút nào 
người tôi không thay đồi. Vật chất ví như một con 
sông chảy qnanh năm, ст triền miền hết lớp sóng 
nọ đến lớp sóng kia, dù thế mặc lòng. tôi vẫn bảo 
rằng «tôi» thế nọ thế kia, và tôi còn vẫn nói thế mãi. 
Nếu tôi chỉ là vật chất thì nói thế không được, vì 
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những chất hợp thành xác tôi đây tiêu tán fluôn mãi, 
tất có ngày tôi không nhận được tôi! Tôi có lương 
tim mà nhận được tôi là vì ở giữa cái giòng sông 
đời tòi, có một bản thë bất dịch, đứng trông nước 
chảy và chấp nối lớp sóng nọ với lớp sóng kia > 
(trích Р. Monsabrẻ). 


Đừng tưởng chỉ có nhà triết-học hay nhà tư-tưởng 


mới nghiệm thấy cải «bản ngã» nhất thống thế đâu, 


ai ai cũng thấy mình có lương {Ат không thề chối 
cải được về bản ngã mình, trong su’ giao tiếp ở gia 


đình, xà hội, cái < bản ngã > trước sau như một, không ` 


bao giờ thay đổi. Giả sử một đứa sát nhân lâu ngày 
trốn tránh nay bắt được giải ra tòa nó cãi rằng : 
« Bäy giờ 101 không phải là cái < bàn ngã: moi» đã 
giết người cách đâu mười năm та!» Quan Tòa nghe 
nó nó nói chữa mình nhu thế đến phải phì cười. 


a 
æ Là 


Kết luận. — Trong người ta, ở giữa những sự biến 
hỏa của våt chất và cơ thề, vẫn có một nguyên 
lý bất dịch khác Һа cơ thề và các phần vật chất sinh 


tap; cái nguyên lý ấy chính là linh hồn vậy, vì hồn là 


chủ thề: nó biết, nó muốn, nó thấy, nó có trách 
nhiệm trong các việc suy tưởng và thong dong. Vậy 
linh hồn khác hẳn thân thê, thân thë dâu tan nát mà 
linh hồn vån còn. (Đoạn cuối cùng sẽ đáp các lë phái 
Vàt-Chất vin mà chối su’ đỏ). 
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N” nhân linh chỉ là một bản thể nguyên đơn (Subs- 
А Wiance simple) thì cũng chưa đủ cho được tràng- 
sinh bất~tử (vì hồn giống vật cüng có cách tính đó 
song không tràng sinh và không thê tu’ lập hành vi 
sống động). Cho được tràng sinh vĩnh viên còn phải 
có tính thiêng liêng, nghĩa là khi hôn đã Па khỏi xác 
chất cơ thë thì nó có đặc tỉnh này: là đứng tu’ lập 
tức là tụ tính nó có thề hành vi sống động không 
phải nhờ đến vật chất co thể như sinh hồn, giác hồn. 
Linh hồn ta có tự lập được như thế không ? nó có 
tư chất thiêng liêng không ? 

Chỗ này là chỗ tôi phải liệu nhời chớ nói quá. 
Tôi không bảo một mình linh hồn làm nồi mọi việc. 
Ngoài việc làm cho cơ thể sống động chuyền vận, 
linh hồn còn phải nhờ đến Њап thể mới сат súc 
được, phải có mắt dë trông, tai đề nghe, trí vë tưởng 
tượng cũng phải tùng phục cơ thể: Khi bị thuốc 
mê, hay lúc bộ thần kinh rối loạn người ta thường 
thấy biết bao những hình ảnh kỳ khôi quái lạ hiện 
tượng ra. 

Bao lâu ta còn sống ở đời này thì sự cảm giác nó 
liên lạc mật thiết với trí khòn đến nói ta không hề 
thấy một у tưởng nào là không có hình ảnh ; bao giờ 
tư tưởng cũng lấy một cái bièu hiệu mà lựa theo 
bản tính ta. Nhưng nói thế có phải bảo sự kết hợp 
đó thiết yếu tối cần đến nỗi hồn không có xác thì 
không thề hành vi sống động được? Có phải linh 
hồn không thê sống một mình được chăng ? 
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Нап không. Vì các việc của ta như sự suy tưởng, 
thong dong v. v, là những việc siêu vượt thể chất 
đủ làm chứng linh hồn tự lập được. 

1) Việc của trí khôn. — Ta xét việc của trí khôn 
trước đã : Trí khôn suốt đến những vật mà giác quan 
không сат thấy được. Ông Bossuet dạy rằng: «Lodi 
người biết có Thiên Chúa. khi biết Thiên Chúa tất có 
Ú tưởng vë sự thật bà sự lành, sự khôn sáng võ cùng. 
sw quuền phép tuyệt đối, sự ngay thẳng không hề sai 
lầm, nói tóm ійі: có ý tưởng Đề sự lon lành. Loài 
người có ý tưởng vë sự Баі dịch và sự đời đời: biết 
những chán lj bất hủ, hết sức lim ra những chân lý 


ấu ở giữa các sự thay dài. vi tài tứ của loài người 
là mang các sự thay đôi vë một mối định lé. Гой? 


người tìm ra các thề lệ vê đức công bình pà sự lịch 
thiệp, lại biết ràng: nếu mọi sự ở đời làm theo lë 
phải Cả, thì loài người có trí khôn càng phải nên lấy 
lấu 1у chính mà trị minh >. Ngay trong những điều 
cảm giác mắt trông, tai nghe vàn vân, trí khôn cũng suối 
đến những lẽ siêu vượt hơn vật chất. Ông Bossuet 
day rằng: «Giác quan chỉ сат được những sự hay 


qua, рй súc сат mỗi lúc mỗi khác. Trái lại, cát gt 


đã nghe, dà mình hiều rồi thì vån y nguyên trong trí 


hiều, cái tiêu đích (objel) của trí hiều thì bất dịch: 
bất hủ ». Còn như tiêu đích của giác quan và tri vẽ 


bao giờ cũng là một cái cá vật và chỉ giác cảm được cổ 
hình thù nhất định và giới hạn, trí khôn thì khác vì 
là tài năng khái niệm được, suốt đến cả cái tông quát 
(universel), hiều biết cả những thë yếu cái nguyên vật 


là những cái bất di bất dịch vậy. Ông Joseph de 


Maistre, điễn cái tinh cách đặc tính của trí khôn loài 
người như thế пау: « Giác quan chỉ cảm biết được: 


cá ойі, duy trí khôn là suốt đến được cái tông quát - 


Các ông trông thấu một сіі hình lam giác, соп våt 
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cũng trông thấu thế. cái thâu ấu cũng chỉ làm che 
các ông bằng соп våt thói: nếu các ông có tự cải hình 
tam giác mà suy lên đến cái tính (thề уёи của hình 
tam giác thì các ông mới là người được. Chính cải 
khiếu khái niệm nhu thế nó làm cho người ra người 
ойу >. Bởi những ý tông quát, và do sự so sánh các 
ý ấy với nhau mà tự nhiên sinh ra sự phán đoán. 
Các ông hãy hỏi một người rất tầm thường, hay một 
người mọi 2+2 là bao nhiêu? Nó cũng kiếm cách 
cho các ông biết rằng hai với hai là bón, nó biết 
chắc câu trả nhời đó dẫu ở thời nào và nơi nào 
cũng vẫn đúng thế; vậy nó cho cái chân lý ấy là 
thiết yếu và phô thông. Sự phán đoán của ta cũng 
dựa vào những nguyên lý như thế cả: ở nơi nào 
và thời nào cũng thế thỏi vì lý giả thiền hạ chỉ công 
cộng. Nhưng « nơi nào» và «thời nào» là hai cải 
vô cùng: một cài «vô cùng trong không gian» một 
cái «vô cùng trong thời gian.» 

Đó là những điều siêu vượt khỏi lầm сат giác. Bước 
đường của trí khôn trong cõi học vấn hằng tấn bộ phát 
đạt đủ chứng ràng: tinh thần đoạt vật chất nhiều lắm. 
(Còn loài vật tự сб chí kim cứ yên trong lối định lệ 
và phạm vi vật chất.) 

Khi quan sát sự vàt quanh mình, người ta không 
những tìm ra đặc tính nọ đặc tính kia, mà lai còn nhận 
ra sự liên lạc của các đặc tính ấy với nhau và sự liên 
hệ với những cứu cánh người ta có thề tầm tra được, 
Thí dụ: nghiệm thấy nước đun trong bình kin nở ra 
có sức làm vỡ bình. người ta hiều ngay rằng: sức ấy 
có thể hoặc nàng hoặc đầy những trọng lượng rất lớn, 
tồi người ta nghi cách làm cho máy móc täu bè chạy 
bằng hơi nước. Nghiệm thấy điện truyền rất mau trong 
những giây kim khi người ta lợi dụng cài đặc tính ấy 
đề đảnh giây thép, làm máy nói, làm vô tuyến vân vân. 


„La үү: 


Từ mấy hiện tượng lặt vặt, tri khôn lân la làm được 
những cuộc phát minh rất ich loi như điện khí, máy bay, 
đồng hó, vàn vàn. 

Vì sao ? Vì trí khôn không như giác quan chỉ biết có са 
vật, trí khôn biết cá vật rồi xét hiện tượng, tìm ra định 
lệ, tìm được định lệ lại đem ипо dụng mà thấy ra cái 
mới; ấy kỹ nghệ nhờ đó mà hằng được tấn phát. 
Nhưng, cải khiếu tìm ra định lệ có phải tư cách vật chất 
hẳn không? Tất nhiên không, cần phải có một nguyên lý 
cao hơn vật chất moi tông quảt được sự liên hệ của 
phương tiện với cứu cảnh, mới tìm ra được các định lệ, 
cái sự hiện tượng, mới tìm ra được cải đặc tính vĩnh 
viễn và nhất thống của các định lệ ấy. Các tư tưởng luân 
lý và những cảm tình theo luật luân lý đều cũng siêu 
vượt chất thề cả. Trong những bài khảo luận về nghĩa 
vụ, ông Сїсёгоп dạy rằng: « Đặc tính của loài người 
là tìm tòi chân lý, như khi rảnh рїёс, ta ham xem 
ham nghe, ham học, ta lấu sự thông hiều các sự la 
trong vů trụ làm cần cho cái hạnh phúc của ta. Trong 
các động bát chỉ có người là hiều được thế nào là 
trật tự. là thanh cao, là phép tắc, là xửng đối trong 
sự hành vi, các đặc tinh đó không phải là thường. 
Cũng không còn giống nào như người biết сат cái 
dep, cái hoa mỹ, cái dáng dấp ở những sự våt bầu 
trước mặt, rồi trí khôn còn chuyên được cái đẹp тй! 
ra cải đẹp tỉnh thân Trong cách ăn ở, người ta côn 
cấu Ку sw đẹp, sự đứng mực và sự trật tự hơn nữa». 
(De Officiis). 

Phải, linh hồn có hai trí quan quả tầm vật chất, 
một tri quan (sens) về cải mỹ, cài trật tự (esthétique) 
một tri quan về cái thiện, cái luàn lý (sens moral). 

Bất một con vật đứng trước một bức họa tuyệt vời 
hay frước một pho tượng thật khéo, con vật cũng 
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nr ta së tròng thấy những hình ảnh chiếu vào mắt 
Nhưng vì sao trông thầy những công trình ấy nhà 
mỹ-thuật lại cảm hứng và say më trong tâm hồn ? 
Vì dưới cải giác quan nhà таў thuật соп thấu thấy cái 
biêu 'hiệu của ý tướng, còn thấy sự hiệp hòa khéo 
léo, sự cân хото trong các phần, sự thủ tự và sự đẹp 
tốt. | 
Cải tri quan (sens moral) về điều thiện về luân lý 
lại càng cao thượng hơn. Các ông thử hồi tướng những 
cảm tình thấm thia của các ông khi chứng kiến một 
việc từ tàm đại do, khí các ông dọc những vo tuông 
đầy khí phách và từ bi, tao nhà như tuông < Trưng- 
Trắc» tuồng «Јсапре d'Arc x... khi nghe những câu 
irnyện anh hùng nghĩa hiệp, có phải các ông bị súc 
động đến tâm khám không ? Thí dụ những truyện sà 
thàn thủ nghĩa, những tích by sinh vì nghĩa vụ vì döng 
bang trong Tam quûc..... Xét những hiện tượng và 
những đặc tính của lý tri, cách thấu tr ièt đặc biệt của 
trí khôn như thế thì ta phải kết luận làm sao ? Trí 
khôn vượt qua tầm giác quan, thấu đến những vật mà 
không giác quan nào сато được. Vậy trí khôn không 
phải ТА cải tài năng vật chất; vật chất nào lại hièh 
được lë công với lë bất công, quyën lợi với nghĩa vụ; 
cơ thê nào lại hiều được những lý thiết vêu là cơ sở 
của mọi học vấn, cơ thê nào lại biết được những lý 
ấy là thiết yếu, là thống nhất? Linh hồn hiều được 
những lý ấy, thế tất không phải là vật chất. 

Tuy nhiên linh hồn (trong khi còn hợp với xác) thì 
phải dùng giác quan dë sắm lấy ý tưởng, nhưng linh 
hồn vượt tâm giác quan nhiều lắm, linh hồn biệt lập 
khỏi cơ thé, đến nỗi nó cải chỉnh được những sự in 
trí sai lạc của giác quan, vach được sự thật dưởi cái 


| i quan rắt giả giối Ông La Fontaine nói rằng : 
ngoai quan rat ша g Б 5 


«khi nước làm cong cái gậy thì hi tri của lôi nắn 
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ngay nó lại» (ау là cái hiện tượng ta thường thấy 
cũng như muôn vàn sự khác gặp trong phép bác vật). 

Nota. Cách thức trí khôn nhận ý tưởng và khái vận 
lấy những điều tông quát thì chứng minh lính hồn độc 
lập hẳn ngoái vật chật. Thí du: có một vật gì trước 
mắt tức thì trí khôn triu lấy tượng nó làm thành y 
tưởng tông quát cả giống, thứ vật ấy, như khi ta thấy 
người khác lấy phấn mà vë hình tam giác trên bang, 
Іар tức trí khôn triu tượng hinh đó mà thu lấy tỉnh 
hình tam giác thành sự thích nghĩa hợp với moi hinh 
tam giác khác, cách trí khôn nhận cá vật rồi trừu 
tượng làm thành ý tưởng, là một lối rất thần tình trong 
phép tâm lý học của triết lý, xin các ông lúc rỗi 
coi qua vấn đề ấy, thật bô ích lắm. 


2) Việc của ý chí (ý muốn). Cái đặc tính độc lập 
của linh hồn đối với våt chất còn rõ rệt hơn trong 
cách ý chí cai trị khu thể, chứng minh rõ rệt linh hồn 
tự lập không lyy chất thể; ông La Fontaine đã nói ró 
trong truyện les deux rats,le renard et l'œuf: < ў 
chi sai khiến ta chứ không phai tiêu đích hay tính 
lự phát đâu. Tôi nói. lôi di. tôi thấu trong tói có cải 
gì chủ động. Moi sự trong xác lôi (nhw bộ máy) vâng 
theo cát nguyên lý khôn ngean ấu. nó làm giám đỉnh 
tiêu đích cho mọi sự của 101! 

Phải, trong người thì ý chí dúng đầu sai khiến, kẻ 
it học cũng thừa hiệu rằng: không có một nguyên 
lý cao hơn våt chất thì sai khiến sao được lót con 
người (như một nước thượng vị). Trong luồng của ông 
Molière anh chàng Sganarelle bác cái thuyết vật chất 
của thầy mình, anh nói lắm сап ngày ngô nhưng sung 
ly lắm, anh rằng: «Trong óc tôi có cái gi nó suy 
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nghỉ trăm điều, nó muốn cho xác tôi làm sao thì 
nên làm vậy; thế có lạ không! (rồi anh ta diễn bộ 
ra trước mặt công chúng.) Tôi muốn уб tay, giơ càng 
tay lên, củi đầu xuống, rung chàn, đi bên này, bước 
sang phía kia, đi giải lùi...» Hãy соі: ý chí lại còn 
cai trị được са những sự thêm muốn cũng như những sự 
ghê tom của giác tình. Đại tướng Turenne trước một 
ngày giao chiến kia, nghĩ đến đánh giặc mà tự nhiên 
rùng mình tê tái; thấy thế, đại tướng tự bảo mình 
rằng: «Мау run đấu w? hỡi bộ xương ! Nếu тау biết 
mai tao sẽ dẫn màu di tận đâu thì тау còn phải run 
nữa» Dó là chứng minh ý chí thong dong và biệt 
lập khỏi xác cơ thề. Trông thấy điều «chân» diều 
« thiên» và điều «тӯ» v chi hình như được tỉnh 
láo và bị những våt vô hình ấy lôi kéo, thế rôi đàm 
bồ chạy theo, không còn coi sống chết vào đâu. Ông 
Cicéron khi khảo về luân lý, đã lưu (âm đến những 
cải xu hưởng cao lhượng ау, khi đã bây giải cái y 
qguyện về dao đức rồi, ông nói rằng: « Сон ôi. con 
хет cắt diện mao сна người lạnh nhu thế айу. ông 
Platon Бао - nếu тй ta trông thấu được nó thí ta phai 
say mê nó » (Formam et tanquam figuram honesti 
vides, qui si oculis cerneretur, mirabiles amores, 
ut ait Plato, excitaret sui) (De officiis) Nhò on 
"Thiên Chúa, ý tưởng ау của nhà quản từ không đến 
nỗi nằm suông trong quan niệm ; trải qua lịch sử thế 
giới, ta thấy cũng có lắm kẻ trọng nhân nghĩa và 
công chỉnh. Ngay ở giữa noi ngoại giao cũng chẳng 
hiểm gì những gương can dam, lận tâm và hiếu 
thảo. Nhưug đạo Công-Giáo có làm gương ấy hơn cả, 
chỉnh phái duy lý (Rationalisme ) cũng nhận thấy 
thế và cảm phục. Trong hỏi chiến tranh Đức-Pháp, 
năm 1870 khi thiếu úy De Sonis đốc bình đánh 
quân Đúc đang chiếm cứ làng Loigny, thầy mot 
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phän quân của ông bỏ chay, ông hế( sức tiến mà 
ачап ông vẫn lùi. Thiếu úy De Sonis liền quay lại 
bảo bình sỹ rằng: «Có kẻ đớn mạt mới không giảm 
lin còn anh em phải dàn lên cho họ biết cài dũng 
йат của người khẳng khái ой người có đẹo». Tiếng 
reo hò vang trời rậy đất, binh sỹ quyết một phen 
sinh ЧЛ... | 1 


Thiếu tà Troussures đứng bên, ôm choàng lấy thiếu 
ủy De Sonis mà nói rằng: « đi ơn (6 tướng dắt 
anh em chúng tôi đến cuộc vui mừng. » Hồi càng với 
ba trấắm quân ông xông vào bën địch. Trong ba träm 
quản đó, một trăm chín mươi tám người từ trận, thiểu 
lá de Troussures ở trong số ấy. Thiếu tướng De Sonis 
cũng phải đạn ở đùi nằm quay dưới đất, sau được 
cứu thóat chết. Thể mới biết đạo Thiên Chúa сб cải 
quan niệm rất cao siêu về nghĩa vụ và 10, quốc. Nhưng 
cải lòng can đảm của các däng tử vi đạo còn sièu 
vượt hơn nữa : Không nghe thấy tiếng súng nỗ đạn bay, 
không biết đến cái băng hái ở chỗ sa trường, không 
người giúp đỡ, kẻ bënh vực, các dáng ấy chiu cuc 
hình гбї chịu chếi. Những đăng anh hùng như vậy, 
đạo Công-Giáo có hàng van, hàng triệu. Chối làm sao 
được rằng : trong người những đẳng Ấy không có môt 
nguyên lý biệt lập khỏi vàt chất, một nguyên lý có 
thể trông thấy mà theo duôi ý nguyện cao siéu, chẳng 
ngai hy sinh, khô thống. Vậy cứ xét cách cân nhắc 
cải giá trị của cảm tình và các tư tưởng thì đủ biết 
linh hồn có tính thiêng liêng, Tỉnh ấy hiền hiện trong 
cách у chi: những cớ này (như sự thiện, ác, sự tốt 
đẹp у. v.) không có dính dáng gì đến хас, mà thường 
khi lại trái ngược với những sự xu hướng của giáo 
dục ; tuy nhiên chi ý vẫn can đảm chịu các sự đau 
khó, sự nguy nan, đề theo đuôi những cớ ấy; vậy 
quả nhiên у chỉ không phải tùng phục cảm giác và 
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cơ thë. Các việc tri khôn và у chỉ là như công hiệu, 
mà các việc đó tự lập khỏi vật chất và thiêng liêng, 
vậy linh hồn là nguyên lý, là cắn do các sự hành vi 
đó, tất phải có su’ tụ lập ấy, sụ thiêng liêng ấy, vì 
nguyên nhân lë nào tại không hoàn toàn hơn hiệu 
quả w? Như lời ông Büchner về phái vật chất đã thú 
rằng : Thuuết thực nghiệm (positivisme) phải miễn cưỡng 
công nhận rằng: hiệu quả phải xứng đối véi nguyên 
nhân >. Công việc của trí khôn và ý chí phát nguyên 
tụ linh hồn khác chỉ như nước do nguồn mà phái 
lưu; đối với vật chất những công việc ấy (viéc trí 
khôn ша ý chí) có su tụ lập tức là có moi tính 
thiêng liêng. Vậy tất nhiên lĩnh hồn cũng phải thiêng 
liêng mới được. Nếu ta lại mang bàn tính lĩnh hồn mà 
so sánh với bản tính vật chất, thì ta cũng có thê kết 
шап như thể. 

Theo như những thành thuyết của khoa học và tự 
quan sát, thì vật chất là thân tương phân, trong không 
gian, vật chất chia rẽ được, vật chất thành bởi nhiều: 
phần tách bạch họp lại với nhau; Còn nguyên lý tư 
tưởng thì thuần đơn không phân chia.... điều này tưởng 
“đã có bằng chứng rất rõ ràng гбї уду. 

Vật chất có biệt tính này nữa là vô lực động (inertie) 
các nhà bác học đều đồng ý dậy rằng vật chất đang 
tỉnh không thề tự động, đang động không thể tự tĩnh 
và vô lực thay đồi cách hành động bất kỳ cách nào 
(nó muốn inh muốn động phải nhờ ở sức người. 
Linh hồn thì khác hẳn, linh hồn hành động và tự do: 
muốn động nên động, muốn tĩnh nên tĩnh, tha hồ tự ý 
thay đồi. gia giảm, sai khiến cái sức hành động của nó. 

Vật chất gặp những nguyên nhàn {гїї hình giống nhau 
thì hợp, hay là phát ra những công hiệu giống nhau. 
Nhà kỹ sư biết chắc rằng dưỡng khí, khinh khi và 
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thán khí vào máy móc của minh thì làm sinh ra hiệu 
lực, những chất khi đó không thể theo ý riêng nó: duo ©; 
Linh hồn khác hẳn: dẫu gập những trường hợp rất 


giống nhau như một mà hành vi khác nhau lạ lùng, 

O айта một chỗ tụ họp đông đúc như ‹chốn hội 
quán hay 6 nghị viện, đọc xong mäy câu, thấy có. 
người ding dưng, có người cam dong, có người lại 


lòng lon tức tối, có người lại vui mừng роп hö. Làm 


thể nào mà cắt nghĩa được sự trái ngược đó? Сап 
giác trong cơ thể thì ai cũng như ai, mà nếu chỉ có 


xác chất là nguyên nhân сас tư tirons, các cảm tình 


các у chí thì sao cũng bấy nhiêu tiếng rung động 


thấu vào các cơ thể nhw nhau, lại sinh những. kết 
qua ngược nhau như thể ? Т cle (u $, 


Linh hồn có những đặc tính trái nguoc với tính thê 
chất, tuân theo những định lè phản nghịch với thể 
chất, không lẽ lại cũng là nguyên lý có thể chất ư ? 
Cải sức hoat động. -sinh ión, và bất' phân ly; tự do 
và сб trách nhiệm, mà ta gợi là linh, không nhẽ lại 
là một bản thể tro tre, thu động, bất We со thè 
phân chia ra được không có trách nhiệm, vo trị 
như vật chất tứ? Vậy công' việc và đặc tini cua 


linh hồn, làm chứng linh hồn là vật thiêng liêng. Nếu 
ta. lại xét đến những cải kiến thức uyên: bác và cao- 
thượng của, linh bồn, thì ta càng nhìn thấy! cái giá tri 


của linh hôn rực rỡ hơn:bội phần; Ghfings những trong 
tự tưởng: linh hồn chắp nối được những а đã nghiệm. 


xét, mà lại từ những điền đã nghiện xét, linh Hồn tiền. 
lên đến định lệ, trông thấy cái liên hệ dàng buộc các 
vật ở thế gian, thấy được: sự hợp nhất và sự điều 


hòa trong vạn vật khác nhau; xét thứ tự trong øiời 
đất, linh hồn tìm ra và nhìn biết сен: nhân đã nghĩ 
га và thực hành cái trật tu’ ấy. 
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theo ông Platon, linh hồn có thê tử những cái «thiện» 
cải «тү» thời khác ở thế gian mà lần lên đến đấng 
chí thiện, chi m$, đẳng йу gồm có moi su’ hoàn toàn, 
phải là mọt vài khác vật chất, khác bùn đất thì mới 
thu quát được vạn vàt, Ши quát được su hợp nhất 
của trải tự, thu tóm được 50° vò iượng, vò biên, gôm 
tóm được sw đời đời vào trong tư tưởng người. 


CHƯƠNG THỨ Ш 
Bản tính và xu bướng của linb kön 
làm chứng có đời sau. 
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hi xét về linh hồn, ta đã kết luận rằng nhân 
| linh со đủ tư cách dé sống đòi sau... Xét về 
bản tỉnh thì linh hồn là một nguyên lý cho sụ' hành 
vi don gian, không phàn chia được. Vậy linh hồn 
khác һап xác chất, xác là thề chất có thân trương 
khối tích phồn tap nhiều phần. Mật tâm làm chứng cái 
cbản ngã» không thay đồi; «bản ngã» đỏ suy nghĩ 
và muốn. Vậy lĩnh hồn là nguyên lý của tư tưởng 
và “у тїбї nên lính hồn biệt lập khỏi co thé; các 
phần cơ thể có đổi thay, có thé tiêu tan mà lính hồn 
vận. còn. 


Linh hồn thấu khiêu những điều mà giác quan không 
củnm được ; trong sự tu bông) và có у muốn, linh hỏn 
không phải lụy, không phục tùng (bề trong) cơ thê : 
vậy dù Кїн đã һа khỏi xác, linh hồn vån suy tưởng, 
ước muốn, vån sống được. Nhưng, có hẳn linh hồn 
khi la xác, vẫn sống còn không? hay là sẽ tiêu tan 
di như một cơn gió? Đó là điều bàn sau dày: 
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MỤC THỨ NHẤT 
Bản tính linh hồn 


ТГ đã biết chẳng những linh hồn cảm được những 
vật hay hư nát, mà lại còn thấy được những chân 
lý thiết vếu, hằng chân thật mọi пої, mọi đòi, lại tìm biết 
Thiên Chúa là nguyên lý hẳng sống của mọi chân 15. 
Đấy có phải là một giấu riêng của cái số phận bất 
tử chăng? Ông Bossuet rằng: < Nếu những chân lý đòi 
đời (001 hủ) là cái tiêu đích tw nhiên của tri hiều 
nhân loại, thì người ta гд ngay được bản tính nó thế 
nào vi tri khôn được dựng nên giống nhu những điều 
bất dịch, 1а nó phải là một nguyên lý vë sự bất tử. 
Linh hồn cốt sinh ra cho được suy ngẫm những chân 
І bất di dịch vå Thiên Chúa là đãng gồm mọi sự chân 
thật, bởi đấu linh hồn được giống như những sự hằng 
có. Nhận biết và kinh mến Thiên Chúa tức là làm những 
viéc dáng làm mãi mäi ». 

Bản tính linh hồn là cái bảo đâm cho sự vĩnh viễn của 
nó. Linh hồn là bản thê thuần đơn và không thề hư 
nát, nếu chính mình nó không có căn cớ hủy phá nớ 
Lại thản hoặc trong thế giới hữu hình, không có mộ. 
vi trần nào biến mất (lệ gốc của bác уйі dày thế) 
vậy linh hồn quí giá hơn vi trần уд cùng, có lẽ nào 
lại tiêu tan được? Cái nguyên lý của sự sống loài 
muông phải theo xác mà biến di, vì cả cài sức hành 
động của nguyên lý dó rút vào các việc cơ thê mà 
thôi; còn như nhân linh bởi thể yếu nó không hay 
hư nát, bởi bản tính nó hưởng về những sự không hay 
chết, tất nó cũng không chết như các su’ ấy. Та hãy 
bước thêm một chút coi.thử mấy minh chứng về sự 
bất từ của hôn : 


= 
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а) Xu hướng сао thượng ейа linh hồn 


Trong các định lệ cai trị thế giới, có một định lệ 
càng ngày khoa học vạn vật càng biết rõ: đó là sự 
liên Јас trong cách sinh hoạt, trong các tài năng và 
xu hướng tu’ nhiên của mỗi vật với cải thiên mệnh 
của nó: cứ xét bộ cơ thề của con vật và tính tự 
phát của nó, người ta со thề luận ra cái cách sinh 
hoạt của nó và cái thiên đích Tao-hóa dà chỉ cho né. 
Ta hãy mang định lệ đó ứng dụng vào các tài năng 
cao thượng của ta, ứng dụng vào những nắng tính 
phân biệt ta ra khỏi vật vô linh tính. 

Tài năng trí khôn : Giả sử bảo rằng trí khôn chỉ 
nội hạn giới trong đời này thôi thì thấy biết bao là 
mâu thuần trong trí ta: Trí khôn muốn hiều biết các 
su’ chung quanh ta, nhưng mỗi bước môi gặp su’ tối 
tắm huyền bí. Trí khôn ước muốn một su’ học уйп 
uyên thầm và hoàn toàn, nhưng chỉ mới шош được 
it mảnh vụn của chân lý: đem so sảnh cái biết voi 
cái nó muốn biết thì thục là xa lắc xa lơ. Ông Claude 
Bernard trong cuốn «Бап dụ về sự khảo sát phương 
pháp thực nghiệm» tuyên ngôn rằng: «Lông ham biết 
là cái cớ độc nhất nó lôi kéo, nó giúp sức cho nhà khảo 
cứu cố công tìm tòi, trüng cái biết đó khi vira sờ được 
nó, nó liền chay trốn luôn trước mắt, chính nó vira làm 
lội, vira làm thỏa chí nhà khảo cứu. Ai không biết cái 
sức cửa sự bí mật thì cũng không thấu cái thú của 
sự phát minh là cái thú đậm dà nhất của tri khôn 
nhán loại: Nhưng vi lòng người kỳ khói lắm cái thủ 
ước ао đến thế, khi đã được rồi lại tiéu tán ngay. 
Thủ ау chỉ là một tỉa chớp nhoáng đã soi cho ta 
trông thâu muôn nhần giới khác, cái tính mê biết của 
ta chưa có thỏa män nó còn háo Айс nồng nàn những 
cái nhãn giới kia hơn.» | 
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Trong phạm vi luân lý, lính hồn lại cảng Khó làm 
thóa được những y nguyện cao siêu tuyệt voi. Phàm 
cái gì vỉ đại, chính thiện, cái gì gần với su’ tuyêt hào 
và hoàn toàn đều là cái quyến rũ rất mạnh làm cho 
linh hồn phải ham mê. Tri tâm người 1а muốn được 
mọi nhân đức, trong tréo không chút bụi nhơ, cho lẽ 
“công bình đầy đủ, cho đời không có chút dau khô, 
được hanh phúc hoàn toàn; nhưng ở đòi này những 
nguyện vọng ấy có bao giờ thành được | 


Những nhà quan sát đứng đắn nhw các nhà sử học, 
thi sỹ và triết lý học cũng cùng một y ấy. Ông 
Lamartine nói về người ta rằng: < Người ta lớn hơn 
số phán mình, lớn hơn où trụ. Đủ ăn, đủ mặc, đủ mọi 
sự cần. cũng chưa lấu làm đủ Tám hồn có những 
sự ибс muốn bao la quá tân mục nhän, có những 
cal nhìn xa, xa hen ngày tån só nó có những hi 
vong lần liệt, рё vang. nó muốn nghìn doi sau cũng 
còn nức tiếng. nó lin hẳn những chân lý bà cuộc đời 
häng sống sau, cuộc đời tê tải nåy > | 

Ngay những người nghi phải cách mạnh cũng có 


khuynh hướng về sự vô cùng. Ông Léofardi là tay thi 


sỹ người Y rất da nghi và thất vọng, có viết Tằng : 
«О đời không có sự gì làm được thôa lòng ; dù có 
được cả ой trụ cũng không thề ба mãn lòng ta được. 
nhìn trời đất bao la rộng răi. lượng số tính tú thấu 
рб Số là lớn lao, thế mà sảnh обі cái lắm lực của 
hồn ta thời mọi sự đó chi là bé tí tị. Tri tưởng tưởng cho 
ой Iru nhw một the giói vô cùng, thể mà thầu hồn ta 
0à lòng ước muốn còn rộng lớn hơn nhiều. Tri ta hằng 
cho mọi sự ở đời là khiếm khuuết, là vô vi. cam thấu 
sự wu phiền, sự rỗng tuyếch, phù vân vå chán nån. 
Đó chả phải là cái biều hiệu của sự vi đại ой cao 
(hượng của bản nắng nhân loai sao ?» 
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Phải, đúng thế, trừ phi có chối hän hay là làm hèn 
cái phầm giá của linh hồn, thì mới không thấy trong 
lâm hồn có những sự ước vọng cao xa, tuyệt vời ấy 
thôi. Đã đành những kẻ ham mè dục tình như muông 
thủ, có thể làm tắt được những nguyện vọng ấy. 
Nhưng phàm ai còn hiều biết có sw bó buộc của lẽ 
phải và ý muốn, dù có muôn cải trở lực, mà vẫn 
cố theo đường gö ghề của nghĩa vụ, thì người dó vẫn 
còn phải ước ao, muốn những sự sung swóug cao thượng 
và vĩnh viễn Бёп đỗ hơn. Nhưng ở đời này thử hạnh 
phúc đó ở đâu? Ta häng tìm tòi ngô hầu dụ hưởng. 


* 
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б) Lòng што ao hạnh phúc 


Vượt lên trên các зц” khuynh hướng bé thấp, ta có một 
khuynh hưởng tuyệt cao, thiết tha nỏ khêu gợi và dàn 
giät mọi ước vọng và mọi nghi lực về nó; đó là 
muốn được hanh phúc, muốn được sung sướng, được đến 
tới phúc thật! Kế già người trẻ, kẻ giầu người nghèo, 
kế sang người hèn, mãi đến lúc chết vận có một cái 
vọng tưởng y; ta hãng theo duôi cho được dat tới 
cải sở tước đỏ nó cứ ám ảnh ta và làm cho ta say 
mê luôn mãi. Vậy ai là người có con mắt tỉnh đời, 
dàm xin hỏi: ở đời có chân hạnh phúc không ? Tôi 
thấy có lắm người cự phú chốn phôn hoa, lại сї 
ước cải cảnh mộc mạc chốn thôn quê, đề thỏa những 
sụ' thèm muốn tâm thường. Nhưng thực ra cải hạnh 
phúc ấy có xứng với cải bản tính cao thượng của linh 
hồn không? Có. phải ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bòi theo 
tình dục cục cần là cái số phận, là cái hanh-phúc 
của người đời không ? 

Нап không, trí khôn, у muốn và lòng ta đòi những 


sų khác kia. Một người đã trải mọi cái sung sướng 
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ở đời: của có, danh tiếng có, mà vẫn nói rằng: 
< nguoi ta thường nói cho ta nghe cái thủ ở đời, 
nhưng khi dùng tiếng «thú > ấy họ thực tâm hay họ 
có y chế riêu, mia mai những ai đã qua cái tuôi đồng 
ấu >? Thật vậy, hạnh phúc, tìm ở đâu cho ra? О пой 
quan w? nhưng, môi cái sướng хас lá bước lai gần cái 
ngày xác tiêu tan; theo sau cải sướng có ngay cải 
buồn, cái khổ. О trí khôn w ? Nhưng, khoa học cüng làm 
cho ta thất vọng; khoa học có thê ví như một rặng 
núi cao vời vợi không sao vượt được, khách đi đường 
vừa mới mau mau đến chỏm núi, thì kia, ngang dưới 
chân núi: những vực sâu thăm thẩm, bờ bên kia lại 
nhô nhô những đỉnh núi cao ngất hơn quá cái núi 
cao khách vừa trẻo. Lòng bác ái dâu chân chính 
và khoan hồng đến đâu, cũng không bao giờ được 
giờ thỏa thuê, bền chắc. < Không gì hiếm bằng ta yêu 
người, người yêu ta, cái tình yêu chắc chắn có người 
san sẻ; có kẻ yêu người đến nổi quên mình mà 
thường chỉ gặp kẻ thờ о, bạc bẽo, phản trắc; thành 
thử chỉnh cái cảm tình gọi những hi vọng rất qui 
của ta, lại là mạch những sự thất vọng, những sự sầu 
khó rất đắng cay cho ta.» Đừng ai bảo rằng; đó chẳng 
qua chỉ là những y tưởng và cảm tình của mấy kẻ bi 
quan thôi. Khong mà, phàm ai đã quan sát cho kỹ 
lưỡng và lịch duyệt cô kim, đều nhận thấy rằng: ő 
đời này không có hạnh phúc hoàn toàn, nhất là không 
có cái hanh phúc có thê thỏa mãn những nguyện vọng 
cao thượng của tâm hồn. Quả vậy, nào ai thật là 
người có phúc ? Chắc họ không ở trong số những kẻ 
nghèo túng, lam lũ, khô nhọc đề kiếm miếng ăn, mà 
thứ người này chiếm phần lớn nhất trong nhân loại. 
Nhưng những kẻ giầu có, sang trọng, phong lưu, ăn no, 
mặc ấm, mọi su dư dât. họ có được hạnh phúc không ? 
Xét đến cái đời tư của họ thì ta nghỉ lắm. Ông de Seu- 
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ancour tác giả cuốn Oberman tả những cảm tưởng 
của một vị đại phú phong lưu như vây: < Cảnh lôi 
thật là một cảnh dë chịu, mà đời 101 10 ngắt buồn tanh, 
không ai thong dong. nhàn hạ. yèn tĩnh, khỏe mạnh như 
tôi. lôi đừng dựng 061 cuộc tương lai vi tôi hhông còn 
phải mong ибс chỉ nữa. Nhung trong nguoi tôi có một 
nỗi buồn không rời tối bao giờ йу là một sự cần tôi chưa 
biết đến, nó cứ sai khiến ám ảnh, và đem tôi ra ngoài 
cái cài muôn 001 phù ân này ; từ cái cảnh tôi đang ở 
đến cải cånh tôi cần phải có nó còn xa lắc xa lơ.... Tôi һу 
pong lắm, tôi muốn biết lắm...... Nào có làm gì những cải 
chóng qua thoáng hết ở đời chứ ? Cái giờ ха cách tói từ 
_ 60 nắm bây giờ đã sừng sững kia rồi tôi không thiết chi 
những sự 101 пау rao rực rồi đến nơi thời vut qua. Tòi 
chỉ ước được cái сайп thiện. một móng tưởng, một mốt hy 
pong lúc nào cũng ở trước mắt tôi và cao qui hơn moi 
su chóng qua. Tỏi sững sò vi thấu ý tưởng của tói bái 
ngát hơn chỉnh tôi, nếu tôi cho dòi tôi là buồn cười thì 
tôi chìm nghìn trong sự tối tắm mù mit ойу. > Thần 
hoặc muốn cho thoát cái bệnh sâu cắn cứ nơi cuộc 
đời, mà Кё giầu có bón tầu trên đường thực nghiệp 
hay là mài miệt trong cuộc truy hoan thì phóng họ 
sẽ đượ'c hạnh phúc hơn chăng? Hanh phúc «khô» thực thế. 
Chứng tá hiền nhiên kia mà : bọn quyền qui La-Mã (Rome) 
xưa, giầu sang quyền qui chứa trong lâu đài họ hàng trữ 
kë có hàng kho những bảo vật chiếm tước à các 
nước thiên hạ, Ông Lucrèce đã xem thấy cải đời phong 
lưu của рап йу rồi nói rằng: Vì đâu mà họ mắc phải 
cải bệnh khô lạ lùng không sao tránh khỏi thể này ? Vì 
dáu mà họ buồn bà läng quăng, không поді đâu yên được? 
Vqưởi thì bò nhà cao cửa rộng như có у ігі lui ở nhà 
những nỗi chán ngán, ra đến ngoài, không thấu yên vni 
lai quay оё; người thì lồng lộn rút vë nhà quê, häm 
hề như di cứu hóa, nhưng chưa bước ойо nhà đã 
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thầu buồn, lai xỏi vàng vë tỉnh cho mau ; ấu người 
пао cung chuc mình trốn mình, những nào có được : 
mình vån gặp mình, mà gặp mình thì lại gặp cái khó 
спа minh. 

Hiện thời пау ta thấy những ke không tin có đời 
sau, những ké say mè các sự vui thú ở đời, vån có 
những sự buồn chán ấy. Lúc nào họ cũng đi tầm 
nà những sự vui mới, lúc nào cũng chán chường sự 
hiện tai, họ cắm đầu theo đuôi tương lai, đút cục lại họ 
cũng vần chúng được thỏa lòng. Bệnh sầu đó có tha bọn 
thượng lưu trí thức vừa со thiên tài, vừa có của cải 
chăng ? 

(Ong Georges Romanes là một nhà van vàt học, 
thòng thái, quan sát rất thìm trầm, có tuyên ngôn 
гапо: «рё pang chinh sự ре vang cũng không tha 
được lòng ибс nguyện cao thượng của tâm hồn. Tỏi 
аа lừng biết nhiều bậc danh nhân trong thời tôi, mà 
tôi vån thấu câu nói ấu đúng mài. Cái thích vê danh 
ling cùng như cái thú của luân lý, lâu ngày quen di 
cùng ra thường. Danh tiếng nọ mua chuộc viwa mong, 
lai läm le cầu danh tiếng Кіа; mà phải: không nhề 
dừng chân ở đấu, vi cái buồn vå cái chết vån nap 
dang sau. 

Bao lâu thói quen còn giuc ta làm thỏa lòng mong 
tước của ta, thì йу lâu nó còn bwng mắt ta không 
cho ta thấu cải khô của ta, nhung đến khi lòng ao 
ибс đã thỏa thì chỉ thầu cái hw од. 


Tôi cho điều ấu hiền nhiên lắm. Ngwôi đời không 
(hồ làm thỏa män được lòng mình. điều айу chứng 
. kh “= м ‘A к е x к. ин > 
mình ràng: trong tâm hồn mình có một cho rong, chi 
có sự tin ngường Thiên Chúa mói lấp đầu được. » 
Một người đã bấy làu theo học với phải vật chất, 
bấy làu đua ganh với Darwin, mà kết luận như thê 
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tưởng cũng lạ ас! Bao giờ cũng thë: phàm ở đời 
không có sự gì thỏa được lòng ta ; sự khuyết diêm đó 
còn hiển hiện гб trong những hạnh phúc hon là trong 
những cái khó. Bao làu còn chịu đau khô, thiếu thốn 
thì người ta còn hy vọng rằng: cái mình sở tước 
sẽ đến mà làm cho mình sung sướng; nhưng đến 
khí lòng ước nguyện đã được như ý thì lại thầy ngay 
hạnh phúc tan di; cái hạnh phúc bẩy làu ham mé, 
chẳng bao làu sẽ mất hết những cái thú lúc ban đầu, 
chi còn dé lai cái сһап ngán. Сас cái lạc thú phù 
vån ở trần gian đêu như thế ca, không cải nào сап 
xứng với sự cao thượng của chí khí ta. 
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song Бау to sự діа đối ở đời гб ràng hơn cái khó, 
рі Irong lúc khô các ông соп có thề tưởng гапа lạc thú 
ở đời së làm cho các ông sung sướng: nhưng đâu, chính 
# ж 8. _ Г и. ЗТ. ' г 1 ты = "ИГ x” + А 
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сна lạc thú га và bảo ta phải di пої khác mới tìm 
được hạnh phúc hoàn toàn. 


Một lẽ khác sàu sa hơn cũng һау giải sự vò lực 
của lạc thú ở đời: Lac thú ở dòi thì chóng qua, mà 
la thì muốn một hanh phúc bất tàn, Lac thú càng to 
thì càng lo mãt, cải tw tưởng mo cuộc lv biệt cũng 
du làm cho ngao ngắn lòng người. Vì thế mà có lắm 
người rất sung sưởng cũng buồn bã. Một hom Đức 
Hông-Y Mazarin thơ thần một mình trong cung điện 
nguy nga, trang hoàng гаі những bức họa tuyệt vòi, 
một người пар gần dấy Шау Ngài đến trước những 
рас ấy thì dừng lại, ra chiều nghi ngợi và buồn Ьа, 
Ngài cứ lầm рат mãi rằng: < Chứng bao lâu nữa ta 
sẽ phải rời bó những våt này. > Các lạc thú của đời 
cũng thë, chẳng bao lâu sẽ rời bó ta, và chỉ đề 
lại trong lòng ta một chỗ rông không với sự 
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nhớ tiếc. Vậy phải thú rằng: không có đời sau, thì 
cải nguyện vọng về hanh phúc chỉ là một giấc chiêm 
bao, và cứ như hiện tình, loài người ở đòi này thì các 
nguyện vọng cao siêu của tâm hồn không thë thỏa 
mãn, không thể biện thực được; rồi chính những kế 
sung sướng nhất doi cũng than (hở như Hoàng - Đế 


Septime-Sévère lúc hấp hối nói rằng a Omnia fui et nihil 
expedit. » Cái gì lôi cũng được, mà chả cái gì bo. 


ich cho tói cả. Tuy nhiên lë phải lại bảo ta rằng : Sự 
nguyên song thât4w nhiên không 12 lại vô ích u! (Desi- 
derium naturale nequit esse frustra.) Nếu sự trớc 
muốn đỏ do bởi bản năng mà ra, tất là bởi Tao-hỏa, 
giả sử Tao-hôa không định làm thỏa màn sự tước 
vọng đó, thì không khi nào Người lại phú vào 
tính ta. Đấng Tao-vật khôn ngoan và nhân từ không 
thể nhàn tâm làm khô vật mình đã sinh ra, không 
thể bát nó theo một mục đích mà không bao giờ nó 
đạt tới được. Thẳng hoặc có ai bảo rằng : lë đó không 
mạnh: vì loài vật cüng có những ước vọng tự nhiên, 
sao lắm khi nó không được thốa? Chỗ này thiểu 
tương đương tức là không có nền so sánh sứng dáng. 
Con vật chỉ tìm sự thóa thích hiện tại còn người 
thì có tư tướng về tương lai, mà chính là tương lai 
раі tận; thường các xu hướng của con vật được thỏa 
cả; Шапа hoặc đôi khi không thỏa là vì các sự ước 
muốn đó còn phải tùy theo những tuyệt đích trọng 
hơn; cho nên phải chịu thiệt thói đề đạt tới tuyệt dich 
kia. Chinh ta cũng có lắm sự uôe vọng tự nhiên, 
mà thường bị trái у; nhưng nếu những sự ước muốn 
đó chi nhằm vào sự sưởng xác thì ta phải lấy lý 
chính mà hạn chế, có khi phải dẹp bắn đi vì những 
ich lợi trọng hon. Những sự ước vọng ây có tuyệt 
đích cao thượng hơn ư? Hướng về quả phúc hoàn- 
toàn w? (Thế mà ta không thấy mãn nguyện) Thế thì 
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Thiên Chúa không cho thỏa ở đời này dâu, đến đời 
sau, Người sẽ cho thỏa mãn hơn, sẽ thưởng cà những 
công của ta sàng gòi, tàn tụy tìm đến Chúa. Còn gì 
hợp lý đương nhiên hơn ? Không làm mà muốn lấy 
công w? Không xông pha mũi tên hòn đạn mà muốn 
thắng trận, thu công w ? Thiên Chúa có 16 để ta chịu 
moi sự khó ở đòi đề lập công, nhưng nếu người gây 
trong [йт hồn la một mỗi nguyện vọng nóng nàn 
không thắng át được: tức là sự ước muốn một cái 
hanh phúc mà ta không đại (01 được, thì Phiên Chúa 
sẽ không đáng là đấng khôn ngoan nhân từ vỏ cùng 
nữa. 

Ở đầu bài khác luận пау tôi đã thuật lời опе Théo- 
dore Jouffroy bàn về số phận loài người, suốt đời ông 
vån chú trọng vào văn dé quan hệ này, cảng sống 
bao lâu; бпр càng Мён rõ rằng: chết không phải là 
hết mọi sự. Năm 1840 òng chủ tọa cuộc phát phần 
(hưởng ở trường Trung Học Charlemagne, ông nói mấy 
nhời như kết luận sự suy ngẫm của ông rằng : 


€ Cách đâu 27 năm, lòng 101 hỏi hộp lần cuối cùng 
irong тоб! cuộc hội hộp như thế nàu > (Cái năm mà 
ông học xong lớp Trung học. Kỳ phát phần thưởng lần sau 
hết) rồi chỗ ấu; tôi bước chân ra đời đầu còn năng triu 
những vòng hva ( Nghia là ông học mãn tràng Trung 
học, dó đủ các bằng cấp rồi đi làm việc.) Đường đời 
lôi để qua môt phân lon 101 đã lừng tri qua cå 


những hy vong, những sự thậi ра những bước nhờ- 


nhàng. 

Trông các cậu, tôi nhớ ngay đến cái lúc người ta 
tưởng đời thế kia, thế khác: tôi muốn nói cho các cậu 
nghe người la thấu đời thế nào. Người ta шопа đời 
là dài. nhưng đời ngắn lắm, bởi vi trôi thiếu niên Айу 
còn là lúc dự bị dềnh dàng, mà tuôi діа dà là lúc 
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đời tàn, kết cục. Vào quang bay tám 1ибї, các cậu đã có 
những ngưỡng vong viên bóng, những các cậu chi còn 
độ hai mươi пат 9101 là con sung sức cho được thực 
hành những ngường vong âu. Hai mươi nắm! Các cậu 
tưởng là lâu lắm, nhưng thấm thoat có là bao ! Các cậu 
phai tin những người đã qua hai mươi näm ấu mới được. 
Hai mươi näm vyt qua nhw một cái bóng. chỉ còn để lại sự 
nghiệp đã làm trong quäng thôi giờ ар thỏi Cái dinh 
ngon đời che khuât mât quầng đòi làn: hai sườn đòi 
các саи mới biết có тбі, mới biết cái sườn сас cậu 
dang trèo, sườn пау vui đẹp thơm tho nhu mùa хайп. 
Сас cậu chưa được nom thấu như chúng tôi. cái 
sườin bên kia liêu điều buồn Ба, dưới ảnh sáng mặt 
giỏi nhợt nhạt, giúp bò bến väng tanh, té ngất, nél 
mat chủng tôi ú dôt cùng chỉ vi trông thấu cái sườn 
bên йу.» Nhưng tuy thị thể, ta phải hy vọng. «^ hàng 
cát iw phái cao thượng nó đang thì thào trong lòng 
іа, nó dang thẳng bước đến những mục đích cao 
thượng như thế, những nguyên vong rất khe nó 
đang thỏi thúc, nó dang quyên гй các сап. Có lê nào 
Thiên Chúa đặt những sw ау ойо lỏng må không cho 
thỏa, có lẽ nào lại không tín lời hứa rang: bước sinh 
hoạt sẽ nắm cå? Phải đó là một lời hira: hứa sẽ có 
một 50 phận cao trọng nà sung sướng hơn và lòng mong 
đợi của các cậu sẽ được hoa, những nến các cậu 
попа được cái số phân âu ở đời пау thì các cậu 
nhầm. Thê giới thì hữu hạn mà lòng ибс muốn của 
các cậu thì vô hạn. Giả sử moi cậu 10у hèl moi sự 
sung sướng ở đời này må đồ са vào cái vwc duc vong 
của mình thì cùng không đầu đâu » Đoạn ông Jouffroy 
kết luận rằng «Khi tir trần ta chỉ còn mang theo 
được những đức tính ta đã tập luuện được.. Ngọn lửa 
Һу vong ro đức lin và triết lý dóm lên đâu, các cậu 
chớ đề tắt mát, lửa ấu soi cho ta thâu lừ mò ở 00 


sàng: 


bén kia rạng đóng của một đời bất tử ». Ông Jouffroy 
chỉ xét những sự ước vọng cao thượng của lòng 
người như thế mà làm chứng có đời sau. Một nhà 
danh sỹ khác có tiếng hơn nữa cũng bầy tỏ rằng: 
Cái hy vọng có đời sau là một sự cần thiết sâu xa 
ai ai cũng сб. Ông Victor Hugo có chàn trong hội 
nghị dàn quốc, đắc cứ năm 1848, nhàn khi bàn về 
việc học lựa theo tôn giáo, ông có nói: 

«О thời bui пау có một cái паа, tôi có thề nói, 
chỉ có một cái nạn, ấu là cái nạn thu cá moi sự оао 
cuộc sinh hoại. Người ta bảo cái tuyệt đích của loài 
người là cuộc sinh hoạt - cuộc sinh hoạt våt chất, chẳng 
тй chốc người ta sẽ không соп tin có sự gi nữa, 
mà làm tăng thêm các sự khó số, người ta lấy cài hi 
vô nặng në mà chất lên cái gånh của người khốn nan, 
người ta đồi sự dau khó га sự thất vong, nghĩa là 
doi ra định lệ địa ngục. Bởi đấu sinh ra lục đục 
trong ха hội. Tỏi аау cüng là người muốn láng háo 
cái linh cảnh kë khốn khô, nhung tôi không quên rằng : 
cách tăng hảo trước hết là gieo hy vong cho ho. XVếu 
có cái hy vong об hạn trộn lần vöi nhng sự khô cực 
hữu hạn của ta thì biết nó nhẹ bớt di chừng nào! 
Га đừng quên điều àg ta nên mang diéu йр та truyền 
bà cho moi người, nèu chết là hêt mọi su thì đời 
іа vô vi lm. Không đáng sống. Chính cái lòng ибс 
mong tội thô бїбї hoàn toàn hơn то! thể giới rực 
гё chiều qua những ѕи tối tam ở đòi пау, chinh lòng 
trông mong ấu làm cho nhẹ bót sự thống khô, làm 
cho người ta mạnh më, hiền từ. khôn ngoan, kiên nhân, 
tử 1ё, công bình, khiêm tốn оа khi khái đáng hưởng 
lu” do» Đó là những lời mà các kë ngày nay muốn 
bài món dày vë tôn giáo ở các trường, phải suy nghĩ 
үйү. 


Ба! cứ ở thời nào, bất luàn поі giống пао, người 
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ta ai ai cũng có lòng trông mong ấy; nhưng nhất là 
gấp những lúc vĩnh biệt, kë chết người còn, đôi пра 
minh dương, cải lòng ngưỡng vọng ấy thật cỏ sức an 
ủi ta, Một người mẹ có đứa con mòi chết, các ông 
thử đến an ủi rằng: « Хол bà thể nào cũng một lần 
chi. chết thê này là phúc cho nó, vi thoát khôi muôn 
зп khốn khô ở đời» người mẹ đó sẽ đề lời các ông 
an ủi thế ở ngoài tai, lời các ông không làm nguôi 
được sự đau dòn của người mẹ ấy, nhưng nếu các 
ông an ủi rằng : « Bà cứ vng lòng tin! Thế nào cũng có 
một kiếp khác sung sướng hơn. đâu đời ấu thề nào 
bà cùng lại gặp con bà, mà bà kháng hề phải lia bỏ 
né bao giờ пћа. » Nghe thế, hẳn người mẹ ấy sẽ nguôi 
buôn. Những lần ta có người quà cố cũng thể đấy: 
lòng ta nghĩ đến sự Па nhan đời đòi thì chịu không 
nói. mà nghĩ đến со ngày lại gặp nhau thì tỉnh tảo 
ngay. Thế là từ những sự cần thiết ат thầm rất sâu 
xa trong tàm can đến những sự ước vọng rất cao 
thượng trong lòng ta, thầy đều bảo гапа: ta làm người 
cốt đề sống ở đời sau, cái hy vọng đó nó hiền biện 
ra nhất. là trong cái lúc сап (ử nhất sinh, häy xem 
các kẻ vì cuộc doi ёо le, vì bước tình trở gián thì 
đành tự tử đề sang đời sau cho chóng được như ý vậy. 
Kết luận: Một cái khuynh hưởng rất thiết yếu cho 
bản tính ta như thế không khi nào lại попа công, 
Định lệ của tuyệt đích: Ta đã nói rang trong 
các vật có cơ thé, cái gì cũng xếp đặt cho được прата 
về một cứu cách. Trong sinh lý học, định lệ ấy hiền 
nhiên đến nồi nhà vạn vật học, khi xẻL đến co quan 
nào, không cần phải tự hoi rằng : cơ quan ấy сб ích 
không? Chỉ phải tìm cho ra cải công dụng của nó 
thôi. Ông Harwey khi thấy những xó trong huyết quản, 
thì tự hỏi rằng: những xớ ấy dé làm gi, rồi nhân đấy 
mà ông phát mình ra sự tuần hoàn của тап. Trong 
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thân thẻ các động vật mỗi cái xương, mỗi bắp thịt 
đều có một việc riêng, nghĩa là một muc dich riêng. 
Tài năng của linh hồn hả lại không tuân luật ấy sao ? 
Chẳng nhë cải nguyên lý ấy đã làm phương châm rất 
chắc chắn trong những công dụng nhỏ mon, lai hóa 
vô giá tri trong trật tự cao thượng hơn tr? Không nhề 
thành vô dụng đối với mục dich cao thượng hơn w? 
Vậy phái thực nghiệm (positivisme) đã chỗi đời sau, 
la xin chất vấn họ: Trí khôn, ý chí và doi người đề 
làm gi? Họ sẽ trả nhòi rằng trí khôn đề hiệu Ы, 
ý muốn dë vêu mến, dë ước muốn và theo đuôi điều 
lành. Đúng phải, nhưng, ta đã rõ ở đời này không có 
sự øì đủ lực làm thỏa mãn chí muốn biết và lòng yên 
mến, cả những mối ước vọng cao thượng của ta cũng 
không khi nào no thỏa, Vậy phái thực nghiệm chỉ 
giáo cho ta cái thiện nào có thề làm được tuyệt đích 


сро lòng yêu тёп ta theo đuôi? 


Auguste Comte là ông tô thuyết thực nghiệm, có 
cái ý tưởng quái la bầy ra một tón giáo mới dë thay 
vào các tôn giáo khác: ау là tón giáo thờ nhân loai 
(extinctis ciis, extincto deo successit humanitas). Ông 
bào < Qua dia cầu kề cå nhân loại công cộng, hay (à 
nguyên những бас siêu quần vwot chúng, chính là con 
våt lớn người ta phải thè» rồi òng chỉ bảo kỹ càng 
về cách phụng sự trong các đạo mới ấy, ông tự xưng 
là giáo chủ đạo ông (chính ông гау vợ rồi tự do kết 
hòn với một mỹ nhàn là Clotilde de Vaux, ông thờ 
mu đó như Thiên Chúa và kinh mến hết làm mà 
rằng : đó là ái tình huyền bí đấy (Amour mystique) 
Thế là nhà cải cách đỉnh mang ta không phải về cái 
đạo thờ thần phật mà chính về cái đạo tho vật của 
những dân rãi giã man. Môn đệ ông không ai theo những 
cải kỳ di của ông, nhưng chú dich (objet) của ho 
cũng không khác chú đích của бюл. Cứ ý họ thì ta 
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phải mang hết tâm tình, nỗ lực về một đích tối cao, 
là mưu cho cuộc tån bộ và cuộc hạnh phúc cho nhân 
loại. Ông nghị Hubbard, năm 1897, diễn thuyết ở hội nghị 
về thuyết < bè nhiệm » (Franc Maçonnerie) có tuyên ngôn 
rằng: « Thưa các ông, phải, chỉ có thuyết Maconnique 
là kết quả chung của công lao trí thức và luàn lý của các 
nghị viện ta; ở nghị viện chúng ta cứ từ từ làm việc mà 
chắc đó là cái lương tàm cộng hợp cả đoàn thê dàn chúng... 
Cái thuyết của các ông là thuyết hoạt, là cuộc sinh 
lồn giào giat hưởng về hoàn toàn, hằng tiến luôn, 
hằng chăm lo cho nhàn loại nên toàn hào... Cái làm 
cho các ông phần chấn là chính cải duốc văn minh 
rất chói lỏi của nhàn loại sống còn, chứ không phải 
cái số mệnh của cá nhàn đã quá cố (tức là phúc đời 
này chứ không phải hạnh phúc đời sau). các ông muốn 
làm cho xã hội ra thần, thu thập mọi nghị lực về 
một chuẩn dich..... là phá tan các sự thống khó nhân 
loại đang bị thấy..... dó là phép triết lý giáo huấn của 
аса (Revue des Deux Mondes 1899). 

Thế là vị một hội cố lấy lề làm tối nhân loại làm dich 
cùng thay vào cuộc đời sau.... ấy là chú đích của 
tranc maçonnerie — bè nhiệm chỉ cho nhân loại phải 
nhằm. Thế không đúng như nhời Victor Hugo đã tuyên 
ngòn näm 1850 rắng: «người ta lấy cải hư vò nặng nề 
mà chồng chất lên cái gánh của người khốn nạn, 
người ta đổi sự đau khó ra sự thất vọng, nghĩa là 
dôi ra hình phạt địa ngục » dấy u? Bạn thực nghiệm 
chỉ cho ta trông thấy những sự kỳ lạ mà khoa học 
nghệ thuật và kỹ nghệ đã làm, rồi họ bảo ta cứ hy 
vọng sẽ có ngày hết mọi người được hưởng một hạnh 
phúc hoàn toàn ở đời (cứ minh tình hiện thời có 
nhẽ cài hạnh phúc họ bảo đó chỉ là câu хао, vô vi 
mọi bề) Nhung biết bao đời khó khän mới tới cái 
túc lời họ hứa mới thành thuc, song у ta muốn biết cải 
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hanh phúc mà ho mo màng ấy nht thể nào. Người lạc 
quan (optimiste) mấy cũng phải thú rằng: ở đời có sự 
dau khô, sw bệnh tàt, và sự chết; ba sự ау lại chính 
là bởi những điều kiện về sinh lý của ta mà ra, hy 
vọng bài trừ được những sự dó, thực là ngày ngô quá, 
chúng kém chỉ phương pháp của Maäu-Ni định dùng 
Nirvana (Ха! bàn) mà trừ tuyệt những cài khô ở đòi. Thế 
là thực nghiệm định dùng lỗi tiến, còn But thì định dùng 
lỗi thoái mà trừ khô; thành ra càng thêm kho. 
Cuộc tàn bộ có tăng được hạnh phúc của cuộc sinh 
lồn khong? Tiếng rằng cuộc văn minh cũng hiến ta 
chút lạc thú nhưng nó lại sinh ra lắm sự thiếu thốn 
tới, nó lại gày nên lắm sự ước muốn hầu như không 
no phi bao giờ, nó là một cơn sốt rét, bệnh càng tắng 
thì sốt càng nặng. Ông Hartmaner nói rằng; < Nhân 
loại. càng lắm cách làm cho cuộc đời dễ chịu, thì cảng 
thấu mình không đủ sức dẹp nổi wu phiên, không thê 
đạt tới hạnh phúc, hay nói cho phái cüng không КЇЧ 
nào được vira 3. Một thỏi kỳ tiến thịnh mọi vè ở đời 
hoặc có người lạc quan nghĩ rang: Nhân loại së còn 
co hy vong tìm thấu hạnh phúc та hưởng, những khi 


thời kỳ đó tới đích, nhân loai бар lâu сат đầu di, 


ngàng trông lên mới biết hạnh phúc рап còn xa, ma 
chỉ thấy tăng thêm những sự thiêu thốn làm khô mình. » 
Ау thế mà cuộc lấn bộ vật chất đã làm tồn hại biết 
bao nhân sinh, ông Anatole France mòt đỏ đệ của 
Epicure nói rằng: < Сіс ông häy đến một ойі nhà máu, hay 
là häy xuống тй häm than mà хет, rồi các ông thứ xem 
những cái mắt các óng đã trông thâu ở các chỗ âu có ghế 
hơn cái địa ngục mà các nhá giáo lý đã tưởng tượng ra 
không ?» Ông lại thêm rằng: « Nhung người ta còn tự 
hỏi: Không biết sản bật của kỹ nghệ có hại cho bon 
giầu lợi dụng nó nhiều hơn chăng ? Không Ый thói 
та а! có là cái té lớn nhật ở đời không ? Tôi qu'u bič! 


was. 


đủ hang người, song tôi chưa thấu ai khốn nan nhi 
một bà giäu có Кіа, ở Paris, mỗi näm tiêu hai van 
rưỡi bạc la vë tiên йо xông. оё sau người dé mắc bệnh 
thän kinh không sao chữa được». Đỏ là hanh paus 
và tấn bộ là thë! 


Mà cho Чап cuộc tấn bộ của nhàn loại thi hành 
được như у phải thục nghiệm, cho dâu có những 


cuộc phát minh có thê giảm được sự vất và, khó 
cực, cho dầu có những cuộc sáng kiến có thể làm 
cho nhiều người khoái lac, cho dâu có một cảnh 
linh xã hội hòa lạc, dë mọi người vên thân hưởng 
phủ qui. thì phong người đời có phúc không? Cứ 
xem các kẻ đã được phú qui, thì chưa chắc lúc Яу 
đã sướng chưa ? Về điều dó ta hãy nghe ý kiến của 
một nhà tư tưởng rất thâm trầm vë phái thực nghiệm 
là ông Stuart Mill người Anh, tuyên ngôn гапа: < Tôi 
chât vån tôi: giá sử тау đạt 101 các mục dich mày 
theo đuổi trong đòi, giả nhw bao nhiều ý kiên, bao 
nhiên thé lệ đều bièn cải cho hop véi lòng së tước của 
may ngay lập tức bàn giờ, thi màu có hạnh phúc không ? 
Một liềng mà không sao 101 dập lät di được. Бао tôi 
rõ ràng rằng: Không ! Hồi lôi thấu choàng Đáng cả 
người. Bao nhiều những ci dé 101 vin та di trên 
đường đời. đều đồ cả. Lôt cái hạnh phúc của tôi 
đều thu rút ойо trong cuộc theo đuối mục đích ấu, thế 
mà tôt Không còn một thú hứng gi vê- địch đó, lôi 
đã không còn vic gì chuần đích, thì phông có còn 
thiết gì phương Кё? Tôi không còn thấu cài gì đáng 
cho tôi ham mến. Tôi chỉ mong cho đám mâu sản и 
йт đời tôi sẽ hr nhiên tan di, nó cũng chẳng tan. 
Giấc ngũ là như thuốc tiên chữa chứng sầu rất nhậu. 
những đối véi những sự đau của lôi. giấc пой vän bề 
hiệu. Tôi liền lai đền 1да lương tâm, lương tâm lại y 
án mà đáp < Đi đâu lôi cüng đeo sầu di đấu, tói làm. 
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Đức gì cũng thấu cái sáu phäng рћа! bên mình. Dong 
dä tháng ngàu, тау sáu càng (ац cảng dây.» Nhà 
lriết học tinh ngộ lại thêm rằng: đó là một sự dau 
đớn åm thầm thẳm hại, nghẽn tac không sao tìm được 
lôt hoát ай than thở, dù khóc loc cùng khóng nguôi. > 
(La destinée de l'homme. — Abbé Piat.) 

Chinh phải thực nghiệm khi xét đến tình cảnh đích 
thực của loài người cũng phải miễn cưỡng thú nhận 
ràng: «đối với nhàn loại hiện tai, cài hạnh phúc thé 
giỏi chỉ là một cái ảo tưởng, và đến mai sau, cải ảo 
tưởng ấy cũng không ngày nào thục hành được. Ấy 
có khi vì cải ảo tưởng đó mà người ta tốn công 
thiệt của biết bao ! Người ta dó Кё vất va, kë khốn 
khô đau đớn rằng : « Gắng lên! nhờ công bác nhân 
loại sẽ được nghỉ ngơi, vui thú». Người ấy sẽ đồng 
ý với dó đệ Darwin mà đáp: Tòi chả tội quái gì mà vất 
và, thiếu thốn, mà ép mình cần lao lót đời, đề mưu 
hạnh phúc cho bạn hậu lai nào, hạnh phúc ấy tôi có được 
hướng đâu, cuộc vui ấy nào tôi có được dự đâu, cảnh 
bồng lai ấy nào tôi có đưộc hưởng đâu, ! (Octave Lamart.) 

Chẳng những thế, các người cao kiến trong phái 
thục nghiệm cần biết rõ rằng: Оди cầu được, chuốc 
được những sự sung sướng đắt dó thế, nhân loại 
cũng sẽ chẳng sưởng đâu: thế thì kết cục, thuyết thực 
nghiệm ra sao? Chẳng qua chỉ là một cái hư vô rỗng 
tuếch, tệ hơn Nát-bàn (Nirvana.) 

Kët luận: Vậy không có đời sau thì loài người 
không có mục dich gì xứng hợp với bản tính cao 
thuong của mình. «Nếu chết là hết mọi sự thì người! 
ta là môt vật đặc tính < khiếm-khuyết x, càng sôns 
lâu càng thấy thành < khiëm-khuyêt ». Nhưng, cù lý. 
không thể tin có sự trái ngược quá thế được, vì chưng 
có lễ nào các vật hèn kém đều có định lệ chắc chắn, 
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có сһиїп đích ró ràng, mà loài người là vật trọng 
hơn hết lại không có, đều ấy không thë được » Abbé 
Piat. 

Thưa các độc giả, trong các chương trước đây, 
chủng ta đã kë cúu bản tỉnh, tài năng cùng các sự 
xu hướng của linh hồn mà minh chứng thật có đời 
sau của nhàn loại. Các chứng tá dó có giá trị tuyệt 
dõi: vì lý chính không thê chịu rằng một bàn tính cao 
siêu, một vật thực tích như nhân loại mà уб cứu cảnh, 
vò chuần đích, không lẽ những ước vọng rất cao thượng 
của nhân loại mà không có tiêu dich (objet). Nhưng 
đừng kë các lë rất chân thật уо đối ấy, cần phải kè 
mày lẽ khác cắn cứ vào lẽ tối cần của phạm vi luân 
lý, và những đặc tỉnh lọn hảo của Thiên Chúa. Các 
lẽ này cũng rất hiện nhiên vì dựa vào các nguyên lý 
chính và thật là minh chứng rõ rệt về sự có đời sau 
уду. 
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А2. 
CHƯƠNG TH 0" IV 


TRAD TỰ LUẬN LÝ ĐÒI PHẢI CÓ BÒT SAU 
ӨЙ THƯỜNG PHAT TÚC LÀ ĐỜI SAU LÀ 
CUOC PHÂN XỬ THƯỜNG PHAT 
CÁCH АХ Ở ĐỜI NÀY 


MUC THỦ NHẤT 


Có pháp luật của luân lý, ấy là một 


điều rät chắc tuyệt đôi 
ce 


р" ai dé ý xẻt đến cái lương tri (sens moral) của 
nhàn loại và cái chứng tà của lương {йш mình, thì 
thấy có một su’ rất chắc chấn, ấy là su’ có một pháp 
luật cao hơn bàn tính ta. Cái trí phàn biệt thiện ác, 
›hân biệt điều công với bất công, cái luật buộc làm 
lành lánh đữ là những điều аа ghi sâu trong lòng 
người đến nỗi dù kẻ xấu nết, hư thân, độc rữ, nghe 
thấy người ta bảo vào mặt rằng < mày là thằng vô 
lai, bac ác, vô Пет хі», nó liền phát iwc giận. Trong 
tri người la có cải ý tưởng về nghĩa vụ rõ ràng đến 
nối ông Kant đã nghỉ hoặc các chân lý về thuyết lý, 
cũng phải nhận có luân lý luật và giá trị nó tuyệt đối, 
cứ nhời ông tuyên ngôn cách hàng hải rằng: < Luậi 
dó biều 10 ra cho ta một cách truyền khièn (impératif) : 
cái gi màu phai làm thí làm di»; đặt cái nghĩa vu dó 
tôi, ông suy điền một cách rào riết mà tìm ra những 


SS О 


chàn lý thiết yếu cho phạm vi luàn lý: là có Thièn 
Chúa là nguyên lý, là quan sát trừng phạt trong cuộc 
luàn lý; có đời sau dë thưởng hạnh phúc cho huân 
công của nhân đức. Một nhà nhà triết học khác đại 
danh phải Critique là ông Fichte cũng nhận rằng: nghĩa 
vụ có giá trị tuyệt đổi, bởi dày phải nhận có đời 
sau. Phái hoài nghỉ chối thế giới hữu hình (họ không 
những nghỉ mà chối hẳn không có thế gian) ông bảo 
họ rằng: < Gia thr có một mòt người, không phải là 
апа bon, bèn vì tình thật cố chối cải mục đích luân lý 
của đời mình, không nhận có thế giới không nhận 
có mình và có òng nữa, thế thì ông lấy ngay cái thuyết 
của һап mà ứng dụng vào hẳn; ông cử đề cho һап 
пої một lúc, như thê hắn nói phải, như thề mọi sw 
không có thật, nhw thể chính hắn cũng không и có, hay 
hắn chỉ là một đống våt chất vò hôn, ông män thinh 
thế, chắc hắn không nhịn ông được làu đâu, hắn sẽ 
phát cáu mà gắt rằng : ông làm thế không được, ông đừng 
làm thế? ông đừng làm thế ! Сап nói đó thực đã chứng 
rằng: Hắn nhận có ông, có лап; hơn thế nữa, câu nói ấy 
còn có ý bảo rằng: Ông có bồn phận đối với hắn. 


Xem thế đủ biết những Кё hoài nghỉ (Seeptique) 
cũng phải nhàn со luật pháp thiên nhiên. Cuối thế ký 
trước đây, thiên ha xao xao về ônh Guyau là tác già 
thuyết luân lý không bó buộc. không thưởng phạt, mot 
người chi Huết ông là Segrétan viết trong Tạp chí Triết 
lý năm 1891 гапа: < Chắc cứ lý luận, người ta có thề 
chối sự bó buc (như ông Guyau dà điền chứng mà 
chỉnh ông cũng ёр tình mà nói обі tôi thế) nhưng thải 
ra, bao nhiêu người hẳn hoi đừng kề họ bị thuyết 
sõ mệnh ёт du, còn thì họ vôn thực hành sự lin có 
bồn phận và họ có lương tâm vë mài tin đó. » Vậy 
phải 0151 са lương tàm mình thì mới không nhận 
thấy cỏ sự bó buộc trong ít nhiều việc. Phải chối bản 
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tinh mình và phải nhắm mặt lại thì mới Чаш nói 
rằng: con cải không phải thảo kính cha me, sự mãi 
quốc cầu vinh không phải là tội to. Thr xem một 
đứa khôn nạn đê hèn tham tiên mang hết mọi sự bí mật 
cần cho vận mệnh nước mình nộp cho kẻ thù. thì các kẻ 
hẳn hoi căm giận đứa phản quốc ấy đến chừng nào. 
Phàm luật pháp phải có thưởng phạt, kẻ chấp chỉnh phải 
tùy tiện đặt phần thưởng, định hình phạt thì người 
ta mới kính sợ và шап giữ luật pháp. 

Thiên-Chúa là nguyên lý lót trật tự luân-lý, tất phải 
đặt ra cuộc thưởng phạt cho hết mọi người, đề ai 
nấy tuần giữ luật pháp của Người, nếu Người là đẳng 
lập luật mà dë cho sự thưởng phạt không chu đáo, 
không càn xứng với công theo nghĩa vụ, thì Người 
thiếu sự khôn ngoan гаі thông thường, vì như thế 
sinh ra lắm cái phóng đoán, lắm khi lợi cho kẻ 
phạm những tội rất nặng, chối những bón phàn А! 
to. vậy. 


I ка 
MỤC THỨ HAI 


Cần phải еб đời sau đề thưởng 
phạt về luân lý luật. 


O°? đòi này tìm đâu ra cải bảo đảm của trật tự 
luân lý hơn сри’? Có phải những hình phạt сас tòa 
ап nhân loại đã lập có sức bảo dam không? Có lắm 401 
và tính më thoát lưới pháp luật, lại có tội tòa ап 
biết mà không bị trừng trị Cô nhàn có nói: тау 
cứ lấy vàng mà bọc tội mày lại thì ngọn giáo pháp 
luật có đâm ойо cũng bằng 94у müi; nhưng nôu màu 
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chi có áo rách che thân thì một sợi rơm cũng đủ 
tiền qua тау.» Sự công bình của loài người dù làm 
thế nào cüng hay sai lầm. Ông Simon trong cuốn Du Devoir 
kề rằng: «Một hung thủ lòn bào nhà bạn tôi, giêt bạn 
tôi, rồi di báo rùng lôi giết Pháp luật bắt tôi, rồi 
buộc lội tôi. Hung thủ được thiên hạ khen lao được 
hưởng loi của bạn tôi được giầu có, danh già xuốt 
đời, rồi chêt bình an.» Ông lấy tính đó mà luận rằng: 
phải có đời sau đề phép công bằng được đầy đủ. 


Vậy cho được vững nên luân lý và thỏa mãn phép 
công bình thì cần phải có một tòa án công minh sáng . 


suốt hơn. Tòa án ấy có phải là dư luận không ? Dư 
luàn công tư, có thë làm tòa án ấy không ? Lòng kính 
phục và lòng khinh bỉ của công chúng có đủ đề 
thưởng dao đức, phạt bất nhàn không ? Còn cải gi hồ 
đồ, còn cái gì đề theo thị dục cho bằng dư luận quần 
chúng ! Dư luận dung thứ biết bao tội ác, biết bao điều 
thương luàn bại lý ! Còn biết bao tội ác dư luận không 
biết đến ! Còn biết bao đúc hanh cao siêu lần lút, 
dư luận không biết ! Sự thưởng phạt có phải là những 
kết quả tự nhiên của việc làm không ? Thí dụ tiền 
của bởi cần kiệm, sức khỏe bởi điều dó. bệnh tật bởi 
vô độ, nét xấu bởi vô trật tự không? Nếu đấy là 
thưởng phạt thì chưa đủ, mà lại làm cho việc đạo 
đức шап lý hóa ra việc buôn bản, hay ra câu truyện 
sức khỏe. Со nhiều tội ác sẽ thoát khỏi sự thưởng phạt 
như thế. Lai nữa : hình phạt như thể không cân 
xứng với tội. Sau nữa hỏi rằng đối với những tội độc 
ác ở đời có thấy những tai ách сап xứng theo không ? 
Vào giữa thế kỷ thứ I một nhà triết học ngoại giáo trở 
lai дао Thiên Chúa, tên là Athenagore nói rằng : 
« Thiên Chúa không to hết phép công bằng ở đòi пау đâu; 
Mì là thấu có lắm kẻ vô đạo. Кё hung àc 101 nghề, phạm 
moi luật pháp đạo đời, mà van ап си lạc nghiệp. trái lai, 
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Những người từ thiên, nhân đức, có công nghiệp lén, 
thì lắm kë lót đòi khó sở chỉ phái những tai bay va 
gió, thiên hạ Ай hui bạc đãi đánh đập tàn nhân. Nếu 
co phái б đời nàu kẻ lành được phần thưởng, cân xing 
обі đức hạnh mình, và kẻ ай phái chiu hình phai 
nặng bằng tội mình thì hẳn có lắm Кё không đủ sức 
mà chiu phạt. Một đứa giặc cướp chỉ chuyên nghề giët 
người lấu của, mét dira tàn bạo hà hiếu giết giác kẻ 
hèn uếu, những đứa ấu (dầu bị xử 10) cũng không 
thề chêt có một lần та khói tội được. Một đứa đạt ác 
không những khinh rẻ, mà lại còn lỏng ngôn chứi thần 
thánh, dàu dap mọi lề luật, làm hồ danh Кё khác; môt 
dira đại ác đi đền đản thì đâm chém đốt phá hàng 
tỉnh, hàng huyện, một đứa quải gỗ như thể phòng trong 
cải хас hay chêt của nó có gánh nội được các hình 
phạt vë tôi ác nó không ? Vậu ở doi này, phép công 
bäng Thiên Chúa chưa thi hành một cach ráo rit đâu» 
Muốn giảm giá lễ này có người sẽ bảo: hình phạt 
điều ác là sự bị căn rút trong lương (ат; còn phần 
thưởng điều thiện là su' khoan khóai trong lòng, sau 
khi làm trọn nghĩa vụ. hay là mol việc phúc thiện. 
Phải, đấy cũng là thi hành phép công bằng của Thiên 
Chúa; nhưng bấy nhiêu đã đủ chưa? dùng Кё những 
chỗ chưa đủ khác, người ta nghiệm thấy : càng năng làm 
xăng, thì sụ' cắn гїї càng yến, phạm lám tệi ác, thì 
lương tầm càng tro, tiếng gọi trong lương tâm sẽ bị 
những tiếng kêu của dục tình át đi Vậy nếu chi 
có suc cắn гїї đó là hình phạt điều ác, thì thành ra 
càng làm lắm đều ác, thì hình phạt càng giảm: như 
thế chả hóa га đặt giải thuong khuyến khích người 
ta làm ác w? 

Đàng khác: Vẫn biết: cứ xét cái Кё& quà của mot 
đời ăn ngay ở lành thì phải công nhận rằng : Phân 
thưởng trước hết của đức hạnh, của nhân đức là sự 
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bình an trong lương tàm và sự khoan khoái trong lòng, 
sau khi làm trọn nghĩa vụ. Nhưng nến đem sự vui 
trong lương tàm ấy mà so sánh với những sự cực 
đã chịu vì nghĩa vụ, như những nỗi vu oan, giảng họa, 
những sy bắt Бо khốn khô, các bước khó khăn, những 
nói oan ức, những su’ vu khống у. v. nó thường đi kèm 
những sự chẳng may ở đời, thì người ta phải thú 
rằng: Phần hưởng đúc hạnh chẳng đáng bao nhiêu, 
nếu không được hy vọng có đời sau sẽ thưởng 
cho xung. 


Lại cho được hưởng cái thú trong lương tàm đỏ, thì 
cần phải sống lâu. Thế mà biết bao nhiêu Кё chết 
ngay vì nghĩa vụ, không thể sống còn dë tụ an ủi 
bằng cái hi vọng ấy? Kia người lính hy sinh cho tô 
quốc, người tử vì дао, chịu mọi hình khô đề giữ 
lòng trung thành với Thiên-Chúa, đều là những người 
tw cất mất cái phần thưởng của nhàn đức trong lương 
tàm (wi bi chết ngay vi nghĩa vu vi nhân đúc thì còn 
hưởng gì ?) 

Вау ta nên nhận rõ những nói thôi thực của luật tự 
nhiên. Tuy thị Thiên Chúa không giam mọi người vào 
cái cảnh chết của nghĩa vụ, nhưng ai ai Thiên Chúa 
cũng bắt trọng nghĩa khinh tài, trọng luân thường đạo 
iy hơn lợi våt chất, thà chết chứ không làm ác, hay 
phạm đức còng chính. Có phải ngoài cải thế giới hiện 
tại này, không có thưởng phạt gi của luật luàn lý nữa 
không ? Nếu thế, hết mọi người sẽ nghĩ bụng rằng : 
Những nhàn đức anh hùng, cao siêu nhất là đức tỉnh 
vò bó nhất, nguy đến ап, thì cứ bó nghĩa vụ, hê 
со lợi thì khinh nhân đức ; thế là lợi hơn hết, thành 
ra bao nhiêu phần thưởng, bao nhiêu dëu hay thì lội 
ác tân thu, còn bao nhiều hình khô, bao nhiều cái 
do thì nhàn đức phải gánh ; thành ra làm bày phá 
luàn lý đã không phải phạt lại còn được thưởng. Như 
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thế, phỏng còn аі Чаш bảo trong phạm vi luân lý, cái 
gì cũng xúng đáng sự khôn ngoan Thiên Chúa là däng 
Іар luật ấy sao. 

Нап không thế được, vì nhẽ đó mà cả thiên ha tin 
có đời sau, có thưởng lành, phạt гї. Ngắm thấy xưa 
nay những kẻ cường bạo, tàn ngược bất công thường 
hay thắng thế, thiên hạ vốn hiệu rằng chết không phải 
là hết moi sw; cần phải có đời sau dé địa vi luàn 
lý được kính phục hay báo oán; thế lề luật luân lý 
mới có kẻ kính sợ và mới trừng phạt Кё làm сап. 

Саі dời sau ấy có khi nào tàn không? Giá thử sự 
thưởng phạt của luàn lý chỉ hạn chế trong các hình 
phạt hay phần thưởng tạm thời có đủ chăng? Vấn 
đề đó tối trọng, ta sẽ nhờ sự sáng của Thiên Chúa 
тас khải mà bàn sau. Trước khi bước vào vấn đề 
mới này, tưởng nên hiến độc giả mấy cảm tưởng của 
một nhà văn sỹ, vì ойр nôi dau lòng, đã quyết trỏ 
về cùng Thiên Chúa. Những cảm tưởng này nhắc lại 
những điều ta đã bầy tó trên, và sẽ dự bị cho ta nghe 
những điều Công-Giáo dậy. Ông François Coppée 
rằng : « Vë kỳ lễ các Thánh: cái cảnh cuối thu, gió 
quét là khó, gon đống гіа hè góc tường, ggi Бао mốt xól 
thương, rồi däy, lai tiếp ngay lễ gió hàng năm. các 
dán có đạo kính cần kẻ đã chết một cách гй thủu 
chung сат động, ai bảo kẻ có đạo it hiếu обі Кё chế 
tin đến coi nghĩa địa của họ. Đến đó mới biết họ 
vôn có tình sâu nghĩa năng. cùng biết trọng đạo thủu 
chung. Các ngài ai cũng dang ngậm ngùi thương tiếc 
một kẻ nghĩa thiết các ngài Айу tự hỏi lòng хет: 
dâu cảnh gioi đất u thâm tich mich, mà ở tận đáu 
côi lòng, các ngài vån phẳng phât có cái hy pong âm 
thầm rằng ; chày kíp lại gặp người quá сд! Giáo hữu 
họ mang hương hoa nến sáp đến nghĩa địa. Không 
phải dë cúng tiến một củi danh hiệu khắc trên hòn đá, 
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hay một cái thäy dang rùa nát đâu, họ mang lé våt 
kinh cái phần cao trong nhất của người chết, noi ró 
hơn, cho linh hồn người бу ойу. Nëu ta nghĩ cải 
người chón đó đã mãi tích, thì những lần ta di vièng 
ma, phong có nghĩa gì, cần gi ta còn tưởng nhớ thương 
liếc người chè! nữa? Không, không. Bước chân ойо 
nghia dia lòng. la nặng Hu mối sûu, lay la óm lễ 
vål hương hoa ta thực đã 10 ra cải hy vong có 
đời sau, mà chẳng thế nữa, thì it ra cũng 10 ra cài 
lòng khát khao bước tràng sinh Túi xin nói гб hơn ; 
cái người chết mù Ча mang lễ ойг hương hoa cúng 
liên đá hiện trong tri ta không nhu lúc người àg còn 


sông đâu. Ta không thê không nghĩ bụng rằng người. 


ау bước сһап оао mål сді đời bí mật, người ау biël được 
läm điều һицёп điêu hơn ta. 

Nén ta cất tiếng than thể thị han ta phải thâu ta 
cũng kinh và cảm động run người». 

Đến dày ông Coppée thuật lại những ý tưởng thấm 
thia của ông cách dày it làu về trước, khi ông di dự 
đám ап táng một danh nhàn thời йу: ông räng : « Sự 
nghĩ ngoi! Cam động thay! thâm trầm thay! Cát у 
long йу của Hội Thánh ! óng-Gido : khi cầu cho ké 
сё, Hôi Thánh chi xin Chúa cho ké chết được sự 
nghi ngơi ». 

Nhưng sự nghỉ ngơi mà Hội Thánh thiết tha nắn 
ni, mà Hội Thánh hứa cho kẻ ngay lành, quyết không 
phải sự nghỉ ngơi trên соі hư vò. Boi vì đời, cái dòi 
mà ta còn рат biu vào một cách thất vọng, cái đời 
mà quanh năm chỉ là cuộc chiến đấu chật vật, cái 


đời đó là một sự dau khó liên mièn; những ' người 


уб lo nhất trong chúng ta, những người mà làn khói 
lac quan đã làm cho say mê ly bi, lắm khi thúc dậy 
cũng phải sợ toát mồ hỏi. Không! Không phải thể 
mà! Chúng lôi không tin rằng: người ta sinh ra ở 
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đởi cốt dé gieo mình xuống một vực thắm, chúng tôi 
không tin rằng: chúng tôi ra dời dê uống can, uống 
cả cấn, cái chén сау đắng và oan khô này. 

Hằng năm cú đến kỳ lễ lính hồn này ta bông 
thấy buồn bã trong lòng, rồi ta muốn biết vì đàu ta 
buồn; khiêm tốn, kính cần, ta tìm đến nơi nghĩa địa, 
đến với những kẻ chết trước dà yêu ta, ta cúi đầu 
(rước ma, ta hồi rõ về cuộc đời bi mật mai sau. 

Tòi cũng thế, trước ngày lề linh hồn, tôi cũng đến 
nghiêng mình trên những ngồi mộ đảng kính... Đứng 
bên mò, tôi lai được thấy hồi lại tấm lòng trẻ cua tôi 
xưa. Đúc tin của tôi lúc niền thiếu lai láng như 
một mach nước mát, chảy đưới gốc cây cao, bóng cả. 
Những thòi tiết đã xoay уап, lòng nghỉ nan п ám và 
tiéu điều như mùa thu, đã gieo trèn giòng nước 
trong trẻo những lá úa cành khô. | 


Nào gió kỳ lễ các Thánh дап! Ngươi nên mau mau 
nội dậy, quét sạch những cải vần đục kia di! Cuốn 
sạch những lá rũa па! kia đi cho ta uống nước suối 
trong. Ta phải uống vì ta khát lắm, khát hy vọng ! 
óc gì nước ngọt suối này giả lại cho ta cái lòng 
tín bình tĩnh khi ta còn mười làm tuôi! (Сос gì những 
kẻ nghĩa thiết của ta không phải tan nát, và còn chờ 
đợi ta ở chỗ quang minh ! Ước gì cái chết, mà mỗi 
phút ła hằng lại gần đấy, không phải là sự nghĩ nggi 
trong quãng tối tắm, song chính là sự nghi ngoi thiêng 
liêng, nghỉ ngơi trong sự minh bạch để ta biết ró hạnh 
phúc là gi? công lý là øì? Noi gương nhà văn hào 
đã viếi mấy hàng trên này, ta hãy chịu khó tìm đến 
cái suối thièng liêng ау là nơi ông Coppée đã tìm 
thấy su’ trông cậy và зи” bình an xưa. 


Đã mười chín thế kỷ nay, đạo Thiên Chúa giäi trèn 
thế giới biết bao sự sáng và sự sống, hiện thời hơn 
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bốn пат triệu con người lấy đạo Thiên Chúa làm 
phương tràm trên cõi luàn lý. Đạo ау sẽ soi sáng cho ta 
trong cái vån đề < số phận của ta > và nếu cần ra, 
sẽ han dinh những chỗ phấp phỏng của trí khôn ta. 


Te 
GHƯƠNG ТИНГ” V 


NHỮNG ĐIỀU THIÊN CHÚA MAC KHAI 
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у" hòng phải ta không nhìn biết cài mãnh lực của tri 
ЕА hôn nhàn loại Tri khôn bao quát được cả vũ 


ru, tìm ra những dinh lệ trong vü trụ, nhận biết đến 


Däng dựng nên các sự lạ trong giời đất. Trí khôn lại 
suy xét bản tính lĩnh hôn mà biết được sự cao trọng 
của linh hồn, và tìm thấy bằng chứng về cuộc đời 
sau bất tr của số phận mình. Nhưng ta phải nhận 
rằng còn nhiều vấn đề rất quan hệ, đối với những 
vấn đề ấy, trí khôn nguyên tự mình (dé nguyên 
một mình trí khôn) vẫn phải dut dë, phấp phông; như 
những vấn đề này: Phần thung của nhàn đức là 
gì? hạnh phúc đó ở tại su gi? Xác loài người có 
ngày nào được phần thưởng ấy không? Hình phạt 
của kẻ giữ là cái gì? Hình phạt ấy lâu dài là bao 
nhiều? Già thử người ta sống ở đời 1701 phạm lội 
lỗi gi, thì phải làm thể nào cho khỏi tội? Вау nhiêu 
vấn đề ấy, triết lý và đúc tin đấu súc lại đã: giải 
quyết một cách hoàn toàn thỏa màn. Nhưng trước khi 
khảo đến những đều Thièn-Chüa mac Каі về các điều này, 
thì со khi người ta nghĩ bụng rằng: vin lấy thé giả 
mạc khái, chả biết cỏ giá trị gì không? Đạo Thiên Chúa 
có phải là điều hợp lý đáng cho ta phải tin không? 
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Нап có chú, nhiều nhà bác học cô kim đã thấy, 
đã giãi bày và bênh vực những lề ấy. Đức Giảm-mục 
Pie đã kë lại những lẽ ấy rằng : < Ngày nay các đàn 
rất văn minh уап còn tin theo đạo Thiên-Chúa, có 
nhiều lề cắt nghĩa cài đặc sắc йу: sự mong đợi Đấng 
Cúu Thể trong bao nhiều thế Кү, lịch sử thiên ha 
và nhàt là lịch sử dân Do-Thäi còn ghi chép, sụ wng 
quả những lời Thiên-Chúa hứa với 16-phu ta, sự ứng 
thật những hình bóng và những lời Tiên tri về Đấng 
Cứu Thế, sự cao thượng, lành thánh của Чао Đăng Cứu 
Thế, bước đường đời rät thánh cua Ngài những phép 
lạ vừa nhiều, vừa đủ lẽ cho được tin, kết quả quá 
sức tự nhiên của công việc Ngài dã làm ; sự рду dựng, 
truyền bá, và su giữ gìn giáo hội Ngài là những điều 
loài người không cắt nghĩa được, sự cảm hóa thế giới 
theo một thứ dao xung khắc với lòng dục vọng và các 
ý tưởng hiện thời sự cải cách trong các xã hội, luật 
lệ và phong tục, những kết quả hay trong lòng, những 
kể tòng giáo, những chứng tỏ lòng thành tín của kẻ 
tr vì đạo, lòng tin phục của những Бас thượng lưu, 
thượng trí, lòng sùng kinh của những Кё nghĩa khi, 
gương ха thí, khiêm nhượng, bác ái, trinh khiết, sự 
thất bại của các tay đố ki, của thuyết phản nghịch, 
đạo Thiên-Chúa sau những hỏi bị cấm cách bài trừ, 
lại càng hoat động hơn; bấy nhiều tính cách ау minh 
giải một cách vẻ vang, giỏi giào cái tín ngưỡng của 


nhân loni.» 


DS 


MỤC THỨ NHẤT 


Những điều Chúa Giêsu 
dạy về đời sau, 


[Ж Thiên-Chúa có quyền cao hơn hết đề chi 
dán cho ta, các tính cách việt nhiên của đạo 
йу bào đảm cho sự chàn chính trong các điều đạo 
ау dạy. Đạo Thiên-Chúa day về đời sau thé nào ? 


Những điều đạo ấy dạy rất rõ ràng, thiết tưởng 10! 
bộ Thánh Kinh nhất, là sách Phúc-Âm hầu như môt 
phim chiếu lại го ràng cuộc đời bên kia mồ; Chúa Giêsu, 
trong sách Phúc-Âm, nhắc cho ta nhớ rằng : sự chết phần 
xác không thể làm hại được linh hồn, Chúa phản rằng : 
Вау đừng sợ kẻ giết vác, nó khóng giết được linh hồn 
đâu.......” tắm mối phúc thật gồm tóm mọi sự lành 
Thánh дао, đều qui về đời sau са. «Phúc cho Кё có 
lòng thanh sạch. vi sẽ được lhấu mặt Thiên-Chúa.. 
phúc cho kẻ chiu khốn nạn vi. đạo lành, vi nước Thiên | 
đàng là của những Кё ấu x . … trong lúc bị cấm cách ЕІ 


Chủa rằng: < Вау Айу vui mừng khoái lac vi phần А 
thưởng của bay trên trời Lo lắm, » Có lần một người M 
thiếu-niên đến thưa cùng Chúa rằng: « Lay thảy tôi ЩЧ 
phai làm gì cho được sống đời đời? Chúa Giêsu giả И. 
nhời thiếu-niên ấy rằng; « Cho được sống đời dòi thi W 
phái giữ. lề luậi» rồi Người nhắc cho thiếu-niên ấy | E 
mười giới гап Thiên-Chúa. Khúc nói về ngày công ш | 
phán thì rằng: đến ngày vào hết mọi người mọi nơi, ү | | 
mọi đời hội lai аё chịu phán xét lần sau hết, thì Chúa | i 
Gièsu sẽ bào Ке lành rằng: Hôi những kẻ đẹp lòng Cha | i 


lao. bay Айу lai dàu hưởng nước tao đã sửa soạn cho | | 
bay từ khi dựng nên lhè gian, vi lao dói lay đã cho 1 | ' 
ап, khát đã cho nống.. » Rồi Người xua йибї những m 


kế dữ mà phán rằng: «Hõi những đứa Кіа là kë Cha 
tao ghét, Һау di xuống chốn cực hình doi dèi... còn 
kẻ lành di hưởng sống đòi đời...» Сас môn đệ Chúa 
đi đến dàu cũng rao truyền mol đạo ау. "Thánh Phêrỏ, 
Thánh Paulô, Thánh Joan trong những thư viết cho 
bồn đạo đời xưa đều nhắc đến sự đời sau. 


Ta nên chú ý nhất vào lời Thánh Paulò, những bức 
thw Ngài lưu lại đến nay, là những tang chứng rat 
hiên nhiên, đến nôi những tay phè bình về phải Ruy 
lý (Rationalisme) không thể chối được sự thực của 
những bút tích ấy. Vậy trong các thư từ, chô nào 
Ngài cũng nói đến đời sau. Chính Chúa Giêsu đã truyền 
cho Ngài cái tín nghĩa đó. Ngài mang ra giảng cho 
thiên hạ rằng: < Ta ở đời này cùng như những lực 
st chiến đấu trên bài trận. tranh lấu giải thưởng, 
họ chiền đấu dé lầu một vòng hoa hay hư паі; còn 
la, ta chiên đầu đó lấu một nòng hoa không Гао giờ 
làn > chỗ khác rằng < Người ta deo giống nào thi 
gặt giống åy: Ке пао gieo điều lành ở đời này thì sẽ 
gắt được sự sống vô củng» Phải « vi một lúc chịu 
khó nhẹ nhàng, mà Thién-Chüa trå một công rất 
nặng : được hiền vinh đời đời. » Đôi khi người 1а 
bảo kë tin có đời sau rằng; «Опо có cải gì làm chứng 
có đới sau không ? Xưa nay nào dà thâu ai ở trong 
ma гіс ra mà kề cho ta nghe nhng sự đã xu ra 
sau khi chết?» Với những kẻ hoi những câu lạ lùng 
như thể, Thánh Paulo nhở lại truyện riêng mà đáp 
lai: chinh mắt Ngài đã tròng (thấy Chúa Gièsu sống 
lai, chính Chúa Giêsu đã day cho ông biết co đời 
sau, có sự thưởng phạt. Thánh Paulo còn lấy thêm 
chứng của nhiều kẻ khác nữa. Ngài kë rằng Chúa Giêsu 
ra khỏi mö, thì hiện ra cùng Thánh Phêrô trước hết, rồi 
hiện đến cùng các môn dé khác, sau nữa hiện đến cùng 
hơn nám trăm đầy tó, theo lời Ngài thì trong số пау có 


БАА 
nhiêu người còn đang sống, khi Ngài viết bức thư 
пау cho người Corinthiens. > 
Вау là lời qua quyết của Thánh Paulo là người xưa 
kia đã ra mặt ghét Ке có đạo, sách vo của ngài 10 ra 
ngài là mộL người rất thông minh, đòi ngài và phúc tử 
vì đạo của ngài bảo däm cho lòng thành thực của ngài. 


MỤC THỨ HAI 


Những điều Hội Thánb dạy về đời sau. 


Т” đời các Thánh Tòng đồ đến пау: giáo hữu bao 
giò cũng tin có đời sau, Trong kinh Tin-Kinh, họ 
ап đọc rằng: «Tôi tin eó sự sống đời đời» Họ có 
nhiều cách tô lòng tin ấy, họ khắc điều ấy trên dà 
mö. Các Đấng tử vì đạo can đảm cũng vì lòng hy 
vọng đời sau. Mẹ ông Thánh Svmphorien khi thấy 
người ta mang con di xử thì khuyên con ràng: < Con 
ơi, con hầu vng lỏng, соп hấu ngửa mặt lên trời: 


һӧт nay con được mang những ngàu hay chết mà dôi 


lâu sự sống đời đời». Bà Thánh Félicité со bầy con 
tử vì đạo trước mắt, cũng lấy những 101 như thể mà 
khuyên các con chịu chết vì Thién-Chua. 

Từ khởi lap đến nay, Hội thánh Công-Giảo lúc nào 
cũng có bằng chứng tin có đòi sau. Thời nào cũng có 
những vị thánh tô lòng tin có đời sau và sự phản xét 
một cách rất cương quyết, đến nói nếu không có đời 
sau thì số phận kẻ со đao thải vô vi hơn mọi loài trèn 
đời. 

Thiên-Chủa lại ban cho các vị thánh ấy ơn làm phép 
lạ, đề thiên hạ tin theo lời các vị thánh ấy. Các ông 


thử đọc tiêu sử thánh Bernad thành Vincent, và nhất 


Res 


là tiêu sử thánh quan Tuày cả Đông phương ta là thánh 
François Xavier, trong những sách mà các kẻ đồng 
thời với các thánh ấy đã chép thì các ông sẽ thấy những 
phép lạ rất cả thể các thánh ấy đã làm đề dục lòng 
tin thiên hạ. ; 

Người ta nẻn nói rằng : bao nhiêu những phép la trong 
đạo Thiên-Chúủa xưa nay đều là những bằng chứng 
có đời sau. Thiên-Chúa không khi nào cho làm phép 
lạ đề dạy sự sai lạc. Vậy cái tín lý hy vọng đời sau, 
Thiên-Chúa đã day và truyền tin thì Người không đề 
cho đến nỗi vu vơ không có bằng chứng, nên ta có 
thể đọc một cách rất vững vàng rằng: < Tôi tin hằng 
sống vậy. » 


MỤC THỨ BA 


Sw hòa hợp của tín lý Công~Giáo 
với ly đương nhiên 


Есе 


В” giờ ta nën lược giải it điều tin lý đạo Công- 
Giáo dạy về đời sau, rồi ta lại mang cái tín lý ấy 
mà đối chiếu với lẽ tự nhiên. Đối với linh hồn có 
Lính thiêng liêng thì sự sung sướng về phần xác không 
phải là một tuyệt đích; còn phải có cái khác mới 
thỏa được tâm trí ta; chính lý đương nhiên bảo ta 
rằng : chi có cái chân thiện, cải mỹ, cải chính thiện là 
cái tốt lành siêu việt tức là Thiên-Chúa mới là hạnh 
phúc hoàn toàn của linh hồn; đạo Công-Giáo chi cho 
ta cái đích ấy, đích cao trọng hơn ý ta tưởng : thánh 
Jean rằng: < Đến khi Chúa Kirixitó 18 mình ra, ta sẽ 
được thấu ró Thiên-Chúa », thánh Paulô rằng : < Ta sẽ 
được nhìn mặt Người tổ буп, chứ không phải chi 
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thầu hình bóng Người chiều trong các våt thụ sinh». 
Được nhin thấy to tường Thiên-Chúa, ngắm nghia cái 
vë đẹp dë và lòng nhân lành vỏ cùng, còn gì sung 
sưởng bằng! Các thánh Tiến sĩ dạy rằng: sự nhìn xem 
dó chính là một cách chung hưởng sự sống, sự thanh 
nhàn спа Thiên-Chúa; vì sự sống và sự thanh nhàn 
của Thiên-Chúa do ở sự Chúa tự ngắm mình, tự thấu 
suốt mình, rồi vì tự ngắm mình và tự thấu hiểu mình 
cho lon rồi tự yên mình mà phät ra. 


| о 
Những bậc thượng trí đời xưa hình như cũng с 


cài linh báo về đời sau. Ông Platon muốn giãi tổ cái 
ý kiến về hạnh phúc hoàn toàn có nói: < l'a phải 
tự cái dep hữa hình ті suy lên đán cái dep tỉnh 
thần, đèn cái đẹp ở cực điền là Thiên-Chúa » Rồi òng 
thêm rắng: « Ai di аёл йау sẽ thìy pul hiện ra trước 
mặt mắt một cái đẹp nguy nga, lông 14у, nó là сії 
cùng đích của các công viêéc minh làm trước : cái đẹp 
hằng có đời đời, củi đẹp d) không bởi ai mà sinh ra 
mà củng không bao giờ chất được, cái đẹp đó hoàn 
toàn không lôi: không chi dep ở một thời, ở mot 
noi, та båt cứ ó thời nào, ở nơi nào, xét оё mặt 
nào cũng đẹp, cái đẹp vå hình vô thề, không phải trú 
ngụ trong våt khác, cứ ở trong chính mình, các cái 
đẹp khac cũng rút vë một cái đẹp ấu..... Cái giá 
tri củo sự sống là sự ngắm trông cái đẹp ấu Tôi xin 
hỏi: một người bấi cứ ai mà được ngắm một cái 
đẹp tinh chất, không lấn vän trong cái thân thề loài 
người, єйї đẹp thiêng liêng người ау sung sướng biết 
đến thẻ nào !» 


Бау là cái ý nguyện về sự hạnh phúc của ông Platon. 
Độc giả hắn sẽ nghĩ bụng rằng : chẳng qua chỉ là cái suy 
nghĩ của trí cao thượng đó thôi chứ gì. Phải, nhưng cái 
lý tưởng dé cüng chứng minh rằng: cái quan niệm 
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của Чао Công-Giáo rất hợp với những cái lương tri 
cao xa của nhân trí. Ông Aristote tuy không suy lên đến 
những sự cao xa ấy, nhưng các nguyên lý ông đã dựng 
lên có thề mang thực hành hợp với đạo Công-Giáo được. 
Theo ý ông thì cái hạnh phúc cao nhất là sự hành- 
vi hoàn toàn của các tài năng thiêng liêng, là sự nó 
đạt tới tiêu dich tối cao của mỗi tài năng dé, ау thế, 
đức tin cüng chỉ cho ta cái mục đích ấy : cái mục. 
đích ấy là tìm biết cái chân lý đầu hết, là hưởng và 
chuộng cái lòng lành vò hạn. Вау nhiêu việc ấy thật 
rất xứng với những tài năng nhất của ta (trí hièu và 
у chí) ngoài bấy nhiêu việc dó các tài năng trọng 
nhất của ta không còn mục đích gì cao hơn. Có điều 
này đáng chú ý hon: là các việc cốt yếu cho sự hoàn 
toàn, cho sự sung sướng cua ta lại chính là những 
việc làm sáng danh Thiên-Chúa, vì Thiên-Chúa là cùng 
sau hết của mọi loài, lại là chính hanh phúc hoàn 
loàn của nhân loại biết và kinh mến Chúa. 


Lý đương nhiên cũng bảo ta rằng: Thiên Chúa là 
Đăng dựng nên mọi sự, và là sự lành cao tcọng nhất, 
(аі Thiên-Chúa cũng phải là tuyệt đích cho các sự 
lành khác hưởng vào. Phàm vật cò trí khòn phải nhận 
và làm sång danh Người vì Người vừa là đầu cội гё 
vừa là cùng sau hết của mình. Điều ấy quá đã thực 
hành được đầy đủ cái hạnh phúc mà đạo Công-Giáo 
chỉ cho linh hôn: cài hạnh phúc ấy làm sáng danh 
Thiên-Chúa, vì nó lấy việc hiều biết và việc yếu chuộng 
sự hoàn toàn của Thiên Chúa làm gốc: cải hiều và 
cải yêu ау vừa làm sáng danh Thièn-Chüa, vừa làm 
cbo ta sung sướng và hoàn toàn. Như thế thì những 
tuyệt dich của Thièn-Chüa và của loài người rất hòa 
hop với nhau, vì Chúa dựng nên mọi sự cho sång 
danh Người, loài người làm sáng danh Chúa ở tại sự biết 
và mến Chúa, như vậy Chúa được sáng danh và loài 
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người được toàn hạnh phúc. Вау mới là một sự hòa 
hợp rất đặc sắc trong công việc của Thiên-Chúa; ta 
có thê coi đó như một cái dấu vết riêng của chân lý vậy. 
Cái hạnh phúc lớn nhất của linh hồn khi đã đạt tới 
đích là được trông thấy Đăng đẹp để và nhân từ vô cùng, 
Đăng ấy là chính su’ dep và su’ nhân từ, nguồn hạnh, 
phúc cũng bởi dãy mà phát ra. Thiên-Chúa phó mình 
cho linh hồn ngắm nghía một cách сы thiết, Thiên 
Chúa bao bọc linh hồn, thẩm thia vào linh hồn, khác 
nào ảnh sáng thầu suốt mảnh thủy tính, Thiên-Chúa 
làm cho linh hôn được chung hưởng рап tính, sụ đẹp 
để và su rực ro của Chúa, Người san sẻ cho linh 
hồn một phân hạnh phúc của Người. « Лау Айу vdo ` 
ігоп sự vui оё của Chúa bay > đó là lời Đẳng Cứu 
Thế đón tiếp linh hồn khi dà la сбї trần; quả vậy 
hanh phúc thiên đàng tức là hièu biết và yêu chuộng sự. 
sống và s4’ thanh nhàn của Thiên-Chúa. Bởi lë ấy, lại 
nầy ra một sy’ thỏa chí khác làm cho trí khôn thỏa тап. 
Trí khôn muốn biết cho hết và hoàn toàn về mọi 
vấn đê về qui tắc vü tru và mọi vật trong vũ tru; 
không một уйп đề gi về nhân quần mà trí khôn không 
mài miết suy xét toi. Đến như những vị để vương, cũng 
lấy sự xem các tấn bi kịch tå lại một việc thiên biến 
đời xưa làm một cải thú rất cao thượng, như những 
tấn kịch do các tay đại tài Racine, Corneille đã soạn. 
Vậy linh hồn có ¡hề пойт nghía cải bản thề của Thiên- 
Chúa, coi dé như một tấm gương phản chiếu các sự 
đẹp để của tạo hóa, phản chiếu các sự bí mật trên. 
сбї viêt-nhièn. Linh hồn thấy diễn qua trước mắt са 
cái lịch sử của nhàn loại, tự lúc khởi thủy cho dën 
lúc tận thế là lúc toàn thề nhân loại hội lại ở một chỗ 
cách long trọng uy nghiêm. Trong cái tấn bi kịch bao. 
la ấy: linh hồn có thể lần lượt xem xét các đời của 
chủng sinh, các cuộc phấn đấu thắng Баі, uu liệt của 
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chúng linh, cho đến lúc chung kët là lúc tuyên bố cho 
thiên hạ cái số phận đời đời của mài người. Ngày nay con 
mắt ta không khỏi hoa lên (lóa mắt) trong cuộc hôn chiến 
này, giải thưởng của cuộc phấn đấu ấy là 1hiên đàng : 
trong Thiên-Chúa, linh hồn sẽ Шау được cà toàn thể 
bức tranh, thấy dược sự hợp nhất và trật ty của việc 
Chúa làm trong cái đám rước của chúng sinh, diễn qua lịch 
đại đây thì linh hồn thấy mọi sự rút về sự hòa hợp của 
van vật, có thề nói tóm tắt гапо. trí khôn muon biết gì liền 
được thấy tỏ nơi Chúa; trí khòn đã dược thỏa, lòng cũng 
lại được hả. Thiên-Chúa phó mình làm của rất qui cho 
linh hồn, chi có của đó mới làm cho linh hỗn được no 
né dày đủ. Chúa lại cho linh һӧр được gập gỡ những kẻ 
nghĩa thiết đã được hưởng phúc thanh nhàn như mình. 
Phải, ta phải đồng ý với ihánh François de Salles mà 
tuyên ngôn rằng: < Những Кё dà được lên chốn thiên 
Đảng đều quen biệt nhau, biết cå danh hiệu nhau; như 
thế lại được gập những kẻ nghũu thiết trước. thì sung 
sướng đến đâu! Những cuộc ân ái đến lúc ấu vân nối 
liép mãi maái, cũng như lúc còn ở đời тб: ta аа ái 
ân vi Chúa» Ấy xưa nay giáo hữu vốn hy vọng như 
thế, cho nên khi ta phải su’ dau đớn có Кё nghĩa 
thiết quá cố, thì các Đấng tän sĩ hội thánh hay nhắc cho 
ta nghĩ tói su vui vẻ sau này sẽ được gặp nhau đời đời. 
Khi thành Carthage bị dịch tê, Thánh Cyprien khuyên 
giáo hữ rằng: «Ke di dày giam hãm ở nơi đất khách 
chỉ mong chóng được vë quê hương khách ượt bè- 
lành dénh tim vë đất nước, chỉ cầu cho có gió thuận 
xuôi buôm mau mau đưa оё обі ké thân thuộc nghĩa 
tht dang mong. Phần ta: Thiên đảng là chốn quê 
hương, ta nên mau mau vë đấu ! Các chánh tô phụ là 
óng cha ta, ta nên оё bái gël. Có nhiều người mong doi 
{а lắm, một йат rất đông, nào cha mẹ, anh em, họ 
hàng, thân thuộc tuy đã yén phận. nhưng còn dang 
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lo lắng cho phản ta, dang giang tay doi ta. dang thở dài 
vi ta; ta mà được gặp. được дийп quit, tay bắt та! 
mừng vi {ау nhiêu người thi còn gì sung sướng bàng! 
Ôi, ihât là những sự khoái lac mà cúi chết không thê 
làm gì nöi nữa! Ta lại gấp được bạn các Tông đồ vinh 
hiền sảng láng, bạn Tiên tri vui mừng hớn hở và об số 
các vi tử vi đạo đội triéu thiển, phần thưởng công bền 
gan chiến trận. Ta lại дар những рас trinh nữ йа thắng 
dep được các sự ham тё сна xác thit; những kế nhân 
từ phúc hậu dà làm những 0iệc phúc thiện ап ở rộng 
ri voi Кё nghèo hèn đã đôi cái діа tài thê gian lâu 
những của cải châu báu trên gièi Hỡi các anh em yêu dấu ! 
Cac su ибс ао ра moi sự thầm muốn của anh em, nên rw 
cå vào các sw trên giời ! Cái hạnh phúc lớn nhất của 
ta là chóng được gặp các Đấng ấu, duo: cùng tới 
các Đấng ấu ở liên bên Chúa Kirixité. óc gi Chúa 
thấu tỏ пді lòng ta, lòng sốt sång mong ước sẽ làm mực 
thước đo phần thưởng và sự vinh hiển của la.» Đấy là 
cái xã hội đời đời của kë lành, Thiên-Chúa là cội rë và 
nguồn mạch vô tân mọi sự lành, Người chính là sự 
sống và là linh hồn cái xã hội ấy: tự Chúa tràn ra 
những làn ánh sáng và làn yêu mến dàn dua lòng 
mọi người trong chốn nghi ngơi đời dời ấy. Lúc ау 
người ta cũng được hưởng các sự lành khác cần cho 
mối hanh phúc được hoàn toàn nữa. Thánh Anselme 
dạy гапо: < Các ой gì báu giờ anh em yêu chuộng, 
ước ao thì ở đấu có са; anh em chuộng sự đẹp đề т? 
Đã có những kẻ lành đời đòi súng láng 101 đẹp như 
các ngôi sao; anh em chuộng sự tráng kiện w? О Thiên 
đàng anh em sẽ được hưởng một tuổi xuân xanh đời 
đời tươi thẳm! không bao giờ tàn, vi ke lành sẽ được 
sống đời đời, va ThiênChủa là căn bản sự sống åy. 
Anh em muốn được sự hå lòng vå sự dw ай w 3 
Сас Кё lành khi được thấu mặt Thiên - Chúa thi 
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пг nhiên асос thỏa mãn những ngắm trông sx dw dại 
quanh minh Chúa cüng đủ làm cho ta sau sưa khoái 
lac rồi, chúng ta sẽ sau bởi su dw đật nhà Chúa, Chúa sè 
cho chủng ta uống chính nơi suôi sw sung sướng, suối 
ấu là Chúa. » (Во là lời Thánh Vịnh nói về phúc thanh 
nhàn kẻ lành.) 

Anh em còn ước ao những gì? Danh tiếng w? của 
cải w? Кё lành sẽ được hưởng gia tài Chúa: vì họ 
là соп cái Chúa, là kẻ thửa tự Chúa, là bạn đồng 
hưởng gia tài với Chứa Giêsu! Кё lành sẽ được hướng 
đời đời cái gia tài ấy không sợ mất bao giờ nữa. 

Đạo Công-Giáo lấy hết tư cách một đạo gốc bởi 
Thiên-Chúa, mà dậy cho ta biết rõ cải số phận sau 
hết Яу. Coi đời nhu một cuộc thứ lòng, nhàn đẩy mà 
giải гб các sự u ám, các sự đau khó ở đời, khi đã һа 
cõi trần này ta sẽ được hàn hoan trước cái rang đông 
của một ngày sáng sủa, đẹp dë. mát mé vô tận, "đầy 
гау mọi phúc thanh nhàn tỉnh tấn, hy vọng các năng 
lực gia tắng tiến mãi đến cuộc tràng sinh, các hy 
vọng đỏ tiến dến chính cái cuộc chia sẻ sự hằng sống 
là chính Thiên-Chúa. Đẩy mới thật là cái quan niệm 
lối cao về số phận nhàn duyên. về cuộc đời sau 
nhân loại. Đao Công Giáo cũng buộc ta phải có cái 
hv vọng ау. | 

Đó là mấy nhời tôi lược thuật Đức Cha đHerlet tả 
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LY THUYET САС KE NGHỊCH УОТ TÍN 
NGƯỠNG CÓ ВО! SAU. 
SAU KHI ВА GIAL BÀY NGHỮNG CHÚNG 
СО СОА TA HÔI. TƯỜNG CÜNG NÊN 
” +7 ач VU u ` 
NGHE LÝ THUYÊT CUA NHỮNG КЕ 
KHÔNG TIN CÓ ĐỜI SAU.. 
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MỤC THỨ NHẤT 
Lời phái vật chất (Matérialisme). 
Cử 
(D Malleschott bảo rằng: « Tw tưởng là sw chuyên 
| động của chất óc» Theo như ông Taine thì các 
sinh bào trong óc có nhiều kiêu nhày múa, mỗi kiều 
прау múa là một cảm giác, là một hình ảnh, là một 
tu tưởng. Họ cho cái gì cũng là ro vật chất rung 
động, không có cái gì thiêng liêng, là thần trí cả. 
Ông Fouillée phê bình rằng: < Phải mật chất cho cái 
gì cũng là vi trần nghĩa là những bui nhỏ có hình, 
с múa lòn б trang không trung nhir trong cái lỗ 
rộng bao la. Cái đạo hoang đường lúc đầu chẳng thế 
là gi? Ai ngốc đền nội tin rằng : những vi trần hoặc 
vung. hoặc tròn. hoặc bat giác, tiêm đầu v. v. nhầu 
пһау múa múa mà thành ra su sống,ra сат tình, ra 
iw tưởng w». Nếu có thực thế bọn khoa học chả 
đến nỗi би nghỉu đến nay vì chưa tìm га sự sống là gì. 
Thực thé, những hôi rung động của vật chất với cái 
tư tưởng hình tam giác hay là với cái tính bất dịch 
của một nguyên lý, có liên hệ có tương tựa nhau 
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được không? Theo triết lý day những hồi rung động là 
thứ cụ thê (concret) nguyên lý là thứ khải niệm (abstrait); 
cụ thề và khải niệm khác nhau vô cùng. Vậy làm 
thê nào những hồi rung động ấy lai hình được những 
ý tưởng, những chân lý kia? Chính phái vật chất cũng 
thú rằng: những cách rung động của sinh bào đó vô 
vàn, уб số và khác nhau quá lẽ. tùy thời tùy nơi tùy 
chất nhiều ít, tùy cách по gặp nhau. Vậy y tưởng và lý 
chinh dù đàu dàu, dù đời nào, dñ giống nòi khác 
nhau đến đâu mà lý chính vốn họp nhất. Lý giả 
thiên hạ chỉ công cộng та! 

Phái våt chất còn báo rằng : Phải có vật chất mới 
có cảm giác, phải có cảm giác mới có hình ảnh. phải 
có hình ảnh mới có ý tưởng vậy cái gi cũng do vật 
chất mà ra cả. Trật tự của tạo hóa làm về cách nhận 
ý tưởng theo phép triết lý cắt nghĩa thế. ta không 
chối, song vì (гаі tự dó mà luận rằng: «еаі gì cũng 
do vật chất mà ra eå» thì опе đHulst trả nhời 
rằng: < nói thê cũng như nói: muốn ойо chầu vua, 
thì phải có quan hầu cận đưa đường, muốn ойо quan 
hầu cận thì phải có tên thị vë báo tin, muốn dên tên 
thị оё thì phải có anh lính gác còng cho bào ; Vậu 
Vua cũng chỉ là một thứ lính gác cồng ». Nói thế thì 
dira trẻ cũng phải bật cười vậy. 
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MỤC THU HAI 
Lời phái thực nghiệm (Positivisme) 
— л v-ư—.... 
Т. khôn có phải là việc của khối óc không ? 
ЖЕ Ngay phái Thực nghiệm bảo rằng: tư tưởng bởi chất 
óc, mà họ cũng không tin chắc điều ấy. Một người 
trong phái Чо là ông Ribot nói rằng: Đứng trước 
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những thở và những sinh bào của khối óc, ta chẳng 
khác gì những anh xà-ich dành xe, biết phố, biết nhà 
mà không biết trong các nhà йу xây ra những gì? 
Ông Tyndali tuyên ngôn rằng: « Sự rung động trong 
óc må biến thành tw tưởng rong lâm tri. điều ấu 
không thê cắt nghĩa được.» Ông Taine thủ rằng: Cảm 
giác và sự rung động chất óe chả có gì tà giống nhau 
са, phương chỉ lấy vật chất mà cắt nghĩa những chân 
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lý thiết yến, bất dịch. và nhất là tư tưởng và cảm 


tinh về đạo đức thì cắt nghĩa ra sao? Ông Раш Janet © 


bảo rằng: Lý luận của phái våt chất và thực nghiệm 
сап cứ vào hai сап tiền đề của lam pháp (SvHogisme) 
сап đại tiên dë có thể diễn như thể này: Nếu tur 
tưởng trực liềp cân đối véi khói tích của óc thì tư 
trừng là đặc tính của óc, rồi: họ thêm câu tiều liền 
đề mà гапо : Người la nghiệm thấu tư tưởng có su cần 
đồi ấu Уфу tư tưởng là của óc. Ông Paul Janet bào 
rang: саип đại tiền dë do đã bị phi bác có tới träm 
nghìn lần; trong càu đó, người ta lần lộn nguyên nhàn 
với điều kiện (cause et condition) hành động của tri 
khôn ; vì một điều kiện có thề rät cần (condition sine 
qua non) cho một hiện tượng phát ra mà vần không 
phải là nguyên nhàn của hiện tượng ấy; thí dụ cửa 
có mở thì ánh sáng mói vào nhà được, nhưng của 
chẳng phải là căn nguyên (cause) của ánh sáng, của 
chỉ là điều kiện cần thòi (condition sine qua’ non). 
Ос cũng thể; óc có lành lặn thì trí khôn mới tác động 
được, nhưng óc chẳng phải là căn nguyên của tri khôn 
Ông Paul Janet lại xét đến сап tiểu tiền đề: Óc có 
phải bao giờ cũng liên lạc với tư tưởng khong? Về 
đều này, mỗi người nói mài phách vả, các điều kinh 
nghiệm cũng không hợp nhau. Người ta bảo : trí khôn 
сап đối với trọng lượng của óc : thế thì con voi phải 
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hỏng minh gấp ba người con bò cũng thë! Ta 
thường nhiếc nhau rằng: «chän chần như voi, dôt 
như bò» con chó lai kém hơn con lừa và con bò 
Có người lại bảo: lấy trọng lượng của khối бс mà so 
sánh: với trọng lrọng của xác chứ. Được, vậy theo 
kiều này thì người lại kém trí khôn hơn những loài 
khí nhỏ, và nhất là loài chim: như chim sẻ; со giống 
chim có khối óc nặng bằng một phần mười hai của 
xác nó (12); óc người chỉ nặng bàng một phần 
hai mươi nhäm (12;) của xác mình. Thế thì sao? 
Thực là ngòn hành tương phản ! Nếu so sánh ос 
người với óc người thì cũng không hợp voi thuyết 
thực nghiệm và våt chảt: Nhà danh họa Raphaël và 
òng Voltaire có cái đầu rất bé, óc nhà khoảng vài 
hoc Haussmann nặng có 1.120 grammes, óc ông Gam- 
belta nặng có 1.160 grammes, người ta trung bình 
óc phải nặng 1.350 grammes; thế mà những vi thiếu 
óc kia lại vào hạng trí thức nhất. Trong tiêu sử một 
nhà thiên уйп rất danh tiếng trong thế kỷ уба qua; 
là òng Laplace, có Кё rằng Người la thấy ông là 
một Đặc thượng trí nhất, đã thuyết ra lắm sáng thuyết 
rất thần tình vë Thiên văn, thì nghĩ óc биш phải nhiều 
và со những chất cực hảo, đến khi ông qua đời người 
la mọ ra xem óc ông, thì phải ngạc nhiên vì thấy hai 
điều trải hắn với cái lý thuyết của thực nghiệm và 
vật chất: là trong óc vị tháng trí đó thấy nhiều chất 
xám là Ihú' vần thấy nơi óc ké điện dai, hai là chất 
óc ông it hơn chất óc của người thường, thể та ong 
là một bậc thượng trí; уау đã rõ trí khôn không phải 
là của chất ос vậy. 

Khoa côn trùng học lại càng khó hợp với thuyết 
[гс nghiệm và våt chảt. Trong một tạp trí khoa học 
kia, một nhà bác học kết luận rằng. < Khi trông thấu 
những con våt rất hèn, óc không có, mà làm những 
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công viêc rất tài linh, suy tính lo xa hơn người, thi 
ai còn cô tinh cài rằng : trí khôn bỏi óc được. Xưa 
nay người ta chỉ dùng tiếng mà chơi khi bàn vë vän 
dé nàu, người ta làm hết sức cho được so sảnh óc người 
обі chuối hạch ở trong ngực, trong bụng và trong đầu 
những loài sâu, chuối hạch này chúng có gì là giống óc 
са. » (Revue des Questions Scientifiques de Bruxelles 1890) 

Vậy lý thuyết của phái thực nghiệm không có gì làm 
bằng chứng cả. Ta thấy những người rất lôi lạc trong 
khoa học thực nghiệm cũng bảo thế. Các bác sĩ 
Cruveilhier, Gratilet, Récamier, Nélatou là những òng 
vua trong khoa y học và sinh lý học, các ông đó đều 
là những người tin có linh hồn, lại là những người 
theo và khäm phục dạo Công-GIáo. Chính ông Claude 
Bernard hai ngày trước khi lia trần, nhàn bàn về các 
môn học ông đã theo đuôi, ông nói với Cha Didon 
rằng: «Phải, tôi cho thuyết thực nghiệm và vật 
chất là những thuyết vô lý» Ông Pasteur một vị 
ап nhàn của loài người, một nhà bác học trú danh, 
đến chết vån tin có linh hồn, có đòi sau, và vẫn 
theo Đạo Công-Giäo. Như thế ai còn dám bảo rằng: 
Lòng tin có đời sau xung khắc với khoa học. 
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Về phương diện luân lý có buộc 
phải еб đời sau không ? 
—— #8 >—s- 
gay nay lắm nhà triết học ruy-lÿ bảo rằng: lòng 
"tin co đời sau, có thưởng phạt thì trái với luân 
lý. Ông Gabriel Sẻailles nói rằng: < Khiếp sợ hình phạt 
và trông mong phần thưởng, diều là những cớ làm 
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giảm тй! giá tri điều lành. Ta phải làm điều lành vi 
nguyên điêu lành, chứ dừng làm vi hạnh phúc và phần 
thưởng. Rồi ¿ng chê cái luận lý đạo công giáo có 
linh cách ruy loi. Trước hèt, chúng 101 phân phô : lời 
cáo đó không công mình. Kẻ có da) làm điều lành không 
những vi lợi, mà lai vi một cớ cao thượng hơn những cớ 
trong luân lý óng Kant. Кё có đạo biết rang : cái bồn 
phận thứ nhàl của người ta là phải kính mến Thiên- 
Chúa là tuụệi đích minh, mọi viêc làm thủy điều phải 
hướng vë đấu. Những kẻ theo phái ông Kant bào ta làm 
lành vi điều lành, tức là bảo ta chú mục ойо một sự suy 
tirởng khải niệm (abstraction) như tuuật đích. Còn Кё có đạo 
làm lành vi một sự thiện thực tích (có thật) tức là vi Thiên- 
Chúa là Đăng chí thiên thật. Nhưng cái chú у сао thượng 
йу có phế bó cái hy vong phần thưởng đời đời không? 
Tin rằng : loài người có thề quên hẳn cái һу vong hạnh 
phúc (khi làm lành) thì thuc là chưa hiều bán tính 
loài người. Bắt người ta làm lành, không được chú vë 
ich lợi thì thực là bắt thờ chủ nghĩa quiétisme, tệ hơn 
thuyèt bà Guyon ойу. Nhw thế thực là Һат người ta 
ойо một cảnh chán ngàn, uê ойі, không còn có gi khuuến 
khích lòng thiện. Va phai biết гапа: cái vän đề đời 
sau không có liên lug gì обі cái chủ ý phải có cho 
được làm viêc lành. Ta đòi có đời sau không phải 
cho được khuyên thiện mà thôi, song nhất là cho được giữ 
trật tự luân 1у cho hoàn toàn, và рі các tính chất lon 
hảo của Thiên-chúa đòi phải có đời sau. thông khi nào 
Thiên-Chúa lại đề cho người ta khinh dê lề luật người đã 
ghi trong lòng nhân loạt, không khi nào phúc оа tội Thiên- 
Chúa lai соі nhw nhau được không khi nào Thiên-Chúa 
đề cho người іа đạp đồ cương thường đạo lý, chiều 
theo duc tình, mà không oán phạt (song đời пау chưa 
có). Ta có thể thêm rằng : chính cai thuyết: < làm lành 
chi nguyên vi điều lành của thuụết ông Kant, thì chính 
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ông cũng пан, cüng không mộ. Chính ông Kant bảo rằng : 
Trong phạm vi thực hành có hai câu hải: Tỏi phải làm 
gì? Và 101 có thề hy vong git Trả nhòi câu thứ nhất 
rằng : Hë sự gì làm cho mày đáng được hạnh phúc ihi 
màu Айу làm. Trả nhỏi câu thứ hai rằng : vi những 
nguyên lý trong luân 10 là thiết yêu, tất nhiên mốt người 
có the hy vong được hạnh phúc cân xứng обі công nghiệp - 
minh. Những nếu khóng có một uật thiết уёи thì không 
thề liên kết hạnh phúc voi nhân đức được Vậu phải 
có một våt lrên hết làm nền lång do lòng nhân từ của 
våt ấu mớt liên kết được (Critique de raison pure). Ong 
lại còn bảo rằng ` « LË phái không chuần y cái hạnh phúc 
không dung hợp véi công nghiệp nguyên công nghiệp không 
cũng không phải là sự thiện tuyệt vòi. Muốn cho có 
điểu thiện hoàn toàn thì khi dáng hưởng hạnh phúc 
lại phi có Һу vong được hạnh phúc đó Gia thứ: lê 
phải ở dia vi Đông có quyền ban hạnh phúc cho ngwòi 
ihi lẽ phải (raison) sẽ luận răng : ai có ў ngay lành 
mới được hướng hạnh phúc, di tìm hạnh phúc không 
phải là у ngay lành.» Ông lại thêm ràng: < Cái thần 
hoc luân lj co cát lợi này nữa là bắt hẳn ta phải suy 
tưởng dën một Đăng độc nhật toàn hảo vå khôn ngoan, 
vi chung nèu la tra tám lai cái nghị lực nào có stre 
ra pháp luật bó buộc la, thì tất Та phải nhận có một. 
chí ÿ thượng đẳng từ trước vó cùng kiêm gồm mọi pháp. 
luật. Thật ra, ta làm thề nào mà khảo cứu cho ra manh 
mối : trong moi ý chi khác nhau mà có một sự thống | 
nhất của luân lý pháp luật ? Ау cái thống nhất dó ro 
bởi cái Ú chí đọc nhàt rất có nghị lực để bao quát 
muôn loài van våt và các định lệ cho hợp voi luân lý 
ở trong quuều pháp mình; Y chí do cục khôn ngoan, 
thấu suôt mọi tám dia ой công nghiệp luân l của mọi 
người, у chi đó ở khắp moi nơi dé ủng hộ cho ké 
lành ở đời kêu cầu đến, ý chi đó vinh viên đời dot 
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dé làm cho cuộc hòa hiệp сна bản tỉnh của thế giới 
обі cuộc tự do; của nhân đức véi hạnh phúc : (Critique 
de la raison pure.) 
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Tóm tắt: Опо Kant dạy rằng - muôn tråt tur được hoàn 
toàn thì hạnh phúc đời sau phải hòa hợp với ý nghĩa 
luân lý, ông muốn cho ai ai cũng hi vọng được một 
hạnh phúc tùy công nghiệp mình vậy. Không như bọn 
theo cải luân lý khắc lợi (bắt người ta làm lành chỉ 
vì nó, làm mà khong được nghĩ chỉ đến phúc đức), ông 
bảo người lương thiện vàn có thể wéc ao và trông 
mong hạnh phúc sau cùng (hạnh phúc đời sau.) 
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Cách thưởng phạt trợ thời không đủ sao? 
Thuyết luân hồi 
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Н" có nguời nghĩ: її, cho rằng cần phải có đời 
sau dé thưởng phạt cách ăn ở trong pham vi 
luàn lý, nhưng tin ràng: người ta có nhiều kiếp iiên 
пёр : sung sướng hay khó sở tùy theo phúc 101 của 
kiếp шибе, tin như thế không du cho được giữ sự 
Шота phạt công bình sao? Ngày пау có nhiều học 
giả cũng nghĩ thế mà 10 nền dao But ở chỗ này, 
nën có thể nói rằng: các kẻ theo Phật Giáo lấy thuyết 
truyền kiếp làm đủ. (Các òng tày học nhu Fourrier 
Flammarsion, Jean Reynaud у. у. và các dó đệ Màu 
ni) có ông giầu trí tưởng tượng đã thêu dệt ra lắm 
tich kỳ ngộ, trí về các ông bày to ra những cuộc 
truyền kiếp phiêu lưu các câu truyện hoang đường 
đó thực vui tai nhưng phỏng có giá trị gi không? Ông 
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Büchner nói räng: « Các nhà triết học kim thời chỉ 
thích nhồi cho ta những món rau cũ mà ho đã đặt 
cho những tên: mới, rồi giả làm món än tối tân trong 
các món triết hoc.» Thuyết truyền kiếp dày cũng vào 
- hạng đồ ап ấy. Người ta đã phỏng theo cái thuyết luân 
hồi thịnh hành trong các đông phương đã mấy mươi 
đời nay mà tao ra thuyết truyền kiếp. 

Thuyết này có lý gi mạnh không ? по cắn сї vào gì? 
Thực không một ai nhở lại được cái kiếp trước của 
mình, còn các sự khô đời này họ cho là quả báo kiếp 
trước, điều đó có thề cắt nghĩa cách khác được, tức 
là mọi sự khô ở đời là bước chịu thử, là dịp lập công 
cho xứng đáng phần thuong đời sau. Hồi các ông thử 
xem đày, thuyết đó kết quả những gì? Theo thuyết 
йу thì những kẻ khó nhất © đời chính là những ké 
đại àc kiếp trước, thế thì những kẻ ấy còn đáng cho 
các ông thương không? Có lẽ khi các òng nhàn thấy 
tội ác của họ còn rành rành trong sự khồ sở của họ, 
thì các ông càng thấy gieo thêm trong lòng mội mối 
göm ghét, ghê sợ. Cái nhược điểm nhất của thuạết ấy 
là làm cho sự thưởng phạt га tuồng trò trẻ, không chu 
đáo. Trong những cuộc hóa kiếp ау người ta không 
còn nhớ một ti gi về công phúc kiếp trước, không 
còn ghi được một dấu vết gi về cái mật (ат, về cải 
bản ngã, thì dầu cho có thưởng cùng vô vị, vò lý, 
Nếu hình phạt Lội ác bày giờ chỉ là một sự dày ải 
chóng qua, mà còn phải chờ ở tàn kiếp sau, thì ai dai 
gi mà hàm mình ép xác, chịu khô hanh giẹp tình dục, 
đề cầu lấy một cài kiếp chưa đến. xa xôi và bấp bênh; 
sao không đề dành đến những kiếp khác ấy sẽ tu thân 
khắc kỷ. Thuyết này thực đã rõ không thể thỏa mãn 
được những sự bó buộc của trật tự luân lý, không 
thê hòa hợp với luàn thường được. Đức ông d'Hulst 
rằng: « Thưởng hay phạt, tức là thưởng phạt công việc 
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của người có trách nhiệm : vô trách nhiệm tất vô thưởng 
phạt, thế mà có người lại không còn nhớ gì về mình 
và mọi việc của mình mà bị phạt hay thưởng thì la 
thật. Nào có ai biết những kiếp trước của mình không? 
Một định thê (identitẻ) vô ý thức thì không còn là một 
cài định thé có luân lý nữa..... (vô шап lý thì vô tội 
phúc). Phàm sự thưởng phạt có làm cho người ta hiểu 
ràng mình chịu trách nhiệm về số phàn mình; về công 
việc mình, về số phận riêng mình, chứ không phải số 
phận kẻ khác, sự thưởng phạt ấy mới có hiéu quả, 
mới sai khiến nồi lòng người. Không gi doang bằng 
doa nat một kẻ làm ác rằng: « mày có khôn hồn phải 
chira bỏ các tính xấu đi. nếu không, chỉ trong vòng 
nám mươi năm nữa, sẽ có một thắng mọi den, hay môt 
con chó phải khô đấy, thằng mọi đen ấy, hay con chó 
йу chính là mày đấy, nhưng thằng mọi ấy và cả đến 
chỉnh mày cũng chẳng biết gì về sự hóa kiếp ấy дап». 


MỤC THỨ NĂM 
Hình phạt đời đời 


Ж sau là sự nối tiếp voi đời nay, là ngày trả công 
cho đời nay, cái «bản ngã» vån không thay 
đồi, tức là ta có lương tâm biết chính ta và mọi tội 
phúc ta. Phần thưởng đạo đức phải lâu dài đời đời, 
thì mới thỏa sự ước vọng của lòng người ta, lòng 
người ta bao giờ cũng hướng về sự vò cùng. Nhưng 
kẻ làm ác có bị phạt đời đòi không ? Câu hỏi đó nghe 
mà lê tái giùng mình, vì linh hồn kẻ lành không chết 
được, thì linh hồn kẻ ат cũng hằng sống, và không 
thề bảo rằng : Thiên-Chúa sẽ hủy phá linh hồn kë dữ 
hay là cho nó hưởng một hạnh phúc mà nó chẳng đáng, 
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Ta không dám quyết rằng lý luàn đủ đề chứng minh 
răng : hình phạt làu đời đời, nhưng lý luận đã không 
phi bác được diều ấy mà lại tìm ra được lắm nhè làm 
cho ta được tin có điều ấy. Quả vậy: phầm giá một 
người càng cao thì cái tội ta phạm đến người ау càng 
nặng, cái phầm già của Thièn-Chüa là vỏ cùng, tät 
nhiên tội phạm đến Chúa cũng nặng vò cùng. Thần 
hoặc các ông báo rằng: (91 phạm trong chốc lát mà 
bị phạt dời đời thì không cân xứng. Sự сап xứng các 
Ong nói đày hàn khong phải trong thời gió, vì người 
biết suy xét, ai lại bảo rằng hình phạt làu chóng phải 
cản xứng với cái thời giờ dùng đề phạm tội. Tội giết 
người trong chốc lái mà bị dày chung thân, phạt như 
thể không xứng hay sao? Tội phạm đến Thiên-Chúa 
là toi rất nặng tất phải một hình phạt đời đời mới xứng 
101; cứ ăn ở cho hẳn hoi chu đảo bón phân thì người 
la sẽ được một phần thưởng đời doi. nếu làm nghịch 
cùng Thiên-Chúa thì cũng đáng mất phần thưởng ấy 
đời đời chứ? Thiên-Chúa muốn ban chính Mình làm 
phần thưởng cho kể lành, còn như kẻ khinh mạn dễ 
ngươi Chúa, buông mình theo dục tình đề hèn nào, 
Chúa không thê bảo kể ấy rằng: vì mày không muốn 
Tao thì mày sẽ không hề được gặp Tao bao giờ! Thế là 
hình phạt đời đời ở nơi hỏa ngục, đời đời chính thề 
yếu nó là mất Đấng toàn hảo toàn thiện đòi đời vậy. 

Бау xin nhắc lời thánh Augustin nói: «Кё tån phá 
củi сис thiên đầ định cho nó được hưởng dòi đời trong 
chính mình nó, thì nó đáng phải hình phạt đòi đòi): 
Sát nhàn giả tử, công bằng không buộc thể w? Vậy 
ké nào phản nghịch cùng Thiên-Chúa, thì phạm đến 
quyền lợi đời đời, vì rằng nhân loại Chúa đã dựng 
nên giống như ảnh tượng Chúa thì buộc phải ruy trì 
và làm cho ảnh đó thêm mỹ miều. Vậy nếu người ta 
theo dục tình tự nhiên như loài súc sinh, thì làm rơ 
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nhớp và phai hắn mầu tốt dep phải có dời đời, tức 
là phạm một tội rät nặng phá: mãi sự sống đời đời, 
cho nên đáng bị một hình phạt đời đời уау. Phải, Thiên- 
Chúa rất nhân từ, chắc thế, nhưng Người cũng rất công 
bång, nhân từ không phải là nhu nhược, giá thứ có 
òng vua lấy lẽ rằng đại độ nhàn tù, tha bồng hết moi 
kế làm ас, một òng vua như thể các òng nghĩ sao? 
Nhw thế chả hóa ra xui giuc dàn làm ác, chả hóa ra 
mang nộp những kế lương thiện cho quàn cường bạo 
w? Thièn-Chüa là đăng thánh, cân phải muốn có trât 
lu' шап lý: không thể nào không phạt kẻ cố tình phá 
trậ( tụ äy cho đến chết. Chúa là nguyên lý pháp luật, 
luân thường, phải со thưởng phạt; hình phạt trợ thời 
mào có nghị lực gi? That khó mà ảnh hướng đến 
chi ý làm cho nó kính sợ, vàng phục pháp luật đó. 

Dầu loài người theo tính nòng nồi bàn tán thế nào 
mặc kệ, quyên lợi của Thiên - Chúa vốn tuyệt dối, 
không hë có ai có thê chứng minh dược rằng Thiên 
Chúa phạt kẻ khinh man Chúa mà giäm dia trong dục 
tình khá б, phải xa cách Chúa đời dòi, là một điều 
vượt quá quyền lợi Chúa. thế là ta đã lược giải những 
lẽ rất quan hệ mà phái Ruy-lý và phái thực- nghiệm 
đã mang phản đối lòng tin có đời sau, nhưng không 
có l nào thắng vượt, hay làm 4б được những lẽ mạnh 
hơn những lë rất mạnh nó bảo ta phải tin có đời sau. 
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MỤC THÉ SÂU 
Hết luận 


€" bài khảo cứu nghièm (гапе này. tưởng nën giải 
tri bằng mấy trang sách của ông Lamarline (sou- 
venirs d'enfance). Doc giả cùng tòi lö qua mấy (rang 
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văn lưu loát Шаш trầm, hưởng cái ý tưởng cao siêu, 
thoát tục của nhà dại thi sỹ ấy. Ме ông Lamartine là một 
người rất đạo đức, chỉ chäm lo giáo hóa con cái nhất là 
về đàng đạo hạnh, ông kề những việc phúc đức mẹ 
ông như sau này: « Gặp buỗi mùa hè đẹp để, chúng tôi chỉ 
muốn di chei những trước khi di. bao giờ mẹ chúng tôi 
cũng bắt chúng tôi cầu nguyên một lúc, хіп Thièn-l'hüa 
uuống ơn cho chúng tỏi được vui vé và phù hộ cho 
chúng tôi khỏi mọi tai nạn, khi di chơi, hë chúng tôi 
gặp một cảnh gì kÿ quan hùng vi trong ой trụ, hoặc cảnh 
rừng thỏng bao la u uất, hoặc cảnh thác giôi nước reo bọt 
{бе trắng tinh, hoặc cảnh mặt giời gác núi mây vån ngàn 
lâu, hình sắc kỳ khói, rực rỡ, mặt giời như tô điềm 
cho cảnh giời thêm xinh xün đề chào biệt góc giời tâu, 


đang lúc хап lan: gặp những canh йу không mấy khi 


mà me chúng tôi không lợi dụng một lúc cảm hứng 
của chúng lôi, đề nâng tâm hồn chúng tôi lên đến 
Đăng đã tạo ra các cảnh kỳ quan йу. Lúc vë, thường 
bao giờ me chúng lôi cũng giất chúng tôi tat qua nhà 
những người ốm dau, túng bàn trong làng; mẹ chúng 
tôi đến tận chỗ người ốm nằm mà an ủi, cho thnốc 
теп. Hằng ngåy chúng tôi vân giúp mẹ chúng tôi đến 
thăm các kẻ liệt lâu dân thành ra chúng tôi hết cå 
ghé tửm làm cho người уёи đuối trước bệnh пап, vő 
dụng cho kẻ dau khô hèn nhái trước cái chết. Thường 
khi lôi thâu mẹ lôi hoặc ngồi, hoặc quì gối ở đầu dường 
trong những túp lều gianh, те tôi lấy tay рибі mồ hỏi 
lạnh giá của những người khốn khó đang hấp hối, 
hoặc giờ minh cho họ léng túng dưới chăn chiếu. hoặc 
đọc kinh cầu nguyên cho người ta chêt lành, hoặc chịu 
khó đọc kinh dòng dã mấu tiếng đồng hồ, chờ cho 
đền khi linh hồn người ta đã vë chầu Chúa. 

Mẹ chúng tôi cùng hay sai chúng tói di làm phúc bố 
thí, chúng tói bận rộn luôn, nhất là tôi, vi nhớn nhât, 
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hay phåi đến bố thí cho những nhà héo lánh ở lận 
trên đồi núi, đàn bà thai sản thì cho bánh, người già 
nua tuôi tác, kém án, kiệt nhược thì cho hoặc chai rượu 
cũ, hoặc đường. hoặc chảo dë bồ sức......Chúng iôi vào 
nhà nào là phúc phận, là hg vong, là an ùi, là vui vë, 
là bác ái cho nhà âu. Hồi chiều đền khi bóng núi отоп 
га đền vwdn để chém hiện cái cảnh hoàng hôn của 
một ngày sắp tàn, lúc йу mẹ chúng tôi mớt xa chúng 
tôi một lúc ; lúc ау mới là giò mẹ chúng tôi yên nghi, 
suy ngẫm тд! mình, lúc ấu là lúc mẹ chúng tôi thu 
rút hết các tư tưởng vào Chúa, là nơi mà chúng tôi 
rất thích dé linh hồn chim pào........Mẹ chúng tôi quên 
hêt mọi sự à đời, mang linh hồn lên cùng Chúa, đề 
tim chút mát mẻ thiêng liêng mà linh hồn phải cần 
đến đề thêm sức chịu khó và sức yêu тёп.» 

Khi bà thân màu ông Lamartine quá cố rồi thì 
Ong viết mày trang thơ rất cảm động thâm thúy, xâu 
xa, xin các ông hãy doc khúc thơ dó, nhan đề là: 
« Le tombeau đune mère » là áng văn tuyệt tác của 
òng Lamartine. Những trang dó không những bày giải 
những cắm tưởng cao thượng của quả tim nhân loại, mà 
lại diễn bày những cái luân lý đòi phải cỏ: tức là phải 
có đời sau là cuộc thưởng hay phạt của trật tự luân lý. 

Thế là cứ ro chàn lý chứng minh lại nhờ có mac 
khải của Thiên-Chúa giúp thì đã rõ: Đức tin và ly- 
đương-nhiên điều гар một mà hò hoán cuộc bất tử 
của nhàn loại. Cuộc đời hệt như tấn kịch của ông 
Racine diễn về mu Athalie là một tay hoàng hậu độc 
ác, bãi công mà vốn hiếu thắng, đến một bữa kia mu 
thấy mình thân cò, bị giải vào đền thờ Jérusalem, vừa 
bước vào thấy bức màn vén lên, ngay trước mặt có 
vua Israël ngự tòa tuyên án, xong mu hoàng hậu kiêu 
ngạo đó liền bị hình phạt công bằng về các tội ác. 

Môi kẻ trong ta cũng đều có tấm kịch tương tự 
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thể, (úe là lúc làn chung cuộc dòi. Đến lúc chết, bức 
màn che cuộc lương lai đời đời sẽ xé toang, linh: hôn 
lập tức phải đến trước tòa quan xét trên hết, hồn 
sẽ thấy bày trước mât như môt bức tranh tuyệt họa: 
diễn bày các hồi kịch luàn lý lót đời minh. rồi lập 
tức cò án đời đòi tuyên га. Những kẻ lội ác, những 
tay phá hoại luàn lý sẽ có hình phạt công bình ghẻ 
SỢ, những kë ха Шап thủ nghĩa những người bị oan 
ức khồ sở vì sự công chính ở đời tạm này sẽ được 
nghe án rất an ủi rằng: «Các ông là vị hằng sống 
đời dòi!!!» | 


CHU'ONG THÚ VII 
NGƯỜI CHET HIỆN VË 
(Tức là kiểu nói, xét theo tình trạng) 


иь адр 


§ Nữ đã dùng lý dương nhiên và lựa theo các lễ дао 
day mà bàn về số phận loài người Nhò ánh 
sảng của trí khôn và lẽ đạo soi lối, ta có thể bước 
đi vững vàng chắc chắn, trông có ngày kia sẽ được 
đến chốn quang minh là chỗ công lý cầm quyền № 
chỗ các nguyện vọng cao thượng của linh hồn sẽ được 
thỏa mãn cho lon. Ngoài những lē ta đã giải bày 
trên, có nên thuật lại it truyện làm chứng có đời sau 
không? Người đời nay rất ưa lấy sự thí nghiệm hiền 
nhiên làm chứng các thuyết lý và các sự suy tưởng. 
Chiều theo cái muốn ấy tôi xin thuật lại it công truyện 
do những tay rất đứng đắn đã ghi chép, còn sự hav 
dé, thực hư, xiu tùy độc giá phán đoản. 

Những cách dị đoan абі trá thường thấy trong dàn 
gian như phép chiêu hỏn (spirHisme) và những thuật 
dối trá như lên đồng cốt, cách hú hồn, giải oan, рһа 
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ngục và cách các kë ngoại giáo cir chỉ lúc táng xác 
kẻ chết như eó bàn, hương vàng, mã tượng cùng minh 
tinh, nhà táng v. v. điều chứng minh su tín ngưỡng 
rằng xác ta chết nhưng vốn còn một phần chưa chết 
đó là cải hàn. 


MỤC THỨ NHẤT 


Hôn báo ứng những việc ở xa. 


(Les informations télépathiques) 
"жр EE 


N°": trpyện chiêu hồn ta vừa kê trên, khong đủ 
làm chứng rằng: linh hồn người ta không 
chết, không hư nát. Nhưng ta cũng kë ra hiến độc 
giả, vì các ma tà ấy nói ra giọng người đã chết; và 
191 giải дар của các та tà ïy làm chứng rằng: Ngoài 
cài thân thể hay chết của ta, còn có những våt thiêng 
liêng hằng sống, linh hồn ta la bo cái xác nó đang 
làm cho sống động ngày nay. vốn có thể sống còn, 
và thòng giao với các loài có trí khôn khác được. Có 
nhiều сап truyện khác 10 ra cải liên lạc trực tiếp 
với đời sau hon. Như со người đã chết hiện vë, kë 
lë số phận mình với cha mẹ, һау Шап thuộc ban 
hữu. Xưa пау người ta vốn cho những сап truyền đó 
là hoang đường, bày đặt, hay là bói yên trí mà ra. 
Nhưng, được mấy nấm пау, các học giá cũng phải 
chú ý đến những саи truyện rõ ràng chắc chắn, Năm 
1888, các òng : Gurney, Mayers và Podmore ở Luàn-đôn 
(Londres) xuất bản hai сибп sách lớn, ghi chép các 
công cuộc khảo cứu ; sách đó tường thuật những truyện 
do những người dā trông thấy, mà kề lại những 
việc là biến của kẻ ở xa họ hành-động cử - chỉ. 
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Опа Marillier đã dịch sách ấy ra tiếng Pháp và đặt tên là 
«Mê hoặc linh báo: Les hallucinations télépathiques». 

Ong Richet chủ nhiệm khoa học tạp chí Revue-Rose 
đã bàn về sách ấy; òng tuy vë phái vật chất, nhưng 
cũng khong ngại nói rằng: sách đó thực là sách học 
vấn, khảo cứu...... Có lắm trường hợp rất trọn vẹn, 
rất rõ ràng, dàn chứng bằng việc làm, không ai cỏ 
thề nghỉ lòng thực thà của (ас giả và cũng không thể 
cho là một sự tình cò may mắn. Vậy lë tất nhiên 
là phải kết luận rằng: sự тё hoặc của bác Ất có liên 
lạc với cái cliết của bác Giáp. Ông Richet nói rằng : 
Khi đọc sách ấy thực ra ông chỉ có ý chế diều, bỉ 
thử, nhưng đọc rồi ông phải phục, vì phần nhiều các 
truyện trong sách ấy có thật; người ta đã dùng hết 
cách trừ gian, đề các chứng tả được đích xác, thành 
thực, cho nên về sau dẫu sw kết luận có ly kỳ đến 
Чап, cũng không thề chối được. Công việc khó nhọc 
nhất của các ông Gurney và Mayers là việc sưu tầm 
chứng tá, kiềm soát lại các truyện đã nghe, trích lấy 
sô sách việc quan đề tra ciru піёп hiệu và những 
nơi có liền can với truyện. Kết quả rất hay, sưu tập 
được lắm truyện rất đích xác. (Revue-Rose.) Эду xin 
kề lai mấy truyện trong sách ấy. 

«Vào khoảng trung tuần tháng tắm năm 1849, một người 
Anh tên là Garling về nghỉ mày bữa ở nhà quê, cách kinh 
thành Luàn-Don hai mươi dặm. Lúc ấy vào quãng ba giờ 
chiều, giời nắng ấm, đang khi anh ta đi thơ thần một mình 
trên đường cái, bông anh ta thấy một sự lạ. Anh ta 
kẻ rằng : « Lúc ấy trong người lôi rất thư thái, dé 
chịu, chung quanh không hề có sự gì có thể khêu 
sợi được trí tưởng tượng của tôi; gần dày cũng có 
cả mấy người nhà quê nữa. Vụt chốc một cái quái 
tượng hiện đến sừng sing trước mắt tôi, nếu nó là 
người thật thì nó phải chạm mình tôi. Tôi thấy cái 
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quái tượng ấy máy môi như lầm bàm nói gì; nó nhìn 
tôi chừng chừng đến nỗi tôi phải giớn toc gáy và lùi 
lạ mäy bước. Rồi tôi thét lên ràng: «бїбї ôi! Anh 
Harrison đấy à ?» Thực ra từ lúc ấy trở về trước, 
_ tôi không hề tưởng đến anh ta, sau mấy giày đồng 
_ hö, mà tôi cho là lầu quá, cải quái tượng ау biến 
mất; tỏi sợ chết ngất người di một lúc, máu trong 
_ mạch tôi như lạnh đông lại, và suốt một giờ đồng hó, 
| tôi со cải cảm giác lạnh 1ёо ghê người, xưa пау tôi 
| chưa hề thấy thế bao giờ.» Hai hôm sau Garling trở 
| về Luän-dôn đi làm như thường, có người đến báo 
| ngay tin cho hắn rằng : cách dày ba hôm, ông Harrison 
| bi chứng tả, có nhờ chúng tôi đi tìm ông, nhưng chúng 


| tôi không biết ông ở dàu mà tìm.» Garling vội tới 
| thắm bạn, thì ôi thôi! bạn chết đã từ hôm ấy rồi! 


Một bà kia kề lại câu truyện con bà báo ứng thê này: 


| « Con tôi chết đuối đêm hôm qua, khi nó xuống täu, 
| di trên cái cầu vån trượt chân ngã, tôi со tròng thấy 


_ nÔ và nghe nó kêu: бі mẹ ôi !.» Người thuật truyện này 
và nhiều chứng tá khác cam quyết rằng: sự báo ứng 
của hồn con bà rất hợp với lòi khai của người cảnh 
sát. Lời khai về lúc chết, và duyên cớ cái chết của 


| hai bên đều hợp nhau cả. Bà Storié chiêm bao thấy 


_ một đoàn täu đang chạy trên đường sắt, còn em bà 
_ thì mắt nhắm, nằm xóng xượt dưới đất. Тап chạy gần 


| đến đầu em bà, bà cuống quit kêu la rằng : « Tầu đè phải 


nó bây giờ l» Bà nghe như có tiếng ai дар: < Phải, đè 
һап chứ. » Bà lại thấy em bà Кёп: « Tầu đấy а?» Thế 
rồi, em bà ngã lăn ra như bất tỉnh, mắt long lên, rồi 
các hình ảnh đó biến mất. Về sau điều tra kỹ lưỡng, 
người ta biết rõ ràng: em bà quả đã bị xe hóa đẻ 
chết, xe ấy kiều mới, bà chưa trông thấy bao giờ mà 
bà tả hình ráng rất đúng. » 

Một người bạn ông Romanes có chân trong hội nghị 
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Luñn-Dôn, chiêm bao thĩy ró ràng mật người đàn bà ngồi 
cùng bàn đãi diện với mình; ông chừng chừng nhìn người 
đàn bà ấy đến 29 phút mà không nhận ra ai. Lúc ấy có 
ông ở ngoài bu: vào, lấy làm bò ngỡ, hồi ông rằng: 
« Anh không biết bà này là ai w? Bà anh đấy mà.» Lúc 
đó, ông giật mình thre dày cầm bút ghi lấy cái chiêm 
bao ấy, vì òng có cái cảm giác lạ lùng, coi đó như một 
điềm go. Quả nhiên, cách dày it làu, ông được thư 
bào tin bà ông chết giữa lúc ông thấy báo mộng. 
Năm 1355, anh ruột đại úy б. F. Colt là Coatbrige 
làm trung-úy, thuộc đội pháo thủ, tòng chỉnh bên đất 
Crimée, Đại úy Colt viết rằng: « Đêm hôm mồng tâm 
tháng chín năm 1855, lội đang пой, bồng giật mình thức 
dậy, giợn mình, thấy ở trước cửa só phòng tôi, và liền 
bên girờng tôi, anh tỏi qui gối đưởi đãi, chung quanh 
mình anh tôi có mòt lớp khí nhẹ và sáng bao học, 
lôi muốn nói mà không sao nói được; tôi trùm chắn 
lèn đầu tôi, không phải vì sợ, nhưng là được định 
Lâm thần lại. Tôi cho là ánh giăng chiếu vào một cải 
khăn mặt, hay là våt gì khác, rồi làm cho tôi nhoáng 
mắt mà in trí nhu thë. Nhưng khi tôi thò cô nhìn 
thì anh tòi vẫn còn qui đẩy, anh 101 trông tôi một 
cách thiết tha nắn nỉ; tôi lại chực nói thì lưỡi tôi 
cửng dò. Tyt xuống khỏi giường, tôi đưa mắt nhìn qua 
cửa sô thì ở ngoài không có giáng, trời tõi như mực, 
tičng mưa gieo vào mặt kính kë rõ môn một. Tôi 
ngoành lại thì anh Olivier tôi, vần còn qui đó, tôi nhäm 
mắt lại di qua chỗ anh tôi, rồi ra đứng ở cửa buồng. 
Lúc tôi sắp bước ra, tay tôi nắm then cửa, tôi quải 
сб lại lần nữa, anh tôi ngoảnh đầu theo, nhìn tôi 
một cách thiết tha năn ní, lúc ấy tôi mới nhìn thấy 
ở bèn thái dương mẻ tay phải anh tôi có một vết 
thương, máu chảy dòng dòng, mặt anh tôi tái mét lờ 
lò như sáp ong, không khi nào tòi quên được cái hình 
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ảnh ау..... « Mười lắm ngày sau, о Crimée со tin vë 


làm chứng cái quai tượng йу. Trong trận giao chiến 
ở Redau thiến му Olivier bị một viên dan ở thái 
dương bên phải, chết được ba mươi зап giờ thì người 
ta tìm thấy xác như qui giữa đồng các xác khác chen 
chúc chung quanh.... » 

Trong các truyện kề длу, ta nhận thấy sự báo ứng 
hợp với những việc xầy ra ở nơi xa; không thể đồ 
tai ngầu nhiên được. Đúng như nhòi бпр Richet đã 
nói; sự bào ứng của bà В. và của đaiúy Colt có 
liên lạc với cái chết của con bà, và của anh ông 
đó. Còn nhiều truyện có у nghĩa hơn. Trong cuốn 
« Môi giới và phương pháp của phép phù thủy: Les 
médiatures et les Moyens de la Magie. > Ông Gaugenot Кё 
một câu truyện rất lạ: Ngày 15 tháng 5 năm 1687, mấy 
thủy quan người Anh là các ông: Bristo Brian, Spinks 
và Barnaby lên đảo Stromboli đề bắn chim (Đảo này 
gần đảo Sicile, có hóa dièm sơn phun quanh năm.) 
Họ kề truyện rằng: Vào lúc ba giờ chiêu, chúng tôi 
thấy hai người bị cuốn đi qua mặt chúng tôi, nhanh 
như biến. 1hủy quan Barnaby kêu lên : Gioi ôi, cải 
người đi trước giống như hệt người hàng xóm tôi là 
lão Booty! Còn người đi sau һап, thì tòi không biết 
là ai.» Lào Booty mặc dó xám, còn người nữa mặc 
đồ thàm, chúng tôi Шау са hai gieo mình xuống miệng 
núi lửa đang bốc ngần ngật, rồi nghe thấy một tiếng 
động rất ghè sợ, không sao tả được. Ваі-йу Barnaby 
bảo chúng tôi d đồng һб xem và ghi ngày giờ vào 
sô nhật ký trên tàu. Đến ngày mồng 6 tháng mười 
năm 1637, chúng tôi về bến Gravesand. Hai bà Brian 
và Barnaby dû nhau đến đón chồng © đấy. Được một 
lúc bà Barnaby khoe với chồng rằng: «Tôi phải cho 
ông biết tin lão Booty đã chết rồi, lúc gần chết lão 
{а bảo lão ta sẽ xuống địa ngục cho mà coi. » Nghe 
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bấy nhiều lời đại úy Barnaby, chợt nhớ сап truyện 
cũ, bèn kë lại cho vợ nghe những điều mà са bon 
thủy thủ đã trông thấy. Cách đó ít bữa, bà Barnaby 
gập một người quen ở Luàn-Đôn, liền đem сап truyện 
kia nói cho nghe ; chäng bao lâu câu truyện ấy đến 
tai vợ lão Booty, mu ta liền phát đơn kiện dai-üy 
Barnaby, bắt đền danh giá một ngàn đồng tiền Anh 
(hiện nay môi đồng độ 10 piastres ta), về sau việc lên 
đến tòa Thượng-Thầm, nhà vua bắt khai kỹ lắm, nhất 

là bắt khái quần áo lão Booty mặc lúc chết và bắt 
những người đã có mặt lúc lão Booty hấp hối, phải 
thề sự thực mà khai, khai cả giờ hắn chết, Còn chúng 
Lôi cử theo giờ ghi trong só mà khai, đôi bên chỉ sai 
nhau có 2 phút. Về quần ảo của lão Booty mặc lúc 
chết, thì phải khai kỹ lưỡng lắm. Mười hai người 
chứng kiến khai rắng: những cúc áo cũng xám như 
mùi áo. Quan tòa hói môt người thủy quan tên là 
Spinks rằng: «Со biết Booty không ?» Người ấy thưa - 


rằng: «Гӧі mới biết Booty từ ngày tôi thấy hắn gieo..... 


mình xuống núi lửa. » Quan tòa liền kêu lên rằng: 
«Тау Chúa tôi, xin chớ đề tôi phải trông thấy những 
sự như thế bao giờ.» Rồi đơn của mụ Booty bị bác. 
đi. Hiện nay đơn ấy còn ghi trong số nhật ký của 
dai-üuy Spinks và trong số sách tòa ап thành West- 
minter đời vua Jacques H năm 1687. 

Đức Giám Mục De Ségur trong sách Opuscules có 
kề nhiều tích giống như những truyện báo ứng kia. 
những tích ấy ngài biết ró lám. Ngài nói: < Tích thứ 
nhất đã xây ra hầu như ở trong chính nhà tôi vậy. 
Câu truyện này sây ra ở bên Nga, trước cuộc 
chỉnh phạt năm 1812 một it. Ông tôi là Ва Tước 
Rostopchine làm trấn thủ Kinh “Thành Moscou có 
liên lạc thân mật với đại tướng Orlof. Đại tướng là 
một tay hào hiệp, trung hậu, song rất ghé! đạo. Một 


hôm com nude xong đại tướng Orloff và dui lướng 
V. cũng là người có cái óc như ông Voltaire, cả 
hai đua nhau bài bác tôn giáo, nhất là bài chế về 
địa ngục. Đại tưởng Orloff bảo ràng nhưng ngộ may 
га, sau cái đời này còn, со cái gì chăng ? Đại tưởng 
V. đáp răng: «Được lắm, nếu còn có cái gi thì 
trong hai ta: người nào chết trước phải và báo cho 
người còn sống biết. Tướng Orloff đáp Ü ý kiến hay 
đấy ! Rồi hai người thé giữ 101 hu'a ấy. Cách mấy 
tuần có giặc đại tướng V. duoc lệnh di chỉ huy 
quân Nga; đại tưởng rời thành Moscou mới được ba 
bốn tuần, thì một buôi sàng kia sớm lắm. khi ông 
lôi đang rửa mặt bông thấy cửa phòng mô’ toang ra, 
bá tước Orlof còn mặc bộ áo ngủ. dận giầy vải, tóc 
dựng ngược, mặt long lên, mặt їйї mét, bước vào. 
Ông tôi voi hỏi : Kia Orloff đấy w? Đi али mà sớm thế ? 
Mà ăn mặc thế, cài gi thế? Tướng Orlof đáp rằng : < Bác 
ơi, tôi sọ? điên поно lên, tôi vừa trông Шау đại tưởng 
V. Ông tôi hỏi: thế đại tường V. đã vè röi а? Tướng 
Orloff tra nhời: « Nào đã về dâu» rồi ngồi bèt xuống 
ghế, hai tay ôm đầu, nói: < chua về mới ghè chú. > 
Ông tôi không hiều đầu đuôi câu truyện ra sao, bèn 
hỏi găng, đại tướng Orloff kề rằng: < Cách dày ít lâu 
V. và tòi, chúng tôi có thề hira với nhau гапа: trong 
hai người chúng tòi, người nào chết trước phải hiện 
về kề cho người còn sống biết rằng: ngoài cải đời 
hiện tại này còn có gi nữa không ? Sáng hôm nay 
nghĩa là inôi cách đây nửa giờ, tôi đang bình tĩnh nằm 
trong giường, không tưởng gi đến bạn (ôi cả; thì tự nhiên 
màn giường tôi tung ra, tôi Шау dai tưởng V. ding 
sửng sững trước mặt tôi, chỉ cách tôi hai bước, mặt tái 
mét, tay hữu ôm ngực, bảo tôi rằng có địa ngục, tôi 
đang ở địa ngục bảy giờ, nói xong, đại tướng biến mất, 
Câu truyện vừa xây ra xong thì tôi đến ngav đây. Tôi 
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sợ hết vía, khiếp, khiếp chưa!» Ông tòi hết sức an ủi 
tồi sai người đóng хе và đưa đại tướng về tận nhà. 
Thế rồi được mươi mười hai hôm, ông tôi xem công 
văn thấy có tin đại tưởng V. đã chết. Chính giữa sáng 
hôm mà bá tước Orloff thấy sự lạ thì đại tưởng V. đang 
khi đi xem xét thể trận quân địch, bị một' viên tac dan 
nỗ ra vỡ ngực chết tươi. » Đức Giám Мис Ségur lại thêm 
rang: < Саі địa ngục! tôi đang о địa ngục đây ! Đỏ 
là lời của người ở địa ngục về nói!» Trong tiều sử 
bà Thánh Jeanne de Chantal do bà Madeleine soan, ta 
thầy có cái hy vọng êm ái hơn. O chương" thứ V bà. 
Madeleine thuật lại cải chết đau đớn của Nam tước De 
Chantal, là chồng bà Thánh Jeanne de Chantal, rôi bà thêm 
rang : «Chỉnh lúc mà Nam tước tắt hơi thì thân phụ 
Nam tước đang ốm liệt, ở cách xa mười hai dàm, thấy 
điều qua phòng mình một bọn con giai đẹp dë, ăn mặc 
như thiên thần, rước Nam tước Chantal đi đến một xứ 
nào xa lắm; Nam tước lại gần vỗ vào vai cha như 
vĩnh biệt, cha Nam tước tỉnh dày khóc rwng rte và 
nói rằng «De chantal con tôi chết rồi, > Đoạn lập tức 
sai một người đi đến chỗ Nam tước ở, người ấy mới 
tới nửa dàng, thì gặp người nhà Nam tước đi bảo tin 
Nam tước đã chết. Tinh ra mới biết rằng : Nam tước 
chết chính giữa lúc cha Nam tước trông thấy sự lạ ». 


Câu truyện dưới dày là một truyện còn hơi mới mé, 
lại do chỉnh người trong truyện đã thuật lại cho chúng 
lôi nghe. Ngày 21 tháng вап năm 1870, ở thành Thiên- 
tàn bên Trung-hoa, có nhiêu người Pháp bị giết, trong 
số ấy có mười bà xò (phước : sœurs). Hồi ау bèn Pháp, 
không ai ngờ со sự bất hanh ấy, vì tin tức bên Trung 
hoa gửi về là toàn tin hay cả. Vậy giữa lúc xây ra 
cuộc sát hại ghê góm ấy, thì bà kia V. là chị dâu 
một người trong bọn thiệt mạng đỏ, chiêm bao hai lần: 
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một lần sợ hãi dau đớn, còn một lần êm аі sung 
sướng. Bà ta nói rằng: < Lúc йу hình như tòi ngung 
mặt lên gioi, tôi thấy mòt người đẹp dë, có hoa huệ 
và hoa hồng quấn quanh mặt, người ấy bay lên, mim 
cười như muốn nói gì với tôi, tòi đang ngắm nghía 
nhìn theo, thì người ấy bảo tòi rằng : « chỉ không nhận 


được tôi à? Tòi là Pauline em chị đây. » Rồi linh hồn 


ày lại đồi hình: mặc у phục bà phước dong Thánh 
Vicent de Paul, chung quanh vẫn có hoa huệ và hoa 
hồng. Tòi nhận rõ nét mặt hiền từ, biến sắc đẹp đề 


la lùng. Người йу lại bảo tòi ràng: « chỉ muốn xin tôi 


sự gi cũng được, bấy giờ tôi dang ở Thiên đàng. > Hình 
йу dän dän biến mất. Đầu và vai thì còn rõ lắm, còn 
các phần khác thì mờ mò như hoi. 

Hình ấy biến đi, còn đề lại cho Lôi một sự vui vẻ 
khoan khoái không sao tả được, tôi phải ép mình gắng 
sức mới sống được. Lúc ấy tôi chỉ tưởng đến một điều 
là Pauline trên thiên-đàng! Bồi tôi nghĩ bụng rằng: 
«Со Pauline chắc đã chết rồi mới lên Thiên-đàng được ! 
Tòi hiểu ngay rằng cái khô của tôi trong giấc chiêm 
bao thú nhất chính là hình ảnh phúc tử vì đạo của 
сб. Tỏi tin chắc cô đã chết và đã duoc lén Thiên đàng. 
Tòi kë cái chiêm bao dó cho те tôi nghe, mẹ tôi 
cũng tin như tôi.» Cách mãi đến tháng chín bên Pháp 
mới được cái tin việc sát hai ó Thiênlàn và Lin hai 
bà phước Pauline åy chết, 

D" аса -— 


MUC THU HAI 
Những tích kề trong tiêu sử сас Thánh. 
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М" tich vừa Кё trên thật là những trường hợp 
rất lạ lùng, là những điều thông bảo mà phái 
Thực Nghiệm không thề căt nghĩa được. Phần nhiều 


мт." СС 


các tích ấy làm chúng rằng: sức tác động của hồn 
vượt xa hơn xác, dù xác đã chết rồi mà hồn vẫn còn. 
Vậy hôn không chết theo xác thì hồn hóa ra làm sao? 
Nhiều län ta đã nghe nói có người học rộng, tiêm 
nhiễm đã lắm ý tướng của thuyết Thực Nghiệm mà 
gặp những trường hợp lạ ấy. Cũng phải bảo nhau 
räng « Thế ra có đời sau thật,» Chúng tôi muốn biết 
đời ấy thế nào? Rồi suy đi nghĩ lại chín chắn, họ 
phái thú nhận và phục lễ đạo Công-Giâo dậy về linh 
hồn về đời sau. | 

Còn lắm tích khác rất đích xác, có thể coi như 
những tia sáng roi vào cái vấn đề п ám ấy. 


Tia sáng ấy An trong tiêu sử các Thánh. Đây chỉ 


xin trích lược mấy truyện rất có tiếng về đời cận kim 
(vì đã có đủ các chứng kẻ nghịch chiu.) Trong bản 
giáo ап (Procès de Canonisation) tra сти về “Thánh 
Vincent Ferrier (1378 - 1418) là một vị tông-đồ nhiệt 
thành đi khuyên đạy cải chính cho bè đạo lạc ở Pháp 
và ở Tây - Ban - nha. trong bắn án đó có một người 
chúng khai rằng: Một hôm vị Thánh đang làm lễ 
bóng khóc, thì ra ngài biết rằng: lúc ấy cha Ngài 


vừa tát hơi. Lạt một ngày kia khi Ngài đang khuyên. 


giải cho dàn chúng, Ngài cũng thầy báo ứng mẹ Ngài 
ở xa lắm vừa moi qua dòi. "ёи sử Thánh Joseph 
de Cupertino, về dòng Thành François d'Assise đã do 
đăng giäm-muc thông thải và đạo đức là Dominico 
Berniui chiều theo lời khai của các chứng tá, trong рап 
giáo ап, ở trang 139 sách ấy có kề rằng : khi Thánh 
Joseph còn ở viện tu Assise thì me ngài ở Cupertine 
qua đời, trước mặt nhiều tu sĩ đúng bên giường bệnh 
khi thổ hơi cuối cùng, me ngài kêu rằng : < Joseph 
con ôi! mẹ không được дар mặt con w?» Giữa lúc 
йу thì trong phòng sáng rực, bà Кёп rằng : « 0і Joseph 
con tôi!» rồi bà tắt nghỉ, Tác giả thêm rằng chắc hẳn 


lúc ấy Thánh Joseph hiện đến với mẹ, vì cüng một 
giờ ấy, ở thành Assise, Thánh Joseph bảo một người bạn 
rằng : < Mẹ tôi vừa tắt nghỉ, thế nào cũng sắp có thư ở 
Cupertine đem tin» Quả nhiên 15 ngày sau có thư. 
Bề trên không muốn cho Thánh Joseph xem thư 
buồn ấy, nhưng Ngài lại cho bề trên biết tin buồn của 
Ngài trước khi xem thư. Thánh Joseph còn thấy báo 
ứng cå tin Đức Giáo-Hoàng Urbain УШ băng hà ngày 
29 Juillet 1644, và tin Đức Giáo-Hoàng Innocent X 
băng hà ngày thứ năm mồng 7 Janvier 1655. Năm 1570, 
Thánh Ignace đAzévédo dân bốn mươi Giảo-sĩ dòng Tên 
xuống tàu ở bên Lisbonne dë cùng sang Brésil. Khi 
tầu tới ngang đảo Palma là một đảo trong đám quần 
đảo Canaries, thì gặp giặc bề về phe đạo Calvin. Vì 
mối hiềm về tôn giáo chúng lên täu chém giết hết 
cả bấy nhiêu giáo-sĩ. Giữa ngày các vị айу chết, Thánh 
Thérèse cả đang cầu nguyện, bóng ngất người di, rồi 
thấy 40 đấng tử vì đạo sáng láng rực rỡ, tay cầm 
ngành cây vạn tuế, đầu đội vòng hoa, bay lên giời. 
Bà xem y phục, nhận biết ngay là người dòng Tên 
và trong bọn đó, bà thấy có Cha François Perez 
Сойої là người có họ gần với bà. Bà mang kề sự la ấy 
với Cha linh hồn bà là Cha Balthasar Alvarez. Cách 
đấy lâu lắm, bên Tàảy-ban-nha mới được tin đích thực 
làm chứng lời bà. Tác giả sự tích 40 vị tử vì đạo ấy 
nói rằng: Việc báo ứng ấy có nhiều đều rất chắc 
chắn: Cha Alvarez kề truyện ấy trước khi người ta 
được tin cái nạn 40 vị giáo-sĩ đó bị giết. Đúc Tông 
lãnh Giảm-mục thành Tarragỏne là Jacques de Yepes, 
cũng là Cha linh hồn bà Thánh Thérèse có thuật lại 
sự bảo ứng ấy trong tiêu sử bà. Đúc Tông-lãänh nói 
rằng: chính bà đã kề cho Ngài nghe sự ấy. Sau nữa 
tòa tra vấn ở Rôma đã xét lại truyện ấy và cho là 
đích thực. Thánh Philippe de Néri là đấng sáng lập 
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Dòng cầu nguyện (oratoire), Ngài là một vi có đức 
vọng lớn ở kinh thành Rôma về thế kỷ XVI (1515-1595) 

Theo như lời các chứng tả khai trong bản giáo ån 
về việc phong chức Thánh cho Ngài ta thấy rằng: lúc 
sinh thời, nhiều lần Ngài trông thấy to tường linh hồn 
ban hữu hoặc linh hòn môn đệ Ngài bay lên gioi, 
chính lúc những người ấy tắt nghỉ. Như nắm 1547, 
Ông Marc Tosini là một người rất đạo đức, chết đoạn 
hiện ngay dën với Thánh ấy, có hào quang bao bọe 
mình ông. Thánh lại tròng thấy chính học trò mình. 
là ông Vincent HHIuminator bay lên 0101, rồi sang hôm 
ду, Thánh đến báo ngay tin mừng ấy cho người nhà 
опо Vincent biết. | 

Thánh Alphonse de Liguori sáng lập dòng Chúa Cứu 
Thế (qua đời năm 1787). tiều sử ngài còn ghi chép trong 
những sách vở của những người đồng thời với Ngài, 
nhất là của một môn đệ Ngài là Cha Tannoia, một tu 
sĩ dao hanh ít có. Tu sĩ dó và Thánh Alphonse lúc. 
bình sinh quyến luyến nhau lắm. Mấy tích đây tö cho 
ta biết rằng Thành Alphonse được lắm оп rất lạ. Một 
hôm khi ngài đang đứng trên tòa giảng trong nhà thờ 
thành Ariengo là một tỉnh nhỏ trong tiêu cuốc Naples 
xưa, Ngài bỗng ngắt lời và bảo bón đạo rằng: «Chúng 
con hãy đọc một kinh Lay Cha cầu cho Đức Giám- 
mục Albertini thành Caserte vừa qua đời»; mọi người. 
nghe Ngài nói lấy làm ngạc nhiên, nhưng được mấy hôm, 
có tin Đức Giám-mục tắt nghỉ giữa lúc Ngài báo tin ấy that. 

Cha Tannoia kề môt truyện khác lạ hơn nhiều, cũng 
xầy ra ở thành Ariengo. Ngày 21 tháng Septembre năm. 
1771, làm lễ xong, Thánh Alphonse vào ngồi thệch 
ngav xuống ghế chứ không như mọi hôm. Ngài ủ rũ, 
vên lặng. không động đây, không nói năng gi, suối 
ngày hôm ấy và cå đêm hôm sau, Ngài ct ngồi yên 
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Các người giúp việc trong nhà không hiểu căn do 
lai sao, cứ đứng chực ở cửa phòng. Đến sáng hôm 
22 Thánh cứ ngồi yên vi, như đang тё man, паа! 
trí, bỗng Ngài tinh lại, giật chuông báo hiệu Ngài 
muốn làm lễ. Nghe tiếng chuông, thày dòng giúp việc 
Ngài là François Antonie cùng với mọi người trong nhà 
chay đến. Ngài thầy nhiều người (uốn đến thì ngạc 
nhiên, hỏi tại sao. Mọi người trả nhời räng: Vi đã 
hai ngày nay, Cha cứ ngồi im không nói năng, không 
nhúc nhích. Người vội đáp: Phai, 101 đến giúp Đức 
Giáo Hoàng ута mới qua dòi. Các con không biết и? 
Chẳng bao làu, quả có tin Đức Giáo Tong Clément 
XIX băng hà hồi 7 giờ sàng hôm 22 Septembre, chính 
lúc Thánh Alphonse tính giác mê man.» Đấng chân 
phước Benoit Joseph Labre qua đòi ngày 16 Avril năm 
1786, là một vị đã làm rãi nhiều phép la, những 
phép lạ iô tường như đã kề trong tiêu sử Ngài. 
Ông Marconi chép truyện Ngài, giáo sư (rường đại hoc 
Collège Homain, và cũng là Cha linh hồn của Ngài, có 
thuật lại lời khai của hai người dàn thành Lorette là 
Gaudenzio và vợ ông này. Hai người này biết Ngài rõ lắm, 
và đã cho Ngài trọ ở nhà mình, khi Ngài dën viếng nhà 
Thánh Đức Bà ở Lorelo ba lần sau cùng. Chân phước 
Labre qua đời được it làu thì ông bà Gratengo khai với 
tòa tra xét về đức banh Chàn phước rằng: «Mùa chay 
vừa rồi, (1783) thấy kỳ Joseph Benoit Labre quen di 
viếng Loretto đã tới, chủng tôi nhắc nhóm đến Benoit 
khẳng con chúng tôi tên là Joseph mới có năm 
tuổi bốn tháng, bảo chúng tôi rằng ° «Benoit không 
đến đâu ; Benoit chết mất.» Нё chủng tôi nhắc đến 
Benoit sắp đến thì thằng con nhỏ lại cứ một mực 
rằng : Benoit không đến mà. Một hôm nó vừa bảo Benoit 
không đến, chúng tôi liền hỏi rằng : «Sao mày biết Benoit 
không đến ?› nó đáp rằng: «Lòng con bảo con thế.» 
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Bà Sora vợ òng Gaudenzio khai rằng: Hòm thứ 
năm, tuần lễ Thánh пат ấy, tôi lầm bằầm rằng: Нап 
hôm nay Benoit đến dày, mình phải dọn sän phòng 
cho Benoit nghỉ. Thằng nhỏ Joseph nghe tôi nói thế, 
lại nói luôn ràng: «Con đã bảo mẹ rằng : Benoit không 
đến đàu ; Benoit về Thiên Đàng rồi.» Quả nhiên Benoit 
đã tắt nghỉ chiều hôm trước. Khi đã được tin đích 
xác Benoit đã qua đời rồi ; thấy con chúng tôi đi 
học vë, chúng tôi không cho nó biết, cứ điềm nhiên 
bảo nó rằng; « Benoit đến rồi đấy. » Nhưng nó quả 
quyết trả nhời rằng; «Benoit không đến đâu ша, con 
đã bảo Benoit chết rồi Benoit đã lên Thiên Đàng 
rồi» Chúng tôi xin làm chứng: truyện này rất thật, 
chính chúng tôi biết rõ, chúng tôi xin khai đúng thế.» 
Thiên-Chúa chỉ dùng miệng một đứa trẻ con đề làm 
vẻ vang cho tôi tả trung hậu của Người. Trong truyện 
này thực không có gi là mê hoặc, in trí са; câu truyện 
giản dị đơn sơ rất đích xác, trùng hợp với ánh sáng 
huyền bi trong linh hồn và làm tàng sự thực của 
ánh sáng đó. 


Bây giờ chúng tôi xin hỏi những ai có lòng ngay 
ngán rằng : những tích rút ở trong tiëu sử các Thánh 
vừa kë đây có làm chúng có đòi sau không? Những 
người sáng láng, vinh hiên hiện ra về báo ứng cho 
bà Thánh Thérèse, cho ông Thánh Philippe de Néri v. v 
chẳng đã làm chứng rằng linh hồn họ đang được 
hưởng phúc thanh nhàn айу w? Вау là cái nghĩa tự 
nhiên của câu truyện, cái nghĩa đó còn dễ nghe và 
hợp tâm lý gấp mấy những lý thuyết vu vơ của phái 
phản đối sự việt nhiên. 
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Xét qua tiều sử các Thánh có lắm tích làm chủng 
гапо: ngoái cài thế giới hiệu tai, còn một thế giới 
khác. Những оп riêng. những phép lạ, sự phù hộ cứu 
giúp của các Thánh đã qua đời rồi làm chứng rằng 
các Đăng ау dang sống ở thế giới ấy. Biết bao nhiêu 
phép lạ người ta đã phải tra xét rất kỹ lưỡng. Cách 
đây mày năm, Cha Моіспо chủ nhiệm một tạp chi 
khoa-học. có kề những công việc tra xét trước khi 
phong chức cho vị chân phước Benoit Labre. Cha 
Moigno có nói về cách thức du phỏng rất cần thận 
của những thầy thuốc phải tra xét các phép lạ của 
chân phước. Сап truyện đó cüng chỉ là một thí dụ 
trong trăm nghìn thi dụ khác: bất cứ về vị Thánh 
nào, trước khi được phong chức, các việc làm, cách 
ăn ở và nhất là các phép lạ đều phải tra xét Кў lưỡng 
như thế ca. 

Hiện thời nay, các nước bèn Âu-chàu như ở bèn 
Pháp. còn nhiều đền thờ linh thiêng, tổ cái uy thế của 
ké đã chết. Vào thế kỷ tht XVII, Thánh François Regis 
giảng đạo ở vùng Velay, ngay từ khi Thánh vừa 
từ trần thì mồ ngài ở Louvese đã nôi tiếng là mòl 
nơi lính thiêng, giáo hữu đến viếng rất đông và xin 
được rất nhiều ơn. Ngày 12 tháng Janvier năm 1704 
22 Giảm-Mục nước Pháp viết thơ tàu Đức Giảo-Hoàng 
Clément XI rằng : « Chúa đã sinh ra ở giữa chúng con 
một người có tài giẳng đạo, lại có ơn làm nhiều phép 
lạ; chúng con có thể nói theo lời Đấng tiên trí kia mà 
rằng : « Rừng hoang. bề cát sẽ được vui mừng và sẽ 
hớn hở tươi tốt như hoa huệ, mắt Кё mù sẽ được 
trông, tai kë điếc sẽ được nghe, kê què chân sẽ chay, 
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như hièu nai, và lưỡi ké саш sẽ khỏi саш buộc ». 
Vì chính mắt chủng con thường được trông thấy 
những sự lạ lùng xầy ra luôn luôn trên шїї vùng 
Louvesc, chúng con làm chứng rằng: đến trước mồ 
François Regis thì kë mù được trông, Ке què đi được,... 
kë diče được nghe, kẻ càm được nói; những tin lạ 
йу đã dön đại di khắp nước thiền ha. | 

Hiện thời ta đây ai chẳng nghe tiếng Thánh Thérèse 
Hài đồng Giêsu. Từ khi bà lia cõi trần, bà đã giữ lời 
hứa rằng: khi mình được ở trên giòi thì sẽ làm mưa 
hoa hồng xuống trải đất. Bà đã giữ loi húa ấy, ша 
làm muôn ơn lành, làm nhiều phép lạ, như mưa hoa 
hồng che phủ mặt đất ó troc này. 

Đã hơn nửa thế ký nay, о hang Lộ-Đúc (Lourdes) 
сб xây ra một tích rõ ràng hơn, làm chứng có một. 
thế giới khác, không những chỉ có hình lượng sáng 
lắng, đẹp dë hiện ra với cô bé Bernadette, làm cho 
cô ấy hiểu rằng: Đức mẹ Đồng Trinh là Đấng thực 
đang sống, mà lại hằng ngày có làm nhiều phép lạ luôn 
tó quyền thế người trước mắt Thiên Chúa. Người la 
đã chép vào những cuốn goi là «Histoire médicale de 
Lourdes» các bệnh tật được khỏi bởi phép lạ Lộ-Đúc. 
Có biết bao bệnh tàt không thể khỏi vì thuốc, mà đã 
được khỏi vì phép la! Các thầy thuốc khám xét bệnh 
йу là những người rất thông thái và rất thành thực. 
Bäc-Si Boissarie nói rằng: «Ба ba mươi nám nay, từ 
đời ong Vergez, Giáo sư trường Đại học Montpellier 
cho đến đời ông Fabre ở Marseille, tôi tính ra đến 
ba trầm thày thuốc rất danh sư, đã làm chứng những 
phép lạ ở Lộ- Đức, Trong những lời làm chúng rất 
rõ ràng, kỹ lưỡng và những câu kết luận rất nghiêm 
nghi; các danh sư đó đều nhận thật rằng bệnh đã khỏi, 
và khai rằng: sự khỏi đó không thể cắt nghĩa theo 
luật tự nhiên, và phương pháp khoa học được. » Мо! 
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cái quái tượng không sống không chết, có lễ nào làm 
được các sự la ấv ru? Vậy ta có thể thực thà mà 
nói rằng: Ta không phải là không có tín tức gì về 
đời sau, về thế giới bên kia, Đạo Công - Giáo lấy 
tw cách một đạo đã bởi giời mà xuống, Hội Thánh 
Công-Giáo гб ràng có cái thiên chúc thiêng liêng, đều 
cam quyết với ta rằng : linh hồn bất tử. 
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Lãi có cả người chết hiện về 
nữa, Ho đã nói nắng, họ đã lẫy phép lạ mà minh chưng 
lời họ. Vậy nếu ta theo đúng luàn lý, theo đúng đường 
chính đạo, khi đã qua khói cõi trần gian này, ta sẽ 


làm chứng điều ấy 


được đón chào rang đông của môi đời sung sưởng, 
hanh phúc, và ngay ở đòi này sẽ được nuôi cải hy vọng 
«trường sinh bất tir.» 
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